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Imprimerie de Quinhon 


Quinhon ( Annam ) 
| SSA UEY 
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Học Sử là tìm cho biết hiền-nhơn cô-tich, 
những việc đã xảy-ra các đời trước : trị loạn, đắc 
thất, hư thật, lành dọ là thê nào ; ngõ đều lành 
việc tốt, thì đua-ben bắt-shước, sự đữ thói hư, 
thì cải-trừ xa-lánh. 

Vậy khuyên anh em đồng-bang chuyên việc 
học-hành cho mở-mang trí-hoá, mà đừng bô học 
tự-tích nước Việt-Nam mình, mới khôi hồ-ngươi 
với người nước khác ; vì thấy nhiều người ngoai- 
quốc lick-läm Sử nước ta, còn ta là dân trong 
nước mà chẳng biết gôc-tich nước mình. 

Vã nếu rõ sử Tàu, sử Van-quôc, mà mù-mịt 
sử nước mình, e chẳng khác gì thầy-bói khoe 
mình biết những việc kín-nhiệm của người-ta, 
mà nhà-cữa của mình ở hướng nào, không biết 
ngồ mà về, ấy là đều đáng hồ. 


Nay tựa. 
E. QUYỀN. 
C - „+. grrx9 ^ 


Hãy nhé’: — Những hài có dấu hoa-thị ( * ), 
thì đề coi chơi giải trí, chẳng buộc họec-trò trong 
ba lớp : ấu-học sơ-giai, ấu-học thứ-giai, ấu-học 
chung giai, phải học. 


SƯ- KÝ NƯỚC ANNAM 


KE TAT. 


ĐOẠN,THỨ NHỨT, 
LT Lúc ban đầu. 
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4 — Nhà Höng-bàng ( Cai-tri cho lới năm 
0258 trước Chúa ra-đời, mà đã bắt đầu cai-tri từ 
năm nào không ro, ) 


H Ỏ NG dân Annam đầu hết ở phía 


ắc cõi Bâc-kÿ, mà cũng ở loán qua mấy tĩnh 
loöên nam nước Đại-minh, là tĩnh Quảng-đông, 
nh Quẳng-tây và tĩnh Vân-nam. 

| Sử-kỷ Annam vua Tự-Đức truyền chép, có 
lahắc lại lời xưa truyền rằng: Nhà vua cai-tri 
ước Annam đầu hết, là Nhà Hùng-vươnng, gốc 
õi ông Bë-minh, là chất vua Thằn-nông ; mà 
frua Thần-nông thì trị nước Đại-minh từ năm 
2137 đến năm 2697 trước Chúa ra-đời. Lời 
fwa truyền thì làm vậy, có chắc hay-là không, thì 
St chẳng dâm-quyët ; giả-như chắc, thì vua 
täu hết là vua Hùng-vương. Vua nầy lập nước 
făn-lang, và lập kinh-đô tại Phong-châu trong 
ĩnh Sơn-tây bây-giờ. Nước vua ấy chia làm 
{mwi lăm bộ ( tĩnh ), bao hết ca đắt Båc-ký và 
[rung-kỳ cho tới lỗi Cữa-hàn. 


Re đà nơ 


Những vua nối vị vua Hùng-vương, kề là h 
mười-tám vi. cũng đều giữ một hiệu ấy, cùng tri 
nước cho đến nắm Qui-meo, là nắm 258 trước. 
Chúa ra đời, Năm ay có vua nước Thục hay-là { Í 
nói cho nhằm hơn : có người tên là Thue, muốn y 
chiếm nướe Văn-lang. Vua Hùng-vương, trị vì m 
năm ấy, ban đầu thì đuôi được giặc ; mà bởi hy 
những lo khởi hoàn ăn uống vui-chơi quá độ, $, 
nên khi ông Thục trở-lại mà đánh, thì vua còn M À 
đang say chưa tỉnh, bèn nhảy nhào-xuống ` 
giếng mà chết ; còn birh lính thi lai-hàng với 
giặc. Bấy-giờ ông Thục lên làm vua. 
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Câu hỏi. — Dân Annam đầu hết ở đâu ? — Nhà ˆ 
vua nào cai-trị đầu hết? — Ai làm gốc nhà se d iy 
vương ? — Vua Thần-nông là vua nước nào ? — Vua . a 
ấy trị nước Đại-minh lúc nào? — Nhà vua ấy thiệt có 
hay-là không ? — Hùng-vương lập nước nào ? --- Kinh- 
đô tại đâu ? --- Nước Vän-lang chia mấy bộ ? — Mấy 
vì nối vị vua Hùng-vương ? — Vi ấy trị đến năm nào? 
~—= Năm 253 xảy-ra chuyện gi ? — Tại sao mà Hùng- | 
vương phải thua ? --- Hùng-vương chết thề nào si 
Ông Thục có làm vua không ? + 
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2 — Nhà Thục. — Đời vua An-dwo'ng ( Từ. 
năm 257 đến năm 208 trước Chúa giảng sinh.) M 
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NĂM sau là năm Giáp-thin, trước Chúa ra-đời X 

257 năm, vua mới lấy hiệu là An-dwo’ng a 0 
đặt tên nước mình là Âu-lac. Vua định ngự tai}, 
Phong-khê trong tĩnh Bắe-ninh, nên lập một fr 
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lVhành ở dé, kêu là Loa-thành, đến năm 265 mới 
tong. 
Vua An-dương cai-tri được năm mươi tứ; 
{ong mấy năm sau hết trong đời vua ấy, thì chẳng 
Niược yên, vì quân Ngô hay xông-vào đánh-phá 
rong nước. Bấy-lâu dân Annam cũng thông- 
I hương với nước Đại-minh, có phải vì làm chu- 
'\ầu nước ấy, hay-là muốn ở tử- tế mà-thôi, không 
6. Vã lại trong Sử-ký có thấy Annam cống-sử 
(uước Tàu hai lần : một lần đời vua Nghiêu 
| năm 2853 trước Chúa ra-đời ), môt lần đời nhà 
Châu, vua Thành-vương ( năm 1110 trước Chúa 
a-đời ) 
Dầu vậy mặc-lòng, nắm 214, vua Thỉ-hoảng, 
Moi nhà Tần, sai quân qua chiếm mấy xứ bên 
am, và chia làm ba QUẬN ; mà xứ Giao-chỉ là đất 
vủa người Annam, thì nhằm về quận Tượng. 
| Nhưng mà quân Ngô chẳng giữ được bao-lầu 
lấy đất nó đã chiếm, vì Sử truyền rằng : người 
Mwé'e Viét ( là người Annam ) cứ rút lên núi, 
-lhẳng chịu phục quân Ngô, mà lại sau hết cũng 
liết được tướng nó là Đồ-tụy. Cách bốn năm , 
Luân Ngô lại xông đánh nữa. Lần nây vua An- 
IƯơNG giao hoà với tướng quân ấy là Triệu-đà. 
Tua nghỉ mình làm vậy có bề hay, chẳng dè 
"riệu-đả tham tâm, thấy mình được việc, thì 
nuốn chiếm cả nước Âu-lac, cùng phản lòng 
¡lồ bên nhà Tần. 
nf Câu hỏi. — Ông Thục lấy hiệu nào? — Nước 
uif Tän-lang đồi tên gì?~- Kinh-đô ở đâu ? --- Tên gì ? — 
ùf ói xong năm nào? — An-dương trị mấy nằm ? -- 
\ .» nước ? -~ Dân Annam có phải chư-hầu 


RE LUE 


nước Bai-minh không ? --- Annam cống-sử nước Tàu 
mãy lần ? -- Lúc nào ? ~- Năm nào mà Thỉ-hoàng 
sai quân chiêm nước Annam ? -- Annam về quận 
nào ? — Annam có pbục quân Tàu không ? --- Gié 
ai ? --- Quân Ngô thì sao ? --- An-dương làm gi ? 


Triệu-đà làm gì. ? ụ 
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(# ) Truyện nàng Mi-châu. 


Sử-ký kê những tích xảy-ra đời ấy, cũng pha một 
truyện mi-kÿ bày-đặt như sau nầy. 
Vậy Triệu-đà dầu đã thẳng được, song khi nghe 
biết vua có cái ná rãi linh, không phép nào cự-địch 
thì không dám xông đánh nữa, một sai con là Trọng- 
thí, sang ở bên vua làm con tin. Vua eó một công 
chúa, tên là Mi-cHÂU. Bà nầy thấy chàng Trong-thi 
tốt duyên đẹp mắt, thì sinh lòng thương-yêu. Trọng-. 
thí dô được bà ây đưa cái na linh cho mình coi, và 
lén dôi dây lạt; đoạn giả kế đi thăm cha mẹ mà về 
trên phía Bắc. HỘ lừ giã Mĩ- châu, chàng va nói rằng; M 
« Già-nhu khi tôi trớ-lại đây, rủi mà hai xứ ta chắng 
còn hoà-thuận với nhau nữa, thì ta sẽ ct dấu nào cho 
đặng gặp nhau ? » Mi-châu đáp lại rằng : «Tôi có ca 
gối thêu dôi bằng lông ngông, tôi nằm hằng ngày. Khi | 
tớì ngả ba đàng, thì tôi rút lông mà rải xuống ; hå 
thấy lông ngông, thì chàng sẽ biết tôi ở ngả nào. : 
Trong-thi về đến quê nhà, thì ké lại cho Triệu-đà mọi | 
việc mình đã làm, nên ông ấy định sang đánh nước Ì 
Âu-lạc. 
Khi Triệu-đà kéo binh vào trong nước, thì vua 
chưa hay cái ná dà mất linh, nên vua cầm lấy cách 
vui-mầng rằng : « Chả, Đà chẳng sợ cái ná thần trâm 
dây bel» Chẳng hay khi quân giặc đến gần, vua f 
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giwong nå mà bän, thì ná liền gäy. Bấy-giò vua lên 


ngựa chạy-trốn, đề nàng Mi-châu ngồi sau lưng, giục 


ngựa thẳng miết tới Nam-hải. Chàng Trong-thi cứ theo 
dấu lông ngông công-chúa đã rãi theo các ngả đàng, 
như lời đã hứa pgày trước. Vua tới bãi biên, không 
gặp tàu mà qua, liền kêu rằng ; « Hỡi rùa vàng, mau- 


_ mau lên cứu lấy ta ! » Tức-thì có eon rùa vàng ở dưới 


biền nôi lên trên mặt nước mà rằng : « Kẻ ngồi sau 
lưng vua, ấy là tai ương báo hại vua, hãy giết nó đi. » 
Vua bèn tuốt gwom toan giết Mi-châu, thì nàng ấy 


-_ thưa rằng : « Bỡi con thề giữ tin nghĩa với thằng 


Trọng-thỉ mà lầm như thế; rày con nguyện xin trở- 
nên đá ngọc quí báu, mà rửa lỗi con. » Vua liền chặt 
đầu con ấy, thì máu nó chảy tràn trên mặt nước ; 
có con hàu-ngọc hút lấy máu ấy mà hoá-nên đồ nÜ- 
trang rất báu. Còn vua thì dựa vào một khúc sừng 
tây mà ra biến đi. 

Khi Trọng-thỉ theo vừa tới nơi, thấy xác Mĩ-châu 
thì ôm-lấy mà than-khóc ấm-ước, đoạn đem tång tại 
Loä-thành., Từ ấy chàng những thwong-tiéc buồn-bã 
chẳng khuây, mới trô-vè Tàng-lạc gieo mình xuống ` 
giếng mà tự vận. Đến sau, khi những người xử ấy có 
lượm được đá qui ngoài bãi biên, thì đem rửa nơi 
giếng ấy, tức-thì đá tro-nên ánh ngời báu đẹp chẳng 
thua gì ngọc. 


8. — Nhà Triệu— Đời vua Triệu-đà ( 208-137 
trước Chúa ra-đời. ) | 

QUẢN cướp lai bị quân cướp. Triện-đà vừa 
chiếm nước, liền xưng vương Nam-Việt, cùng 
định ngự tại Phiên-ngu, trong tĩnh Quảng-đông 
bây-giờ ; vua lấy hiệu là Võ-vương. 
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Cứ lời Sử truyền, thì nước vua ấy ăn cho 
tới gần cữa Hàn. Nắm Qui-meo, là năm 198 
trước Chúa ra-đời, vua chia nước ra làm hai 
quận : phía bắc là quận Giao-ehi, có khi là xứ 
Bắc-kỳ bây-giờ ; phia nam là quận Cửu-eho"n, 
trùm hết mạn bắc đất Trung-kỳ đời nay. | 


Đang khi Triệu-đà phản ngụy với nhà Tần, 


cùng chiếm-lấy đất vua ấy, mà lập nước mới, thì 
bên Tàu nhà Hán lại soán ngôi Thiên-tử Cao- 
hoàng-Đế là vua đầu nhà Hán, suy rằng : mình 
có ở tử-tế với kẻ đã chiếm cứ phía nam, là Triệu- 
đà, mới xong-xuôi mọi việc, cho nên vua sai quan 
Lục-Giảá đi sứ qua phong Vương-nam-Việt cho 
ông ấy, cùng ban ấn vua nữa. 

Ban đầu vua Triệu-đà quyết & kiêu-eăng 
với st vua thượng-vị, vì nghĩ mình cũng chẳng 
kém tài thiều lộc gì hơn sử ấy. Lục-Giả thấy 
Triệu-đà ở vậy, mới nói cho vua ấy rõ biết : vua 
-Cao-hoàng-Để nổi vị cả năm vì đại dé, ba vì tièu 
vương, cho nên một mình 1bông-tri cả nước 
Trung-hoa. Dân n¿ ười đông không biết mấy mươi 
triệu, đất người rộng chẳng biết mấy ngàn dăm. 
Còn dân vua trị bất quá là một vẹo, ở rải-rác đầu 
non góc núi, cùng những cù-lao xa-cách. Ông ấy 
lại thêm rằng : « Nếu vua chẳng muốn ở tử-tế với 
vua Cao-hoàng-Đế, ắt là người sẽ phá-tan phần 
mộ tô-tiên vua ở tĩnh Bắc-†rưởc-Lú chẳng sai. » 

Vua Triéu-dà nghe vậy, liền đöi cách ở, 
chẳng còn làm kiêu làm hẳnh với sứ như lúe ban 
đầu nữa, lại dâng cho ông ấy nhiều của qui våt. 
Nhưng vậy cũng chẳng phải là dấu vua chịu làm 
chư-hầu nước Tàu đâu, | 
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Cách 'ít năm, là năm Mâu-ngo, 188 nắm 
trước Chúa ra-đời, hai nước trở-nghịch với 


| nhau, chẳng còn thuận-hoà như khi trước nữa. 


Số là tại trong chi-du vua ba Cao-Hậu lục 
tống ra, có câu rằng : « Những đồ bằng kim loại 
bằng sắt, đề mà làm ruộng, thì chớ khi nào trao 
cho người Nam- việt. Còn ngựa, bò, chiên, có trao 
cho, thì cứ những con đực, đừng trao con cải 
bao-giờ. » Coi chi-du nầy, thì hiều được lúc ấy 


Í những người ở phía nam nước Tàu đã có phong- 


hoá trí tài chừng nào. 
Nhơn địp cũng nên kê lại lời vua Triéu-dà . 
nói với quan sử Lục-Giả năm 196, rằng : « ở 


trong nước Việt bäy-lâu tôi chẳng biết nói-chuyện 


với ai ; nay co ông tới, thì tôi mới được chuyện- 
vẫn với nhau vui-vé. » Ày tướng cựu bên Tàu, lac- 
lài một mình, làm vua dân nửa thuần nửa noi, 
mà hãy còn nhớ chỗ phong-hoá vän-minh mình 
ở xưa, khi còn niên-äu. 

Vua Triệu- đà là người rất kiêu-bảnh, khi được 
chỉ-dụ vua bà nước Ngô làm vậy, thì tức giận 
cắm gan, bèn phán räng : « Bà Cao-Hậu có ý cho 
người Tàu ở các bậc với dân ta ? » Nghĩ mình làm 


_ vua dân mọi, thì mình cũng là mọi, phải dùng 


những đồ vụng-về xưa nay mà-thôi ; làm sao cho 
có thú-vật nuôi mà làm giàu ? Có kẻ nghi cho vua 
nướ°e Trườ'ng-sa ở trong tỉnh Hồ-nam bên Tàu, 


- đã xui bà hoàng-hậu ra chi-du mới nói trên. 


Vậy vua Triệu-đà cất binh sang đánh vua 
ấy, cũng mội trật vua xưng mình là Hoàng-Đẽ. 
Nhà Hän sai binh giúp vua Trường-sa là chư-hầu 
mình song chẳng được việc gì. 
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Năm 179, là nắm Nhâm-Tuût, nhờ vua Văn- 
Đề khéo liệu, thì hai nước mới hoà với nhau. 
Triéu đà từ: chức hoàng-đế cùng go'i lễ tiến 


vua Văn-đế : trong các tko lin thông từ với triều Il 


Ngồ, thì xưng mình là Vương mà-thôi. Mùa thu 
tới lệ đi chầu Hoàng-để, thì vua Triệu-đà cũng 
được vào chầu làm một với các vua Chư-hầu. Còn 
trong nước nhà mình, thì vua cứ xưng hiệu cũ : 
hoặc vương, hoặc hoàng-để không rõ hiệu nào, 
Câu hỏi. — Triệu-đà xưng mình là vua nước nào? 


— Lập kinh-đô ở đâu ? — Lấy hiệu gì ? -- Nước tới 
đầu ? -— Chia mấy quận và quận nào ? --- Lúc ấy ai 

cai bên Tàu ? —- Cao-Hoàng-Đế làm gi? --- Ý Triệu-đà 
sao ? --- Lục-giả dỗ thề nào ? —- Triệu-đà thì sao ? 
-- Giặc với nước Tàu năm nào? -— Chỉ-dụ vua 
bà Cao-Hậu thì sao ? --- Lời Triệu-đà nói thê nào ? --- 
Đời ấy người Annam ra sao ? --- Vua nghỉ chi-du ấy 
thê nào ? --- Nói lời gì ? --- Tại ai mà có chỉ-dụ ấy ? --- 
Triệu-đà định sao ? ~- Trường-sa có thẳng không ? --- 
Hoà nắm nào ? —-- Nhờ ai ? —-- Triệu-đà với Tàu thì 
sao ? —- Trong nước mình thì sao ? 


4 — Đời vua Văn-vươnng ( 137-125 năm trước 
Chúa ra đời. ) 

Vua Triệu-đà băng-hà năm 187 trước Chúa 
ra-đời, đã trị nước 71 nắm. Cháu vua ấy, tên là 
Hồ, lên thể-vị, ( 4 ) Quen gọi vua mới nầy là Vän- 
vương, là lên đặt khi vua đã băng-hà rồi. 


(1) Truớe nảy đà nói chàng Trong-thi, khi thấy nàng Mi- 
châu chết, thì cũng gieo mình xuống giếng mà chết ; vậy Hồ là-con 
chàng Trong-thi nói đó, 
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Vậy vua Văn-vương trị nước đặng mưởii hai 
näm, từ năm 137 tới năm 125 trước Chúa ra- 
đời. Đời vua nầy có vua Mân-việt, tên là Sinh, 
xông đánh nước Nam-việt : song nhờ hoàng -để 
nướ'c-Tàu đánh cứu, cho-nên nước Nam-việt đời 
Triệu-đà tùy nước Tàu ít nhiều mà-thôi. thì rày 
thiệt phục-tùng nước ấy. 

Các lời Sử-ký kề sau nầy thì tô ra vua Vän- 
vuong là người chơn-chất thật-thà, cùng yếu thể ; 
còn vua thượng vị nước Tàu, thì sẵn lòng du 
đến các việc nước Nam, rồi bắt buộc nước Nam 
phải chịu đều kia sự nọ mà đền công ơn ; lại cũng 
tổ ra Triều vua Văn-vương khi ãy nghỉ sợ nước 
Tàu là chừng nào. 

Vậy Sử rằng : « Mùa thu, vua Mân-viêt, tên 
là Sinh, xông đánh các thành giáp cối nước Nam- 
việt. Vua Văn-vương cứ lời đã giao với triều nhà- 
Hản, chẳng muốn tự lịnh cất binh đánh trả, một 
sai sử cầm tbơ tường tự mọi sự cho vua thượng- 
vi hay. | 

Vua thượng-vị thấy vua Nam-viêt có lòng 
trung làm vậy, tbì sai nhiều binh đi cúu viện. 
Vua Sinh kéo quân ngữ đóng bình sĩ nước Tàu, 
chẳng may bị em, là Dự thiện âm mưu với người 
nhà vua mà giết đi, cho-nên quan-quân thảy đều 
ra bàng đầu. Bấy-giờ quan tướng Tàu đình quân 
sé về tâu vua thượng-vị bay tự sự ; thì vua ấy 
sai ông Zrang-tro sacg cùng vua Nam-việt mà 
truyền ý mình. 

Vua Văn-pương sấp mặt xuống đất mà cung 
kích và nói rằng : « Vì tôi mà ngôi Thiên-tử đã 
cử binh, đã sảt phạt vua Mân-việt ! O'n nầy dẫu 
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lôi đền cho tới chết cũng chưa xứng ». Đoạn vua 
sai con, là Anh-tè sang ở làm con tin tại triều 
nước Ngô. Vua lại thêm rằng : « Đêm ngày tôi lo 
sắm-sửa lễ vật mà sang chầu vua thượug-Vị. » 

Khi st vua thượng-vị đi rồi, thì các quan đại 
thần gián trách vua rằng : « Quân linh nhà Hán 
đã giết vua Sinh, chẳng qua là nó có ý làm cho 
nước Việt ta kinh-hãi, Đức tiền hoàng xwa cũng 
đã nói rằng : « Phò nhà Hản, là lo giữ thể bề- 
ngoài cho khỏi làm đều gì vi lễ mả-thôi. Cho nên 
những lời Đức vua nói với sứ làm vậy, là nói cho 
tử-(ế mà-thôi, còn sự đi chầu vua thượng-vị, thì 
không lẽ mà Đức Vua đi. Như Đức vua có đi, 
ät không thê nào Đức vua lập nước ta lại cho 
vững như xưa được. ». Bấy-giờ vua mới cáo binh 
mà khỏi qua Tàu. 

Câu hỏi. --- Triệu-đà băng-hà näm nào ? --- Trị 
mẩy năm ?—- Ai thé vị ? — Hiệu nào ? -- Trị mäy 
năm ? — Năm nào ? — Vua nào xông đánh ? --- Ai 
cửu ? — Buộc đều gì ? -— Ai giết vua Sinh ?--- Trang- 
Trợ làm việc gì ?--- Văn-yvương trả lời sao ? --- Gởi 
ai làm con tin 2 -- Ai gián trách? -- Lời Đức tiên 
hoàng xưa thê nào ? --- Các quan bảo sao ? — Vua cáo 
cách nào eho khỏi đi ? 


5. — Làm tôi Tàu ( 111 trước Chüa ra-đời — 
928 sau Chúa ra-đời, ) 

Dầu các quan triều vua Văn-vương hằng lo 
sợ kẻo nước Ngô bắt lấy nước Nam-việt, song 
đến näm 111 trước Chúa ra-đời, là năm Canh- 
ngọ, cũng phải bi. 
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Mẹ vua Ai-vwong, là người Tàu, tên là Cù, 
vua Minh-vwong ( Anh tế ) đã cưới-lấy khi ở làm 
con tin tại triều nhà Hán, nên nắm 113 trước Chúa 
ra-đời, là năm Mâu-thin, bà ấy xui vua ra linh 
truyền từ nầy sẽ sau nước Nam-việt thuộc-về 
nước Ngõ. Bấy-giờ có quan thượng-thơ' bộ 
lại tên là Lữ-gia, quyết chống lại, song phải 
thua quân vua Võ-đẽ. 

Vì vậy nước Nam-viêt đã mât thong-dong, 
thì cũng mất tên Nam-việt nữa. Rày là một bộ 
hay-là một tĩnh thuộc-về nước Tàu mà-thôi, 
gọi là Giao-chi, chia làm chín quận. Các quận 
nầy gồm hết phần đất mấy tĩnh nước Tàu là 
Quảng-đông, Quảng-tây, với cả đất Bäc-kÿ và 
Trung-kỳ cho tới ecữa-Hàn. 

Bởi đó dân Annam thiệt làm tôi nước Ngô 
là từ năm 111 trước Chúa ra-†ời cho đến năm 
928 sau Chúa ra-đời. 

Từ nầy sấp sau, Sử-ký chẳng kề sự gì cho 
vuj đắng chép đây ; cứ kề truyện các quan toàn 


quyền Ngô, hết lòng tùng -phục vua nước Tàu, 


đang buồi các vua ấy được oai quyền thanh thế ; 

còn khi có loạn-lạc hay-là đồi dòng vua, thì 
cũng thấy đôi ông hơi muốn tách làm vua riêng, 
nước riêng. Đôi khi cũng xen truyện giặc loạn 
chỗ nọ nơi kia đậy vùng cho khỏi làm tôi, hầu 


được thoog-dong như xưa ; hay-là kề việc đi 


đánh quân mọi trên núi, và quân Lâm-ấp 
Chiêm- Thành. 

- Năm 208 là năm Qui-vi, xứ Giao-ch1 được làm 
một chân cũng bằng các châu trong nước Tàu, 
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Năm Giáp-thân là năm giáng sanh 264, mới 
thấy Sử nói đến tên « Annam » lần đầu hết: 
quan trấn Giao chỉ xưng hiệu là Annam trng 
quân. Song đất thì chưa gọi tên ấy, cú kêu là châu 
Giao-chi, hay-là châu Giao như trước. Đến năm 
Kÿ-meo là năm 679, mới thấy nhà Bang lập phép 
bảo-hộ gọi là Đó-hó-phủ Annam. 

Câu hỏi. -- Làm tôi Tàu năm nào ? — Mẹ vua tên 
gì ? — Bà ấy xui vua thề nào ? — Quan Lữ -gia có chức 
gì ? — Làm việc gi? — Có thẳng không ? — Nước 
Nam-việt mất cái gì ? — Ra thề nào ? — Chia ra mấy 
quận ? — Quận ấy ở đâu ? - Đời làm tồi bao-lâu, và 
xảy ra những sự gì ? — Khi nào kề là châu ? — Năm 
nào kêu là Annam ? 


(*) Thói- phép tuc-lé. 

Có khúc truyện về thôi-phép tục-lệ cùng phong- 
ho dân xứ Cửun-Chơn, là xứ ăn tử Thank-ho4 cho 
đến Quảng-Nam, thì nên kê lại đây. 

Vậy độ chừng Chúa mới giáng sinh, dân xử nầy 
là nhữag người sän bơi, buôn lao bẳn nå mà kiếm 
ăn ; chưa biết dùng bò trầu mà cày bừa. Lúa gao thi 
phải ra nước Giao-Chi mà kiếm mới có, cho-nên hằng 
phải đói khát khôn-nan luôn. 

Nhờ có ông Nhâm-Diên, là quan cai xử ấy bày 
rèn đúc những đồ cần mà làm ruộng, cùng tập đân 
khai phá đất đai. Việc nông phu thê ấy mỗi näm mỗi 
tấn phát ; nên từ ấy dân sự mới đặng sung túc no-nê. 
Lại dân ở Lạc-việt cũng chưa biết việc hôn-nhơn theo 
phép bên Tàu ; nên ông Nhâm-Diên dạy: nam từ hai 
mươi tuổi tới năm mươi ; nữ từ mười lăn tuôi 
tới bốn mươi cử xứng đôi vira lứa mà kết-hiệp với 


Diane 


Í nhau. Tưe-thì nội trong một ngày, số kể két-ban 
| theo luật-lệ, kề dw hai ngàn người. 


Vä lại đây nói về phép cưới vợ lấy chồng, thì có 
ý nói về nh ững lễ phép quan cai xứ dạy phải giữ, 
cho dân được cử theo thôi-phép bên Tàu mà-thôi. 
Những kể nghèo-khô không đủ của mà lo lễ cưới, thì 
quan phụ giúp. Vì vậy chớ nghỉ rằng: dân Annam 
chưa biết cưới vợ lấy chồng, song là chưa giữ lệ-thói 
theo bên Tàu :nà-thôi. | 

Việc giáo-hoá đân sự thề ấy, là bắt giữ thói-tục 
nước Tàu, thì lo lần-lần : đến đời vua Thượng-vị 
Minh-để, độ chừng nắm 76, quan trấn Nhựt-Nam 
mới phá tuyệt những thói di-kÿ xấu-xa dân bân-tho. 
Chẳng những-là đồi phong tục, mà lại khuôn-phép trị. 
nước cũng đồi nữa. 

6 — Bà Trưng-Trắe khởi ngụy ( 40-43 ) 

Đang-khi dân Annam làm tôi nước Ngô, thì 
nhiều lần cũng thấy nơi nọ xứ kia khổi ngụy. Năm ` 
Canh-ti, là nắm 40 sau Chúa giáng sanh, có môt 
người đờn-bà hùng-zứ, tên là Trưng-Trắc khởi 
loạn, xưng là hoàng-hậ:. Bà ấy nhờ em là bà 
Trưng-Nhị phụ giúp, tbi trong ba năm địch 
nồi với binh tướng Mã-viên, là tướng anh danh 
nhà Hán sai qua dẹp loạn, 

Câu hỏi. --- Bà Trưng-Trắe khởi ngụy năm nào ? 
— Ai giúp ? — Địch với al và mấy năm? 


7 — Nhà LÝ-tiên = Lý-Bồn làm loạn cùng 
làm vua và các kẻ nối vi ông"ấy"(533-609 ). 
Năm 583 có người hùng-cứ, tên là Lú-Bồn ` 


| đuồi được quan trấn chãu Giao-chỉ đời nhà 
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Lương, rồi thẳng quân Lâm-ấp Ít trận, liền xưng | 


hoàng-để, hiệu là THIÊN-ĐÐc nắm 538. 


Ấy vậy dân Annam đã khôi phục lập đặng ˆ | 


nhà-nước có vua bản-quốc, song chẳng được bền 


như ý. Vì khi vua Lý-Bồn băng-hà đoạn, thì có - 
một tướng lên nỗi vị, hiệu là Quang-Phúc ; song . 


lại có một ngườ'i nhà vua Lý-Bồn lúc đánh giặc 


với quân Ngô, đã trốn trên núi må lập nước . 
Đào-lang, nắm 580. Hai nước ấy chẳng những là | 


chẳng đồng tâm hiệp lực với nhau đặng đánh 
quân nghịch, mà lại trở đảnh nhau. Vậy vua 
Quang-Phúe phải thua, thì nhà Lý-Bồn cai-trị 


một mình từ năm 571 cho tới năm 609, đoạn | 


phải thua binh tướng nhả Tùy mà mất ngôi. 
Câu hỏi. — Lý-Bồn làm loạn năm nào? —- Năm 


nào làm vua ? -— Ai lên nối vi? --- Ai lập nước Đào- | 


lang ? --- Năm: nào ?--- Hai nước có đồng tâm không ? 
— Ai thua ? — Nhà Lyÿ-Bôn cai-trị mấy năm ? —- 
Thua ai ? 

8 — Giặc Mọi. 

Các quan toàn-quyền Tàu chẳng những phải 
đẹp loạn Annam, mà lại phải đánh với những 
quân Bê quân Mọi ở xung-quanh hay xông-phá 
châu Giao-chỉ, như quân mọi Ô-hồ, quân Côn- 
lôn và quân Đà-bà. 

Câu hỏi. -- Mọi nào xông phá nước ? 


9 — Giặc với nước Lâm-ấp ( 353-806 ). 

Có một dân hay đánh giặc, hay phá-phách 
đất Giao-chÏ hơn hết, là dân Lâm-ấp. Bia-phân 
nước Lâm-ấp nầy ăn ra tới tĩnh Quảng-bình là 

ùng ; cũng như nước Chiệm-thành ngày sau, 


pee 
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Quân Lâm-ấp bay xông-vào đất Giao- châu ( Giao- 
chỉ ), cướp làng phá xóm bắt dân đem về làm tôi, 
Thấy trong Sử-kỷ nói đến dân ấy lần đầu hết, 


là năm 858, cũng là nắm Qui-swu. Theo sách Liét- 


(ruuên-chỉnh- biên, thì nước Lâm-ấp hãy còn cho 
tới năm 806 mới tuyệt mất rồi lại co nước Chiêm- 


- thành nôi lên. Vậy Annam và Lâm-ấp dânh-giäc 


với nhau gần nắm trắm năm. Sử-ký kê lại nhiều 
lần Annam đi đánh Lâm-ấp. Song có một lần cả 


thề hơn hết, là năm 605 đời Lwa-phwong làm 


tướng nhà Tùy ; ông nầy kắt kinh đô Lâm-ấp 
và cướp của khỏn kê xiết. 
Nước Lâm-ấp tuyệt rồi, thì nước Chiêm-thành 


- lại mọe lên, cũng dânh giặc với Annam như vậy, 


La gì ? khác nue, khác ngườ?i, khác phong- 
tuc, lē nào hoà-hảo với nhau cho được ? Song ta 
sẽ thấy nhà Lý nhà Trần lại đánh thắng quân ấy 
( Chiêm-thành ) cho đến kbi nhà Lê phá tan nước 
nó, cũng như đã thấy quân Ngô phá-tuyệt nước 
Lâm-ãp vậy. 

Câu hỏi. -- Nước Lâm-ấp ở đâu ? -- Năm nào 


| nghe nói đến ? -- Năm nào phải phá ? -- Nước nào 


thế ? -- Năm nào có giặc cả với Lâm-ấp ? -- Lưu- 

Phương là ai ? --- Làm gi? --- Sao mà có giặc với 

Chiêm-thành ? “Ái phá-tuyệt ? ARE à 
K€ tắt lại lúc ban đầu. 


Trước Chúa ra đòi. 
? -- 257 Nhà HồNG-BÀNG ( không'chäc ). 
— S,K.N.‡A.-2 — 
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257-208 An-duong-vuong 'chiếm nước vua Hùng- : 


vương cùng kêu là Âu-lạc. Vua nầy trị nước 
đặng 50 năm, đoạn {phải Triệu-đà là tướng 
nhà Tần ( bên Ngô ) tiếm vi. 
Nhà Triệu. 
207-137 Triệu-đà xung vương Nam-việt, hiệu là Triệu- 
vô-vuong. Năm 183 lại xưng hiệu là Triệu-võ- 


đế, cách bốn năm lại từ chức ấy vì sợ hoàng '4 


đế bên Tàu. Vua ấy trị nước được 71 năm, 1 


rồi băng hà. 


136-125 Cháu vua Triệu-đà, tên là Hồ, trị nước được M 


12 năm, hiệu là Triệu-văn-vương, sống được 
52 tuôi, 


124-113  Anh-tế còn làm thái-tử đã_đi ở làm con tin f 


bên Tàu, khi vua cha băng-hà mới vê kế vị, 
hiệu là Triêu-minb-vuwong. 

112 Hưng là con thứ vua Minh-vương, mẹ là 
người Tàu tên là Cù, kế vị cha, hiệu là Triệu- 
ai-vương, cách một nắm vua ãy bi giết, Į thì 
anh nổi ngôi. 

111 Triệu-vương-kiến-đức, là anh ông Hưng. Vua 
nầy bị tướng nhà Hán bắt, thì nước Nam-việt 
phải làm tôi nước Tàu. 

Nhà-Lý tiên. 


Sau Chúa ra-đời, | 
544-548 Năm 541, Lý-Bồn khởi ngụy đuôi toàn quyền 


Ngô, rồi năm 544 lên làm vua, hiệu là Triệu- | 


đức. Khi vua ấy bäng-hà, thì có một tướng 
vua ấy nối ngôi, hiệu là Triệu-việt-vương- 
Quang-phúc, cai-tri từ năm 549 tới năm 6571, 
đoạn phải Lý-phật-Tử bắt, 


549-55 Anh ông Lý-Bồn xưng vường, hiệu là Lý f 


đào-Lang-vương-Thiên-bảo trị nước 7 nắm, 


M 
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rad e 
b71-602 Có người nhà Lý, là tướng Phàt-tử kể vị, hiệu 
là Lý-hậu-Đế-phật-:ử, trị nước được 32 năm, 
rồi phục các tướng nhà Tùy. Vậy nước An- 
nam lại phải làm tôi nước Tàu hơn ba träm 
năm nữa. 


DOAN THÚ HAI, 


Những dòng vua khỏi tùy pkue 


bước Tàu. 
NHÀ NGÔ — NHÀ ĐINH — NHÀ LÉ 
( 923-1010 ) 

10 — Đời Ngô quyên cai trị ( 992-944 ). 

Bên Tàu nhà Đàng dòng vua có danh-tiếng 
bấy-lâu mới mất ngôi, nên nhiều dòng vua tranh 
vi với nhau — Dân Annam thừa bu6i xôn-xao 
nầy mà khôi-phục lập lại nước-nhà cho khỏi làm 
lôi ai nữa. Vậy có một quan bản-thô, tên là 
Dương-diên-Nghệ khởi ngụy đầu hết, năm 928. 
Ông ấy thắng được binh Ngô nhiều trận ; chẳng 
hay người phải một quan nội công, tèn là Kiều- 
công-Tiền giết mà chết nắm 987. Bấy-giờ lại có 


quan khác tên Quyền-Ngô giết Kiều-công-Tiền, 


và lập đòng vua Annam đầu hết. 

(*#* ) Có lời truyền rằng : «Khi ông Quyền sinh ra, 
thì có yến sáng lạ loà khắp cả nhà. Tướng mạo ông ấy 
di thường, sau lưng có ba mut ruồi-son. Ai xem-thấy 
người thảy đều lấy làm-lạ cùng quyết trẻ nầy ngày 


f 
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sau sẽ được cai-trị cả nước ; bởi đó mới đặt tên là. 
Quyên. Khi đến tuôi trưởng thành, hình vóc to-lớn 
phi-thường, mặt ngó có loa như chớp, bộ đi châm- | 
chầm có oai như cọp. » | 
Ông ấy thắng được binh Tàu sai tiếp giúp | 
Kiêun-công-Tiền, thì xưng vương, hiệu là Ngô- - 
Vươnng-Quyên, củng dinh pgự tai Cö-loa, xưa - 
Lca-thành, là kinh-đò cũ vua An-dương-Vương - 
đã lập xưa, nắm 255 trước Chúa ra-đời. Năm 767 | 
các quan nguyên-soái Tàu đã khỉ công lập một 
kinh-đô mới, là Pai-la hay là La-thành, chính | 
chỗ nay có thành Hà-nội ; rồi năm 808 lại sửa- 
sang và bôi-b0 cho nguy-nga vững-chắẳe bon. 


Ấy vậy từ nầy về sau dân Annam được thong- ˆ 
dong đứng một nước riêng như đời vua An- 
đương-Vương, lại có dòng vua mới nổi vị các - 
vua Âu-lạc. 


Vua mới nầy đặt quan quyêo, chế lập những i 
lễ phép triều-đình phải cứ và chi-dioh SAC y- 
phục phải dùng. Thường lệ mỗi khi đôi dòng - 
vua mới, thì việc trước hết là lo cải những luật-lệ 
thê ấy ; đời Ngô-Quyền thì thấy chăm lo bő thói- . 
tục nước Tàu đân An: am đã quen lâu đời. 


Câu hỏi. — Dân Annam thừa dip nào mà khỏi 
phục ? --- Ai khỏi ngụy đầu hết ? — Năm nào? --- | 
Ai giết Dương-diên-Nghệ ? --- Năm nào ?--- Ai giêt + 
Kiều-công-Tiền ? —-- Ông Quyền đánh giặc với ai? — 1 
Lấy hiệu nào ? --- Ngự đâu ? —- Người Tàu xưa lập 
kinh- đô ở đầu ? — Nay chỗ đó có thành nào ? --- Vua 
ấy làm sự gi? 


ca. 401. sa“. 


11 — Hai anh em Ng `-xưo'ag-Văn và Ngô- 
xương-Ngập. ( 944-965 ) 


Những phe thua đã lầu nắm, những dàn làm 
tôi đã lâu đời, thường cbẳng ở yên được. Nắm 


' 944 Ngô-Quyền bäag-hà, tì em vợ tên là Tam- 


kha, là con Dương-diền-N;hệ, tiểm vị, hiệu là 
Bình-Vươnng. mà Nuô-xương-Ägập là con Ngô- 
Quyền, thì phải lánh än cho khỏi nạn. Song Ngô- 
'xương- Văn, cũng là con Ngô-Quyền lại đuôi 
được Bình-Vươag cùng lên làm vua, hiệu là 
Narm-täu-Vuo:ng. Bäy-2ià Ngô-xương-Ngập trò- 
về chia quyền với em mà cai-tri một ít lầu: từ 
năm 951 tới năm 951, biệu là THIÊN-SÁCH-VƯơNG, 
Khi ấy lại có tướng đẳng :gnịch tên là Binh-bô- 
Lãnh, rút vào Hoa-lữ trocg tĩnh Ninh-bình, lập 
đồa ở đó, mà chẳng chju phục quyền hai vua. 
Hai vua đi đánh ông ấy, song chẳng đặng việc gi. 
Năm 954 Thiên-sach-Yuong băng-hà, thì môt 
mình Nam-tấn-Vương trì nước mà-thôi ; song đến 
năm 965 vua ấy fri: băng-hà, đang-khi thân 
chinh đi đánh quân loan. ue it nắm trước, vua 
nầy thấy quyền mình chärg được vững, thì đã 
sai sứ qua Tàu đời nhà Hản mà cầu phong cho 
chắc việ-. 


Câu hỏi. — Ngô-Quyền bäng-hà nắm nào ? —- Ai 
tiểm vị ? --- Hiệu nào ? --- Ngô-xương-Ngập làm gì ? — 
Ai làm vua ? --- Hiệu nào ? --- Hai anh em ở với nhau 
làm sao ? — Ai loạn ? — Thiên-sách-Vương bäng-hà 
păm nào ? — Nam-tấn-Vương bäng-hà nắm nào ? — 
Có sai sứ bên Tàu không ? 


12 — Đời vua Đinh-bộ-Lãnh ( 965-929 ). 


Vua Nam-tän-Vuong băng-hà đoạn, thì nước 
ra loạn-lạc hồn-độn quá lẽ. Đầu đẳng ¡nấy phe 
loạn, gọi là Sứ-quân, chia nước với nhau mà trị, 
khi tbì tiếp kế nhau, khi thì một lượt, mà hằng 
đánh giặc với nhau luôn. Còn ông Đỉnh-bó- Lãnh 
đóng đôn tại Hoa-lữ, như đã nói trước nầy, thì 
cứ đánh các kẻ tranh chiến với mình, mà lần-lần 
thẳng được cả thảy. Vậy cả dân Annam đều suy- 
phục nhận người iàm đầu, chonênnăm 968người 
lấy hiệu là Vạn-thắng-Vươnng ( cũng có chỗ kêu 
là Dai-thang-Vuong ) cũng một năm ấy, vua lấy 
hiệu là Đỉinh-liên-Hoàng, rồi năm 970 lại đồi là 
Thái-Bình. 

—_ Ấy là đầu nhà vua bồn-quốc thứ hai, là nhà 
Đỉnh. Vua nầy cai-trị không được bao-lâu : năm 
979 vua bị một tên lính giết mà chết, Vua đặt tên 
nước mình là Đại-cù- Việt, 

(* ) Vua muốn tập dân cho biết giữ khuôn-phép 
luật-iệ và lo sọ đè giữ cho biết lỗi phạm, thì day sắm 
đề trong sân triều một cái chảo lớn nấu nước sôi, 
cũng truyền nuôi cop na. Hê tội nhơn thì hoặc phải 
trụng vào chảo nước sôi, hoặc phải thả cho cọp đữ 
nhai xướng. Thấy mấy chuyện đó, thì dé biết thói- 
tục đân Annam đời loạn-lạc ấy là thề nào. 

Vua cũng sai sứ qua Tàu nhà Tổng mà cầu 
phong. Vã các hoàng đế nước Tàu đã mất mấy 
tĩnh bên nam mà chưa lấy lại được, thì nay rất 
sẵn lòng nhận lấy các vua nước mới bên ấy làm 
chư-hầu ; còn phần các vua bên nước Nam nghĩ 
rằng : giữ chủt lịch-sự theo phép, mà được lớn 


| 
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quyền mạnh thé trước mặt dân, uen cung cứ giữ 
vậy. Việc đại sự đời Đinh-bộ-Lãnh đã làm, là chia 
nước làm mười đạo. 

Câu hỏi, --- Nam-tấn-Vương băng-hà đoạn ai trị 
nước ? --- Đỉnh-bộ-Länh làm gì ? — Năm 968 lấy hiệu 
nào ? — Có đồi hiệu không ? — Bäng-hà năm nào ? — 
Thé pào ? Nước ta lúc đó tên gì ?--- Có sai sử bên 
Tàu không ? --- Chia mấy đạo ? 

13. — Đời Lê-Hoàn và con ông ấy ( 980-1010 ). 

Năm 979 Định-bộ-Lãnh băng-bà, thì con lå 
Vệ-vương-Tuệ lên ngôi trị vì ; song có một quan 
lớn tên là Lé-Hoän ép vua bán tước vương- 
ngoại cho mình, rồi nắm 980 ông ấy tiếm vi må 
xưng hoàng-đế, hiệu là Thién-Phüe. Ấy là. dòng 
vua thứ ba, là nhà Lê ; nhà nầy trị được 20 nắm, 
có hai vua mà-thôi. Năm 1006 Lê-đại-Hành là 
Thiên-Phúc bắng-hà, thì Lê-long-Đĩnh là con 
lên kế vị, hiệu là Cảnh-thủy. Vua nầy hư nết 
quá mà chết, thì Lý-eông-Uần soắn ngôi, cũng 
lập Nhà-Lú cầm quyền trị nước từ năm 1010 
tới năm 1228. 

Câu hỏi.?— Ai kể vị ? —- Lê-Hoàn làm gì ? -~ Lấy 
hiệu nào ? — Băng-hà năm nào ? — Ai kế vị ? — Hiệu 
nào ? — Bäng-hà sao ? -- Ai soán ngôi ? — Nhà Lý 
cầm quyền mấy năm ? 


Kề tắt lại các nhà vua trước nầy. 
Nhà-Ngô. 
039-944  Ngô-vương-Quyền thẳng được kẻ nghich và 
các tướng Tàu, 


NHIÊU 

944-965 Ngô vươnz-Quyên bäng-hà, thì em vợ tiếm 
vị, song đến năm 950 lại mất ngôi, mà con 
Ngô-Quyên là Ngô nam-tấn-Vương-xương-Văn 
trị nước chung với anh là Ngô-thiên-sách- 
Vương-xương- Ngập. 


Nhà Định 


968-979 Dinh-bô-Länh cai-tri, hiệu là Đại-thẳng- 
Vương, rồi lấy hiệu Đinh-tiên-hoàng-Tháải- 
Bình. 

Nhà Lê tiền 

980-1006 Lê-đại-Hành là Thiên-Phúc tiểm vị, rồi 

: qua-đời được 65 tuôi. 

1006-1009  Lé-long-Binn là con Thiên-Phúc kë-vi, 
hiệu là Cảnh-Thủy, song hư nết quả mà chết. 


—_ ¬ ^^? mm — 
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Nhà LÝ ( 1010-1225 ) 


14 — Lý-thái-Tồ ( 1010-1028 ) — Lý-thái-Tôn 
(1028-1054 `. 

Nhà Lý là nbà vua Annam có danh tiếng 
lắm, trước chưa có nhà nào vi cho bằng. Nhà Ngô, 
nhà Định, nhà Lê tuy đã cứu được quê hương 
cho khỏi quân Ngô hà-hiếp, song trong nước hãy 
còn xôn-xao, chưa lập đều gì cho vững được. 

Nhờ có nhà Lý ; mới lập dwo'e dòng vua 
cho vững, mới an trong nướs. 


Lý-công-Uần làm vua, tên biệu là Lý-thái- 
T6 ( 1010 1028) hồi còn sống dã cbi Phât-ma 
SË kế ^ mình. Dầu vậy cũng có kẻ tranh ngôi với 
long à ấy, nên người phải giao chiến với ba anh 
| em mình tại đền vua mới qua-đời. 
Í Phật-ma lấy hiệu là Lý-thái-Tôn ( 1028- 
{1054 ). Các vua nbà Tống cũng nhận dòng vua 
mới cùng ban hiệu cho Lý-thái-Tô, là Giao-chi- 
quận-vương. 
Câu hỏi. -- Mấy nhà vua xưa làm gì ? --- Nhà Lý 
f có công gì ? -- Lý-công-Uần có hiệu nào ? --- Cai nắm 
| nào ? -- Đặt ai kế vi? -— Phât-ma phẩi làm gì cho 
được quyền ?--- Lấy hiêu nào ? -- Cai mấy năm ? -~ 
Wua Tàu có nhận Nhà Lý không ? --- Ban hiệu gi ? 


B 15 — Giặc với nướ'e Chiêm-thảnh. 
1, Xua quân Ngô đã phá-tuyệt nước Lâm-äp, 
| rồi lại khỉ giặc với nước Chiêm-thành, nay dân 
Í Annam cũng cứ tiếp giặc ấy. Giái-hạn hai nước 
Nam-việt và Chiém-thành khi 4y giáp nhau bên 
bắc tĩnh Quảng-bình bày-ziờ. Thiên-hạ thường 
đồ tại người Annam ;ây mỗi giặc; làm cho nước 
| Chiêm-thành phäi phá-tuyệt, Song cứ Sử mà dò, 
thì thấy rõ chẳng phải tại bên ta, một tại bên 
“quân Ghiệ gữ-tbăn h mà-chớ. Ghe phen quân ấy đã 
À dùng thiết khi xông-phá cỗi đất Annam, mà hầu 
hết mỗi lần đánh giặc cũng là tại dân Chăm xông- 
phá cướp bắt những người Annam ở giáp cối. 
Däu cho Sử có nói thêm cho mặn lời đi nữa mặc- 
lòng, cũng đủ lẽ mà đoán quân Chăm ( Hdi ) là 
| quân hay cướp-phá khuấy-rầy, nên sinh cớ đánh 


k. 


"Th. 


giặc, cũng như quân Lâm-ấp xưa. Trót đời nhả pbi 


Lý những lo đánh giặc với dân Chiêm-thành i 


có đánh với quân nhà Tống it lần mà-thôi. 


li: 


Đời Lý-thái-Tồ có đi đánh nước Chiêm-thành | 


một lần, là nắm 1020. Năm ấy Thái tử Phật-ma. 
đem bình đánh quân ấy tại bên bắc tĩnh Quảng- 


bình và thắng đượe nó. 


Đời Lý-thái-Tôn, là Phật-ma, cũng có giặc | 


với nước Chiêm-thành. Vua ấy quyết đánh một | 


lần cả thê cho xong, thì chiêu nhiều binh sỉ vả 


năm 1044 chính mình vua thân chỉnh đi đánh | 


giặc nầy. 


(#) Doc đàng thấy những dấu may điềm lành, | 


Đến cữa Đại-ác, may sao đã la, sóng gió lặng an ; VẬY 


nên vua đôi tên Đại-ác làm Đại-an. Đến hòn Ma-cô | 


(cũng kêu là Lệ-đệ ), ở ngoài khơi ngang dưới nam 
tĩnh Hà-lịnh bây-giờ, có đám mây hồng che-khuất 
mặt-trời ; cách một đỗi nữa lzi có ánh mây vần-vẻ 
bao phủ thuyền rồng vua ngự. Nhờ thuận giỏ xuôi 
buồm nên đoàn tàu vua ở tự khầu sông Nhwt.lé ( nay 
là sông Đông-hới ) chạy có một ngày liền tới cta 
Tư-hiền ( ở phía nam kinh-đô Huể ). 

Vua nước Chiêm-thành đem binh lính voi- 
tượng ra hãấn ngữ. Binh hai bên ở cách nhau cái 
sông Ngũ bồ ( nay là sông nào không biết ); 


chưa giáp trận, mà quân Chăm đã chạy. Bấy-giờ... 


binh Annam đuôi theo, và giết hết nhiều : Sử-ký 
kề tới ba vạn người tử trận, năm ngàn người 
bị bắt. Lại cũng lấy được đầu Sa-đầu, là vua 
Chiêm-thành, đem về dâng cho Lý-thái-Tôn ; vua 
ấy thấy thì động lòng thương, cấm đừng giết ai 
nữa. Còn kinh-đô nước ấy là Phật-thệ, cũng 


ne, 271 


phải quãn Annam cướp-phá, ( đời nay còn thấy 
lũy đất phía trên kinh đô Huế dọc theo mé sông 
bên hữu. ) 

Những thê-thiếp, cou-häu, eon-hát, con- 
múa, con tuồng nhà vua thảy đều bị bắt cả : 
lại năm ngàn tù, vua Annam sai đi lập ấp 
trong tĩnh Nghệ-an và Hưng-hoá, cũng là những 
quân bị bắt trong giặc nầy. 

Câu hồi — Nước Chiêm-thành và Nam-viêt giái- 
hạn ở đâu ? — Quân Chiêm-thành làm gì với ta ? — 
Đời nhà Lý nước Annan đánh giặc với ai ? -- Đánh 
lần đâu nầm nào ? —- Nơi nào ? — Có thắng không ? 
~- Đánh lần thử hai năm nào ? —- Gặp nhau ở đâu ? 
— Có giáp trận không ?— Annam thì sao ? -- Chăm 
mấy vạn tử trận, mấy ngàn bị bắt ? --- Vua Chiêm- 
thành tên gi? -- Lấy đầu vua dâng cho ai? --- Vua 
Annam dạy đều gì ? --- Kinh-đô Chiêm-thành tên gì ? —- 
Ở đâu ? — Những ai bị bắt ? — Sai đi đâu mà làm gì ? 

16 — Đời Lý-thánh-Tôn ( 1054-1072 ) 

Đời L-THÁNH-TÔN, nắm 1069, lại có giặc 
nữa ; chỉnh vua đề binh xuất chiến, ban đầu phải 
thua it trận, mà sau thì bắt được Chế-eũ, là vua 
nước Chiêm-thành ; vua ấy thể ba châu là Bô- 
chính, Địa-Lý, Ma-linh, mà chuộc mình cho 
khoi làm tôi. Ba châu ấy rày là tĩnh Quảng-bình 
và phía bắc tĩnh Quảng-trị. Vậy thì eõi nam nước 
Annam khi ấy ăn tới sông Quäng-tri ( cũng kêu 
là cira Việt. ) 

Câu hôi -—- Đời Lýỷ-thái-Tôn có giặc voi nước 
Chiêm~thành năm nào ?— Vua nước ấy tên gì ? --- 
Thua thì mất châu nào ? -- Vậy cõi nam nước ta tdi 
đâu ? 
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17 — Đời Lý-nhơn-Tôn ( 1072-1127 ) — Giäc T 
với nước Tàu. L : 

Lý-NHỚN-Tôn trị nước lâu năm; đời vua ấy MW 
có tiếng đánh giặc với nước Chiêm-thành và “il 
nướ°e Ngô. Năm 1075 quan tướng Lý-thường- 4 
Kiệt phụng mạng đi n:ữ quân Chăm đang xông ipin 
phá nước, song phải thua quân ấy. Dầu vậy quan My! 
ấy cũng lấy được hoạ đồ ba châu mới nhượng. [TE 

Vua Lÿ-nhon-lôn phải nghỉ việc giặc với 
nude Chiêm-thành, mà lo phòng cơn rgur-hièm 
to hơn, Vì có Lưu-Di, là trớng nhà Tống, sắm-sửa 
xâm chiếm nước Annam. Quan Lý-thườnng-Kiệt ˆ 


đem hơn một vẹo bình ra đánh trả tướng ấy, cùng # 
sát hại châu Khâm. châu Liêm, giết hơn tám M - 
ngàn quân giặc, lại thắng được đạo binh đến 7” 
tiếp-cứu Lưu-Di nữa. Bấy-nhiêu việc ấy đã xảy- @ 

ra irong tĩnh Quäug-Dông, Quảng-tây, bên l 


nướe Tàu. | 

Năm 1076, Tôn-Dän cũng là trưởng Annam, 
vây thành chính Châu-Ung, khối bốn mươi . 
ngày bắt được thành ấy. Quan thủ thành chẳng 
muốn lai-bàäng, thì truyền cho các người nhà tự- 
vận hết thảy, rồi ông ấy cüng tự-ải mà chết, 
Dân trong thành cũng noi gương, chẳng chịu đầu 
phuc người Annam, nên số kẻ phải giết trong 
thành hơn 5 muôn 8 ngàn, còa ngoài cả xứ kê 
được một vẹo. Binh Annam cũng bắt nhiều 
người đem v&làm tôi. - 

Bây-giờ nhà Tổng lai sai binh tiếp-cứu ; mà . 
đạo binh Tàu bắt lấy nhiều châu trong tĩnh 
Cao-bằng. Năm 1078 Lý-nhơn-Tôn sai đi tiến. 
cống vua thượng-vị, mà xin vua ấy trả lại mấy 
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iu[ehâu quân Ngô đã bắt. Vậy hai bên hoà-ước với 
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[nhau thề nầy : vua Tàu nhường lại mấy châu, 
(Con vua Annam thì tha cho các người Tàu, 


phải bắt làm tôi mấy nắm trước được về. 

Ấy nước Anr am mới khỏi làm tôi nước Tàu, 
mà rày đã nên hào-cường lực-lượng, đến đổi 
nước Tàu hoà với ta khác nào hai nước cũng 
f đồng sức đồng tài như nhan. 

Yên việc bên phía bắc, thì Lý-nhơn-Tôn mới 
khi lại việc giặc véi nwé’c Chiêm-thành. Năm 
1094 vua ấy sai đi trách tội vua Chiếm-thành vì 
sao không di tiến công cho thường lệ. 

„ - Nắm 1103 có người làm loạn ở Nghệ-an 
thua bioh triều; thì trn vào nước Chiêm-ibành 


E và giục vua Chế-ma-Na xâm chiếm bå châu. vua 


f Chế-cũ đã nhường xưa. Song Chế-ma-Na giữ nấy 


tĩnh ấy chẳng bao-lâu, vì năm sau nghe tin có 
f binh Annam kéo vô, thì vội-vàng trả lại. 
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Câu hỏi --- Lý-nhơn-Tôn đánh giặc với ai ? --- 
_Giặe với Ch với Chăm nämnào ?--- Ai làm tướng ta? --- Có 
gì mà đánh ? --- Ai thẳng ? -- Làm hoa-đô nào ? —- 
LAI muốn chiếm nước Annam ? --- Ai đánh-trả ? --- Lý 
_ thương-Kiệt sắt châu nào ? --- Giết mấy quân giặc ? -~- 
‘Có thẳng đạo bình nào nữa ? --- Giặc ấy ở tĩnh nào? 


| —— Năm 1076 Tôn-Pän bắt thành nào ? ~- Quan thủ 


thành truyền gì ? --- Mấy người phải giết trong thành 
-và trong xứ ấy ? --- Nước Tàu thì sao ? -— Lý-nhơn- 
- Tôn sai xin gì 2 --- Hoà thì sao 2 --- Có giặc gi nữa ? --- 


Năm 1091 vua trách Chäm điều gì ? --- Năm 1103 có 
việc gì ? --- Chë-ma-Na làm gì ? ~-- Yên tại sao ? 


¿co Me 


18 — Lý-thần-Tôn ( 1127-1138 ). 


Đời Lý-thần- Tôn có binh nước Chiêm-thành . 
cùng rước Chơn-lạp xông vào nước Annam- 4. 
Quân ấy tấn binh cho tới tĩnh Nghệ-an. Chon- 1 hd 
lap là nước Cao-Mên. Độ näy mới thấy dân Ì ụ ps 
Cao-mên đánh giắc với dân Annam lần đầu hết. fiy 
Sử-ký nói dân nầy làm chư-hầu nước Annam đã. tì 
lâu, đôi khi cũng tới nộp thuế ; nhưng vậy đừng. \ 
tưởng là phục tùng Annam cho thiệt việc đâu. bú 

Hai nước Chiêm-thành và Chơn-lạp đã aE {doi 
vào xứ Nghệ-an thê ấy, thì cách it năm sau, là năm | Kí 
1135 cũng đi chịu thuế tiến cống vua Annam. k- 

Câu hỏi ? --- Ai kể vị Lý-nhơn-Tôn ? --- Đời | Lý-thần- ` À 
Tôn nước nào xông vào đánh nước ta ? --- Tới đâu ? |; 
— Chơn-lạp là nước nào ? — Xưa đã phục chưa ? — hiy 
Năm nào cả hai nước chịu thuế tiến cống vua Annam? 1 “ 

19 — Lý-anh-Tôn ( 1138-1175 ) | 

Nắm 1152 đời LÝ-ANH-TÔN, có ông hoàng. 
nước Chiêm-thành tên là Ứng-minh-ta-Điệp đến Tụ 
xin vua Annam giúp mình lên ngôi. Lý-anh-Tôn 1, 
sai năm ngàn binh di giúp ông ấy ; song Chế-b¡ 1g 
Ia- Bút, là vua Chiêm-thành giết cả trớng Annam, | 
cả ông hoàng tướng ấy đem theo nữa. Ấy là lần. in 
đầu hết triều Hà-nội muốn du vào các việc X : Le 
nước Chiêm-thành, song chưa được việc gi 
Nhưng-mà Chế-bi-la-Bút sợ vua Annam cừu- t 
hận, thì gå con gái mình cho vua ấy. 

Câu hỏi — Năm nào Ung-minh-tà-Điệp xin An "êm 
nam giúp lên ngôi ? — Tướng Annam và ông hoàng | M 
thì sao ? — Có được việc không ? — Chế-bi-la-Bút 1y 

| 
1 
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20 — Lý-cao-Tôn ( 1176-1210 ). 

tình 
lo Đời Lú-cao-Tón thì nhà Lý bắt đầu suy- sút 
(ý än-lân. Nước Chiêm-thành bớt cần cáng việc đi 
ly riën công. _Năm 1177 quân Hởi xông- vào xứ 
x We 'Nghệ-an. Năm 1199 có quan An Dam vua sai đi 
fi ` phong vương cho vua nước Chiêm-thành, mà 
tx chäng rõ bởi cớ no vua Annam sai đi làm vậy. 
du Năm 1203 có người kia, tên là Bồ-trì, ghé 
a] vào cửa Kÿ-anh mà nói mình bị cậu là p paa 
li đuôi, xin các quan tĩnh Nghệ-an cứu giúp. ng ấy 

Í thấy các quan không thiệt bụng, thì bắt mà giết 
` | hết, cùng thừa dịp ấy mà cướởp-phá xứ Nghệ-an. 
Hit Câu hỏi --- Nắm nào quân Hời ( Chăm ) xông-vào 
WA xứ Nghéan ? -- Năm 1199 có việc gì ? — Thuật lại 


Vệ truyện ông Bö-trì ? 
21. — Lý-huệ-Tôn. ( 1710-1224 ) 
ong Đời Lý-huệ-Tỏn näm 1218 quân Chiêm- 


hf thành, quân Cho’n-lap lại xông-vào tĩnh Nghệ- 
"ĐỂ an. Ấy là dấu mấy châu vua Chë-cü nhường cho 
Hif vua Annam chưa có phục Annam cho thiệt. 
Thị Đời Lý-huệ-Tôn cai-trị thì giặc-nội nôi 
uf tưng-bừng. Trong đền cũng có nhiều kẻ mống 
uf Joan. Có nhà kia, là nhà Trần, cũng đã có quyền 
if to trong nước. Vua có những con-gái mà-thôi, 
À nên trối vị cho con nhỏ tuổi hơn hết là Phât-kim, 
Í biệu là Chiên-hoàng, đoạn vào chùa, khỏi ba nắm 
Wi thì bị giết. Vua bà Chiêu-hoàng còn nhỏ lắm mới 
iwi có bảy tuôi, mà mê một tiều-hầu cũng một trang- 
uif tác, là người nhà Trần, cùng ưng kêt-ban với 
người ấy, Vậy hết đời nhà Lý tới đời nhà Trần, 
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Câu hỏi — Năm 1218 ai xông vào Nghệ-an — Đời 
vua cấy ở: ở trong nước có bằng-an không ? --- Nhà nàa 


nỗi ? -~ Vua trối vị cho ai ? — Chiêu-hoàng đượas mấy 
tuôi ? — Kết bạn với ai ? 


LPO OS. 
Kë tắt lại các vua trước näy. 
Nhà Lý : 


1009-1028 Lý-thái-TÔ hay là Thần-võ-hoàng-Để trị 
19 năm, sống được 55 tuôi, 

1028-1054 Con là Phât-Ma hay là Đứec-Chính, hiệu 
là Lyÿ-th4i-Tôn trị được 27 nắm, được 55 

| tuôi. 

1054-1072 Con cả là Lý-thảnh-Tôn, kều là Nhựt- 
Tèn, sống được 50 tui, trị được 17 năm, 

1072-1127  Lý-nhơn-Tôn là con cả kêu là Kiến- Đức, 
höi mới lên trị nước, thi phải nhờ có mẹ 
giúp ; vua nầy sống được 63 tuôi, trị nước 
được 56 nằm, 

1127-1138  Lý-thần-Tôn cháu vua trước, sống C 
23 tuôi, trị nước được 11 năm. 

1138-1175 Lỷ-anh-Tôn, là con cả, lên ngồi hôi rr 
ba tuði, hiệu là An-nam-quốc-Vương, sống 
được 40 tuôi. 

1175-1210  Lyÿ-cao-Tôn là con thử sáu vua trước; 
trị nước 35 năm, sống được 38 tuôi.. 
1210-1224 Lý-huệ- -Tôn là con cả, thế vị cha hồi 16 

tuỏi, vua nầy chọn con-gâi thir hai minh, 
tên là Phật-kim ( Chiêu-hoàng ) nổi vị, đoạn. 
vào chùa ; khôi ba năm thì bị giết ; đã trị 
nước được 14 năm. 


iff, 


= 33 — 
ĐOẠN THỬ BỔN _Ô 
Nhà Trần (1225-1414) 
Km S 
Các vua nhà nầy trước lo đuôi quân Mông- 


f cô xông-vào trong cối nước, rồi lại đánh giặc với 
Í nước Chiêm-thảnh, nà không được may-män 
cho bằng các vua trước. Vã lại cũng phải lo đẹp 


các quan triều ghe phen dấy ngụy. Bởi vậy 
nước-nhà ra yếu mà binh nhà Minh bêa Tàn lại 


bắt nước Annam. 
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22, — Trần-thái-Tôn (1225-1258 ). 


Trần-thái-Tôn là cbồng bà Chiêu-hoàng tận 
tâm lo việc trị nước. 

(# ) Đời vua ấy có định số mục, chức-tước, bông- 
lộc các quan, cùng nghị-định thuế lệ. Thuế thân thi 
cứ kẻ có một mẫu ruộng phải nộp một quan tiền 
kẻ có hai mẫu, hai quan ; kẻ có năm mẫu sấp lên, thi 
ba quan ; kẻ không ruộng đất, khỏi nộp gì hết, Lại 
một mẫu phải chịu một trầm gia lúa thuế. Còn nước 
thì chia làm mười hai bộ ( tỉnh ), có quan lớn nhô 
đủ đẳng-cấp. Việc thi chữ-nghĩa, thì lo kỷ-lưỡng và 
trọng-!hề hơn, mà kẻ nào thi đậu thì được chức lớn 
hơn xưa. Cùng trong đời đó người-ta đắp đê mà ngăn 


_ kẻo nước lụt tràn phá-hại nhon dân. Mấy chú có đất 


$ lấy lập bò đê, thì nhà-nước bồi lại cho hết thấy. 


Năm 1286 nhà Tống phong vương cho Thái- 
Tôn, cùng ban hiệu cho vua ấy là An-nam-quốc- 
vương. Lúc ấy nước Tàu với nước Annam coi 
bộ thuận-5oà tử-tế Song năm 1241 có mấy dân 

— S.K.N.A.-3 — 
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moi thuộc quyền nước Tàu xông-pb4 địa-hại 
nước Annam đầu ngoài bắc, thì quan tướng Pham- 
kính-Ân đi đánh cùng duôi được nó. Chẳng hay 
chính vua cũng thân chinh kinh vãng trong các 
xứ nước mình, vua lại quá bộ thấu vào Địa-hạt 
nước Tàu, cho-nên thiếu chút nữa vua phải tay 
quân giặc. May vua khỏi nạn mà được về bình-an, 

Năm 1252 vua Thải-Tôn chiêu binh đánh 
nước Chiêm-thành. Nhơn bỡi nước nầy thấy các 
vua rốt đời nhà Lý yếu thế, nên dầu còn đến tiến 
cống mặc-lòng, song cũng hay khuấy-phá các 
nơi giáp-cõi nước Annam. Vä lại vua nước ấy 
cũng đòi lại mấy châu vua Chế-Cñũ đã nhường 


xưa. Lần nầy chính vua đề binh ra đánh, bắt . 


được bà hoàng hậu Bô-da-La cùng mấy vợ 
mon, nhiều quan và nhiều người khác đem 
về làm tôi. 

Vừa thắng được quân Chăm, liền bị quân 
Mông-cồ xông-phá. Có một tướng Mông-cô, tên 
là Ngột-Iương-Hợp-thai, chiếm Vân-nam, rồi 
năm 1257 kéo binh thẳng tới tĩnh Hươnng-hoá. 
Chính vua Annam thân chỉnh ra bän ngữ quân 
giặc ; song binh vua trốn-chạy hết, thì vua cũng 
tháo-lui. Vua tới đò Đông-bộ đầu chỗ sông Nhi- 
hà, thì .ặp Thâi-l& đông-cung đem binh cứu- 
viện, nên tướng Mông-cô phải thua mà rút binh 
trở-về; song chưa phải là chịu thua cho thật đâu. 


Câu hôi. — Nhà Trần đánh giặc với ai? — Đời 
nhà ấy sao mà nước ra yếu? — Đoạn ai bắt nước ? — 


Trần-thái-Tôn có lo việc trị nước không?— Nước Tàu “ 
pnong vương cho Thái-Tôn nắm nào ? — Lại ban hiệu 


REG LI te 


¡ nào ? — Năm 1241 có giặc với ai? — Ai làm tướng ? — 
x. fCó thắng hay là thua ? — Vua lúc đó thì sao ? — Năm 
[nào mà có giặc với nước Chiêm-thành ? — Có sao ? — 
„ÑThái-Tôn bắt được ai? — Đoạn có giặc với ai ? — 
į Ñ Tướng Mông-cô là ai ? — Chiếm nước nào? — Tới 
{dën tỉnh nào ? — Vua Annam đi hän ngữ thì sao ? — 
“Ai đem binh cứu ? -- Mông-cô thì sao ? 
23 — Trầa-thánh-Tôn ( 1258-1279 ); Trän- 
-nhơnn-Tôn ( 1279-1239 ). | 
NỈ Đời TRẦN-THÁNH-TôN, Nhà Nguyên sai sứ qua 
:  hỏi-thăm chỗ cây cột đồng. Duyên-do cây cột 
1fdé là thê nầy : thuở xưa độ nắm 43 sau Chúa ra 
( đời, Mã-viên là tướng anh danh bên Tàu sai qua 
t [đánh bà Trưng-Trắc ; ông ấy thẳng được thì dựng 
? một cây cột đồng, lại có thích chữ rằng : « Bông- 
i f trụ chiết, Giao-chỉ diệt, » là cột nầy có hư, thì 
xứ Giao-chỉ phải hủy-tuyệt. Ngưởi Annam đi qua 
i f cột ấy đều bô vào chon nó, hoặc đá, hoặc vò vỡ 
¡ cùng mảnh sành, đề làm cho vững thêm, nên nó 
if bi che chùm kín cả đi, không còn thấy däu-tich 
_ gì nữa. Nay nước Tàu cho qua hỏi lại chuyện cũ 
| làm vậy, chẳng qua là có ý gây mối giặc, nhưag- 
| mà đến đời Trần-nhơ'n-Tôn mới đánh giặc thiệt. 
Í Vi vua nầy dầu đã có linh truyền nhiều lần” 
.Í mặc-lòng, cũng chẳng chịu qua Tàu tiến cống 
{vua thượng vi, chỉ sai một người tôn-thất cùng it 
quan di sứ mà-thôi. Hõt-tăt-Liét ( Koubilai ), là 
hoàng-đế đã thắng cả phương Đông, thấy vua An- 
' nam cưỡng phép, thì lấy làm sỉ-nhục cùng quyết 
“oán phạt. Trước hết vua ấy xin cho binh Tàu 
{ qua ngang địa-phận pước Annam mà đi đánh 
f nước Chiêm thành, vì đã giam-cầm các sứ vua, 
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Vua Lý-nhơn-Tôn đã không thèm trả lời ˆ 
về việc hoàng-dé xin trước nầy, lại lo sửa đánh M 


giặc. Chính thái-tử' nhà Nguyên xuất thân đi đánh 


giặc nầy, cùng bắt được nước Aunam làm tôi. 


nước Tàu ít năm ; mà kê độc-dữ với người An- 
nam hơn hết là tưởng Ô-mã-Nhi. 

Vậy trước hết binh Annam tháo-lui hai lệ, 
mà binh Ô-mä-Nhi và hoàng thải-tử Tàu thì cứ 
sẵn vào các tĩnh nước Nam. Chẳng hay chú vua 
cũng vào đám nội công giúp giặc ; tỏ cho nó biết 
của tiền lương-phạn trong nước là bao-nhiêu, lại 
đứng bên giặc mà đánh với quê-hương mình. Vi 
vậy quân Mông-cô bắt được cả nước Annam, mà 
vua Nhơn- Tôn với cha, là Thánh-Tôn, thì rút vào 


tĩnh Thanh-hoá. Vua Thanh-Tôn khi ấy hãy còn . 


sống, song đã nhượng vi cho con. 
Nhưng-mà quân giặc ở xứ nóng cùng độc 


khí chẳng quen, nên đau chết nhiều lắm. Vậy hai. 


vua Annam mới khởi giặc lai. Trước hết đánh 
được Hoàng-tù, rồi tới tưrớng dir Ô-mã-Nhi, đoạn 
đánh tướng cả, là Toải-Ðö, mà giết được giữa 
đám chiến. Trong những trận nầy quân Móng-cỗ 
bỏ thây hầu như vô số ; còn bao-nhiêu sống- 
sót thì lần về Tàu rất đỗi gian-nan, 

Hoàng- để Hốt-tất-Liệt hay tin quân mình đã 
phải bại trận làm vậy, thì chiêu binh mới mà 
đi khôi phục. Quân giặc kéo tới trên bộ dưới 
thủy đều có ; Đông-eung với Ô-mã-Nhi đề binh. 
Mà lần nầy càng khốn cho quãn ấy hơn lần trước 
nữa. Quân ấy thẳng được mấy trận nhỏ-nhỗ, 
rồi phải hết lương-phạn, mà Annam hiệp binh 


~ 
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xông đánh cùng bắt duo mấy tướng cả. Trận 
nầy chết đã ghê. Vậy nước Annam khỏi làm tôi. 
Nước nhô làm vậy mà chống nồi binh tướng 
Mông-cồ, cùng triệt đàng quân ấy không cho 
thẳng tới nữa, thì đã tbiêt là rạng danh ! 

Hai triều Bắc-kinh với Hà-nội khi đầu thì 


Í không thuận ý với nhau, mà càng ngày càng ra 
| tử-tế hơn, ít nữa là chẳng còn thấy nhà Nguyẽn 
| muốn lấy nước Annam nữa. Còn các vua An- 


nam âu-là đã thấy việc xưa, nên lo mà tránh 
mọi đều gây tụng. 


Câu hỏi. — Đời vua ấy nhà Nguyên bên Tàu sai sứ 
chỉ ? — Tướng nào mà dựng cột đồng ? — Ghi chữ 


| nào ?— Nay cột thì sao ?— Nước Tàu hỏi vậy ý chỉ ? 


— Đời vua nào mà có giặc ? — Tại sao ? — Hốt-tất- 
Liệt nhứt định gi? — Xin sự gì ? —Lyÿ-nhon-Tôn 


| có làm làm sao ? — Ai thắng ? Tướng Tàu nào độc- 


dữ hơn? — Ai thua đầu hết ? — Bên ta có kể nội 
công chăng ? — Nhơn-Tôn rút bỉnh vào tỉnh nảo ? 
— Vua Thánh-Tôn còn sống không ? — Ai làm hại 
cho quân Mông-cô ? — Hai vua ta thì thắng trận ai ? 
— Quân Mông-cô thì ra sao ? — Hốt-tất-Liệt làm gi ? 
— Đánh giäc đâu ? — Ai làm tướng ? — Ban đầu ai 
thẳng ? — Đoạn tướng Tàu bị gi ? — Quân Mông-cồ 


thì sao ? — Annam và Tàu ở với nhau thé nào ? 


24 — Trần-anh-Tôn ( 1293-1314 ) 


Nhơn-Tôn nhường vi cho con, là TRÂN-ANH- 


| Tôn. Hầu hết các vua nhà Trần có thói hay từ 


chức cùng chọn người kế vị trước khi bắng-hà. 


— vớ at 


Những vua đã tư chức thê ấy cũng còn lớn quyền | 
trong nước lắm và có hiệu là Thượng-hoàng. V 

Đời Trần-anh-Tôn lại khởi giặc với nước !' 
Chiêm-thành. Nắm 1806 vua cựu Nhơn-Tôn | 
sang du vãng trong nước Chiêm-thành cùng hứa 1 
gå cho Chế-Mán, là vua nước ấy, một công-chúa 
nước Annam. Chế-Mân đắc chí phỉ dạ, liền vôi-M 
vàng dâng cho triều Annam nhiều của lễ qui- 1 
trọng ; song vua và triều Annam xem ra chẳng | 
ưng việc gå công-chúa làm vậy. Chế-Mân muốn ` 
cho xuôi việc, thì giao châu Ô, châu Lý ở sátcõi | 
nước Anpam làm của cưới, Xứ đó nay là phần 
bên nam tĩnh Quảag-tri, cả tĩnh Thira-thién 1 
và một phần tĩnh Quảng-nam. Vua Anh-Tôn | 
thấy có lợi, Hiền gå công-chúa. Mà dân Annam 
bỡi đã quen kề những đân khác phong-tục với | 
mình là mọi, kbi thấy vua gå con làm vậy, thì 1 
cười lắm. Vã lại nước Chiêm-thành tự ý mad 
nhường cho nước Annam nới rộng phần đất phía ! 
pam như vậy là có một lần näy mà-thôi, nên 
cũng là tích lạ đáng nhớ. 

(# ) Ba châu Bô-chinh, PDia-lÿ, Ma-linh cũng là 
đất đã nhường, song đó là vua Chế-Cñũ nhường mà 
chuộc mình cho khỏi làm tôi ; lại coi những việc xảy 1 
ra về sau, thì thấy rõ dân Chăn chẳng đành nhường 1 
ba châu ấy bao-giờ. _ | 

Năm 1812 hai nước lại rầy-rà với nhau. TT. 
Chỉnh vua Trän-anh-Tôn thân chinh đi đánh i 
nước Chièm-ibànb bắt được vua Chế-chỉ mà điệu 
về Hà-nôi, cùng đặt em vua ấy, là Chè-dà-kha- 
bà-niên lên ngôi, chức là quyền vương. Bấy- 
giờ nước Chiêm-thành thiệt phục quyền Annam, 
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| song chẳng bao-lâu. Thương-hại cho nước khốn- 


nạn ấy ! vì thấy trong Sử, thường hễ lần nào các 


| vua Hà-nội được xen vào các việc riêng nước ấy, 


thì phần nhiều là tại các vua nước ấy tranh 


W tụng với nhau mà làm cho nước cảng ngày càng 


ra xôn-xao tàn-hại. 

Câu hỏi. — Ai nhường vị cho Trän-anh-Tôn ? — 
Nhà Trần có thói gì ? —*Vua từ chức däng hiệu nào ? 
— Đời vua Trần-anh-Tôn có giặc với ai? — Năm 
nào mà Nhon-Tôn hia gå một công-chúa ? -— Chể- 
Mân có ưng không ? — Dâng gi ? — Ai không wng? — 
Chế-Mân thì giao châu nào ? — Nay là xử nào? — 
Anh-Tôn có ưng không ? — Còn đân Annam thì sao ? 
— Có mấy lần mà nước Annam rộng hơn phi thường 
vậy không ? — Cỏ giặc lại năm nào ? — Vua Chế-Chỉ 


thì sao ? — Anh-Tôn đặt ai lên ngôi ? — Ban chức gì ? 
— Tại sao vua Annam xen vào việc Chiêm-thành ? 


25 — Trần-minh-Tôn ( 2314-1329 ). 

Đời TRẦN-MINH-TÔN, nắm 4816 có sai binh 
đánh nước Chiêm-thành, âu là vì nước ấy không 
muốn phục nước An-nam nữa. Binh An-nam 
thất trận, thì vua lại sai đạo binh khác tiếp đánh, 
cho nên vua nước Chiêm-thành, là Chè-nang, 
phải thua mà chạy sang nước Qua-oa ( Malaisie }, 
Bấy giờ mới bàu một người kia, tên là Kha-nan 
lên ngồi thể vị, chức là quyền vương. Song năm 
1326 thấy Sử-ký rằng: nước ấy không còn di 
tiến cống triều Hà-nội cho thường, lại lễ vật cũng 
kém chẳng được qui báu như trước. | 


Câu hỗi. — Đời Trần-minh-fôn có giặc với ai và 
năm nào ? — Ai thua ? — Còn đạo binh khác làm gì ? 
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— Vua Chiêm-thảnb là ai ? --- Trốn di đâu ? -- Vua ` 


Annam đặt ai lên ngôi? --- Năm 1326 nước Chiêm-. . " 


thành còn đi tiến cống triều Hà-nội không ? 
26 — Trần hiến-Tôn ( 1329-134! ) và Trần- 
đũ-Tôn ( 1341-1369 ). 


TRẦN-MINH-TÒN nhượng vị cho TRẦN-HIẾN- . 


Tòx, mà hãy còn sống cho đến đời vua sau nữa, 
là Trần-dũ-Tôn. Đời TRẦN-HIẾN-TôN ( 1329-1341 ) 
có đánh giặc với nu6': Ai-Iau một lần, mà không 
được việc gì. Đời TaẦN-DŨ-TôN (1341-1369) có 
ông hoàng nước Chiêm-thành, tên là Chế-mộ, bi 
em rê là Trả-hoả-"ế-đễ đuôi mà chạy vào nước 
Annam. Năm 1358 Dũ-Tôn được tốt dịp mà xen- 
vào trong các việc riêng nước Chiêm-thành, liền 
sai binh đi giúp Chế-mộ phục nghiệp ; song binh 
thiếu lương phải rút về. Bấy giờ quân Chăm nồi 
đánh và xông ch.ếm châu Hoá mới nhường cho 
nước Annani. 


Câu hỏi. -- Trần-hiển-Tôn đánh giặc với nước 
nào ? -— Có được việc gì ? —- Ai xin vua Annam cứu ? 
— Dü-Tôn sai binh näm nào ? —- Có được việc 
không ? —=- Quân Chăm thì làm gi ? 


37 — Nghệ-Tôn ( 1370-1372 ). 


Dõ-Tôn băng-bà không con kế đại. Bà thái- 
hậu quyết tôn cháu vua Minh-tôn là chồng 
mình, lên làm vua ; song việc bất thành, vì cách ít 
lâu Dương-nhựt-Lệ bị các quan lớn theo phe ông 
Nghệ-tôn cất chức cùng giết đi. Bà thái-hậu trốn 
qua nước Chiêm-thảnh xui vua nước ấy xông 


lận. 
binh-lính, nên quân Chăm kéo thẳng ra tới 
a Hà -nội mà không ai ngăn-đón gi hết. Quân ấy 
lcướp phá cùng đốt cả thành, lấy vô số cüa-câi 
và bắt nhiều con tré đang thì nam nữ Annam, 
- đem về làm tôi mọi nó. Sử-ký lại thêm rằng: từ 
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đánh nước Annam. Vua trước là Dũ-Tôn những 
mê chơi sung sướng chẳng lo chỉ đến việc 


đó về sau nước Annam càng ngày tràn sự khốn- 


'[ khô. 


Câu hỏi. --- Bà thái-hậu quyết tôn ai làm vua ? 


--- Các quan lớn chọn ai ? --- Dường-nhựt-Lễ bị ai ? 


—- Bà thái-hậu trốn di đàu ? --- Tại sao mà nước 


£ f Annam thua ? — Quân Chäm làm gi? 


28 — Trần-duệ- Tôn ( 1372-1377 ). 
Trần-duê-Tồn kế vị anh. Năm 1376 dầu triều- 


if thần can-gián thề nào mặc lòng, vua ấy cũng 
'quyết đánh một trận cả thề mà phá nước Chiêm- 
f thành cho xong. Vậy vua ấy chiêu một đạo-binh 
là một vẹo hai muôn người, chính vua thân-chỉnh 
Í ra đốc chiến. Vua nước Chiêm-thành là Chẽế-bồng- 


Nga häi-hüng kinh-khiếp, bèn gởi tiến vua mười 


mâm vàng ; song vàng tới châu Hoá, thì quan 
| cai châu chậu lại chẳng cho đem đi. Vậy binh 
Í Annam kéo tới kinh-đô nước Chiêm-thành, 
| nhưng mà phải phá tan vỡ chạy ; vua cùng nhiều 


quan đại-thần bị tử trận ; còn bao nhiêu lai-hàng 


Í hết, kẻ thoát được mà về thì ít lắm. 


Câu hỏi. -- Ai kế vị Nghệ-Tôn? -- Dầu mà Triều- 
thần không chịu, Duệ-Tôn muốn làm gi? Vua 


f làm gì ? -- Vua Chăm là ai ? — Gởi sự gì ? --- Ai chân 
lại ? -- Binh Annam thua ở đâu ? --- Vua thì sao ? 
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29 — Trần-đẽ-Hiện ( 1377-1388 ) 


Vua Nghệ: -Tôn là vua nhượng vị, khi được 
tin binh quốc đã thua, mà em mình là Trần-duệ 
Tôn đã tử trận, liền tôn Trầu-đế Hiện, là con NW 
ông ấy, lên làm vua, 

Đời vua pầy quân Cbăm kéo ra Hà-nội ba 
lần : một lần năm 1377, một lần 1378, một lần 
nữa năm 1808. Lần nầy nó phá pháchtïnh Thanh- 


hoá, tĩnh Nghệ-an cùng đặt ông Húc là tướng |" 
An-nam đã lai hàng với nó, năm 1376, lúc vây 1" 
thành Øồ-bản, lên làm vua cai mấy xứ nó đã |’ 
chiếm được; ông näy lấy hiệu là Ngự-cầu- | 

LE 


vương. Bấy giờ có một quan, tên là Lé-qui-Lé, 
cỏ quyền thế lắm, cũng là người đã làm cho quê- 7 
bương phải muôn đều tai-hại, ông ấy đuồi được. 
quân giặc. 

Dầu vậy hằng nắm quân Chăm cũng còn 
kéo vào cối đất An-nam. Năm 1381 An-nam túng 
thế lắm, đến dôi phải điền thầy chùa đi lính 
mà đánh quân ấy. Năm 1382 nó xông vào tĩnh 
Thanh-Hoá nữa, phen nầy ông Qui-Lé thắng được 
vài trận. Vậy năm 1383 ông ấy định đi đánh quân M 
Chăm tai trong nước nó. Nhưng mà khi đoàn 1 
binh thủy tới cữa Ô-tôn ở phía bắc tĩnh Quảng- 
bình ( nay kêu là Vüng-chüa ), thì bị gió ngược, 
phải iui tro về; nên dân Chäm còn xông phá 
đất An-nam mội lần nữa. 
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Câu hỏi. ~- Vua Nghệ-Tôn đặt ai làm vua? -= 
Quân Chăm kéo ra Hà-nội mấy lần ? — Nắm nào? < 
-- Phá tĩnh nào ? --- Đặt ai làm vua? -- Ông Húc vị 4; 
ai? -= Lấy hiệu nào ? — Ai ` Ts Chäm đi ? | 


Fpi 
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Quân ấy còn vào cõi đất ta không ? -- Phải điền ai 


À đi lính ? -- Năm 1382 ai thẳng quân Chăm và ở đâu ? 
-- Năm 1383 ông Qui-Lê muốn làm gi ? -- Bình-thủy 
bị sự gi và ở đâu ? -- Quân Chăm còn làm gì ? 


30 — Đời Trần-thuận-Tôn ( 1385-1369 ) 
Nước An-nam càng ngày càng suy-sút, bỡi 


_ những giặc nội. Phe quan Lé-qui-Lè một ngày 


một mạnh thể. Quan ấy bắt vua Nghệ-Tôn, là 


JA vua già, đã từ chức năm 1372 phải ép vua Trắn- 
f dé-Hién nhượng vị, mà tôn Träa-thuân-Tôn 
làm vua ( 1888 ). Đã vậy, lại nhà Minh bên Tàu 


đã duôi được quân Mông-c6, thấy nước An-nam 
một ngày một ra sút-kém, thì coi bộ thèm lắm. 
Năm 1889, quân Chắm xông phá xứ Thanh- 


{f hoá, Nghệ-an một lần nữa. Quân Lé-qui-Lé đi 
Wi dánh nó, song phải thua. Vậy vua NGHỆ-TôN sai 


quân Trần-khát-Chơn di đuôi giặc. Sử-ký rằng : 
« Kbát-Chơn nghe linh vua truyền thì buôn- 
phiều lắm, song cũng phải vâng ; ông ấy và từ 
giã vua và khóc, mà vua già cầm nướởc-mắt không 
lại, cũng khóc mà ngó theo ông ấy đang bước ra 
đi. » Sử-kỷ nói bấy-nbiêu lời đơn-sơ tham-thiêt, 
thì đã đủ rõ khi ấy triều vua Nghệ-tôn nao lòng 
rủn chỉ là chừng nào. Quan Khát-Chơn chẳng 
dám giao chiến, lại thêm có người tôn-thät nhà 
xua tên là Nguyễn-Diệu, với quân theo nó, đều 
sang bên giặc, cho nên Annam xem ra đà hòng 
mất nước. 

Năm 1390 xảy ra một việc, vốn là việc một 
ngây mà có sức đồi-thay số-phận cả một dân. Số 
là có lần kia vua nước Chiêm-thành, là Chế bồng- 


Le NES 
Nga với thăng nội-công Nguyễn-Diệu kéo chừng . 


k 


một trăm thuyền, cå gan di lố tới trước, bô toán | là 


binh xa lắm. Bấy-giờ có một quan nhỏ bên Chăm, 


ii i 


tên là Ba-lậu-Kê, bị vua Chế-bồng-Nga quő, thì . „ 
sợ có khi vong mạng, liền sang bên Annam, mà M 


chỉ cho quan Khát-Chơn biết, thuyền vua Ché- 
bồng-Nga ngự, là thuyền xanh. Quân Annam cứ 
nhằm thuyền đó mà bẳn, thì vua bị đạn chết 
tươi. Tức-thì thằng nội-công Nguyễn-Diện chặt 
đầu vua mà trốn về bên mình. Song nó cũng bị 
giết lập tức. Còn đần Chế-bồng-Nga thì điệu-về 
dâng cho vua Nghê-Tôn. Khi sứ về tới triều, là 
đương giữa ban đêm, thì vua giựt mình vùng 
dậy, tưởng đâu là quân Chăm tới đánh. Nhưng 
khi rõ tự sự, thì vua nhìn đầu kẻ nghịch mình 
một đỗi lâu mà rằng : « Trẫm và Chế-bồng-Nga 


rập-rình lừa-lọc với nhau đã lầu, nay mới thấy | 
nhau lần nầy là lần đầu hết. » Còn đạo-binh bên .. 
Chăm, thì trốn chạy tan-tác. Åy vậy Annam . 


khỏi mất nước. 


Cách it nắm sau, là năm 1402, hai dân cũng . 


còn đảnh nhau Ít trận nữa, dân Annam khi thua 
khi thẳng ; mà nước Chiêm-thành bị giặc nội đã 
sa-sút lắm, phải nhường cho nước Annam dia- 
phận tĩnh Quảng-nam, Quảng-ngãi bây-giờ. 
Câu hỏi. -- Trong nước thì sao ? —- Lé-qui-Lé 
bắt vua Nghệ-Tôn làm gi? -- Ai làn vua ? — Năm 
nào ? -- Bên Tàu thì sao ?— Năm nào Chăm xông 
phá nữa ? -- Ai đi đánh ? -— Thắng hay-là thua 7 -- 
Nghệ-Tôn đặt ai làm tướng ? -- Trân-khäât-Chon có 
bằng lòng mà di? — Có dám giao chiến không ? —- 
Ai nội công bên Ta ? —- Vua Chế-bồng-Nga ở với ai? 
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f -- Ai chỉ thuyền xanh ? -— Vua Chăm chết thé nào ? 


| -- Nguyễn-Diệu làm gi? -- Có phải phạt không ? 


-- Đầu vua Chăm điệu về dâng cho ai ? ~- Vua Nghệ- 


Tôn lấy làm sao ? -- Đoạn nói gi ? -- Đạo-binh Chắm 
f thi sao ? -- Năm nào mà đánh nữa ? --- Nước Chiêm- 
[thành nhường tĩnh nào ? 


31 — Trän-thièu-De ( 7896-1400 ) 


Nhưng-mà trong nước lại xảy ra nhiều chuyện 
không yên được. Vì khi vua Nghệ-Tô a bắng, thì 


.jJ Lê-qui-Lê ép Trần-thuận-Tôn từ chức vua, 
rồi quan ấy tôn cháu ngoại vua cựu mới nên ba 
ltuôi lên làm vua, hiệu là Trầa-thiếu-Đế ; vua 
nầy trị nước được hai nắm mà-thôi. Nắm 1400 
{ Lâ-quí-Lê tiếm vị xưng hoàng-để, cùng lập nhà 
Hồ cai-trị từ nắm 1400 cho tới năm 1407. 


Câu hồi. -- Lé-qui-Lê nhờ Nghệ-Tôn bäng-hà 


[làm việc gì ? —- Tôn ai ? — Trị mấy năm ? — Ai tiếm 
Í vi? -- Lập nhà nào ? -- Nhà Hö cai năm nào ? 


32 — Nhà Hồ soán vị ( 1400-1407 ) — Quân 


| Ngô bắt nước ( 1407-1418 ) 


Hồ-ouí-Lê cầm quyền chẳng bao-lâu. Năm 
4401 vua ấy nhường vị cho con, là Hö-hán- 


À Thương. Bên triều nhà Minh khi ấy có hiếm 
[người Annam, hoặc bỡi chẳng muốn phục nhà 


Í vua mới, hoặc bởi so’ ở nước Annam phải oan 
Í mạng, mà trốn sang bên ấy. Vậy näm 1406 có 


dao-binh nước Tàu kéo qua Annam mà giúp một 
người kia thuộc-về nhà Trần phục quốc ; 
quân ãy bị binh sĩ vua Hồ-qui-Lê vây đánh, nên 
phải nộp người tranh ngôi ấy cho nhà Hồ, thì 
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mới được về bên Tàu. Nội năm dó lại có hai dao- |! 


bình tướng Chu-pang, Trươrg-phụ với Mộc- 


thành kéo vào nước. Ban đầu nhà Hồ thắng 1 


được ít trận nhỏ, song bị lính bô nên phải trốn M! 
chạy. Kinh- đô phải quân Ngô bắt, hai vua nước . 4 
Annam rút vào Thanh-hoá. Hai vua đánh rán [y 
môt lần nữa, song phải thua cùng bị quân Ngô M 


bắt điệu qua Tàu. 


Có ít vua nhà Trần là Đế-quí ( 1407-1409 ), fi: 


Dë- quí-Khoáng ( 1409-1414 ) cũng ra sức đánh 
với Tàu, song không nồi. Vua Đế-quí-Khoáng bị 
nước Tàu bắt, mà điệu về Bằc-kinh năm 1414. 
Kỳ ciặc nầy có nhiều quan Annam thiệt đã 
đẳng trang anh-hùng, nên Annam dầu mất 
nước, cũng hãy còn vinh-vang. 


(#) Các vua nhà Minh đầu hết khi mới qua 
đánh giặc, đã hứa với dân Bắc-kỳ nhiều đều lắm ; 
mà không giữ đều gì sốt. N6 lại hà-hiếp người Annam 
quá lắm, dầu những thói-tục lặt-vặt nó cũng chẳng 
tha ; nó bắt người Annam phải đề tóc cho dài, cấm 
không cho chạm hoa trong mình theo kiêu xưa. Đờn- 
bà con-gái phải bận áo cụt rộng tay. Phải theo thói 
nước Tàu trong mọi chuyện. Quân ấy kiếm được 
mỏ vàng ô Bắc-kỳ, thì bắt người bôn-thô đi khai 
mỏ ; kẻ thì phải lên rừng đem voi cái đi dụ bắt voi 


trắng ; kẻ lại lặn xuống dưới đáy bién mà kiểm ngọc. - | 


Xâu-bơi nặng-pề quá lë, làm được hột muỗi nào 
nhả-nước thâu-lấy mà bán, Nói tắt một lời, dân-sự 
khô-s& quá không sức nào chịu thấu. 

Dân Ngồ ở vậy, thì không lë nào cai-tri cho 


lâu được. Vậy năm 1418, ông Lê-Lợ'i khởi loan, 


mà có nhiều quan đồng bụng theo ông ấy. 


RER. FOR 


Wf Câu hỏi. — Hồ-quí-lè nhường vị nắm nào ? — 


tị \i làm vua ?— Annam sang bền “Tàu sao ? — Đạo 
tý binh Tàu qua bên Annam làm gì và nắm nào ? — 
ùf Thång hay là thua ? — Cho về bên Tàu thì buộc đều 
úy gì ? — Có tướng nào còn đem binh giao chiến ? — 

„ Ñ Ban đầu ai thẳng ? — Rồi thua thề nào ? — Trốn đi 
.Äđâu ? — Bên Tàu bắt hai vua điệu qua đâu ? — Vua 
{nào còn ra sức đánh ? — Năm 1414 vua nào bị bắt ? 
 f— Annam còn vinh-vang tại sao ? — Ai khởi loạn 
h fvà năm nào ? 


| 
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| Kè tắc lại các vua Nhà Trần. 


| 1228-1258 Trần-thái-Tôn lên ngôi hồi còn thơ-ấu, 
| nhờ cha là Trän-Thtra phu chánh ; vua ấy 
1 tri nước được 33 nắm, rồi nhượng vị cho 
1 con ; nhượng vị rồi còn sống được 19 nắm, 
| cả thäy là 60 tuôi. 
1258-1278  Trần-thảnb-Tôn làm vua 2! näm, từ chức, 
rồi sốngYđược 23 năm, cả thầy là 51 tuôồi. 
1278-1293 Trần-nhơn-Tôn cai trị 14 năm, từ chức rồi 
(sống được 13 năm nữa, cả thày là 51 tuôi. 
[1293- 1314  Trân-anh-Tôn, là con đầu lòng vua trước, 
sống được 54 ; từ chức rồi sống được 6 
K nắm nữa. 
413141329  Trần-minh-Tôn, là con thứ bốn vua 
trước, cai-tri lỗ năm 3; tử chức rồi còn 
À sống 28 năm nữa, sống là 58 tuôi. 
1329-1341  Trän-hiëén-Tôn, là con thử vua trước, 
cầm quyền 13 năm, sống được 23 tuôi, 
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1311-1369  Trän-dü-Tôn, là con thử mười Trần 
minh-Tôn, lên ngôi mới được sáu tuổi hồi 
cha còn sống ; sống được 34 tuôi mà bảng: 
hà vô hậu kë đại. 


1370-1372  Trần-nghệ-Tôn, là con thử ba Trän-minh- 11 
Tôn cai-tri2 näm, rồi từ chức nhượng vil 
cho con, cách 27 năm nữa thì qua-đời, L 
được 74 tuôi. 167 5 ị I 


1372-1377  Trần-duệ-Tôn, là con thử mười một Trằn- 
minh-Tôn, chết hồi 41 tuôi, bị giết trong M1 
nước Chiêm-thành. | 

1377-1388  Trân-dé-Hiên, là con cả vua Trần-duệ- 
Tôn ‡ vua Nghệ-Tôn từ chức mà tôn người L 
lên ngôi, cách 12 năm lai båt từ chức mà h 
thắt cô đi. E e 

1388-1398 ` Trän-thuân-Tôn, là con út vua Nghệ-Tôn, M! 
Có quan lớn tên là Lê-qui-Lê ép vua nhường M! 
ngôi cho con trưởng nam, rồi sau lại thắt ` 
cô mà chết. t 

1398-1407  Trần-thiều-Đểế mới 3 tuổi lêa làm vua 
khỏi hai näm, quan Lê qui-Lé làm vua một 
uäm, rồi nhường vị cho con là Hô-hän- 
Thương, cả hai bị bắt mà điệu qua nước 


Tàu, : 
1407-1409  Trân-dé-Qui, là con thử Trằần-nghệ-Tôn, M! 
Vua nầy bị kẻ theo phe bó mà chọn cháu . 
vua. 
1409-1413 Trần-đế-qui-Khoáng lên ngôi; đoạn phải . 
tưởng Tàu bắt. | 8 
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Nhà Lê ( 1418-1793) 
—-— 
. 33 — Nước Annam đời nhà Lê. 

Trong các nhà vua kế-tiếp mà cai-tri nước 
Annam, có nhà Lé-hâu duo: tiếng hơn hế!, vi 
phần thì được cầm quyền lâu năm, phần thì 
được nhiều vua rất thời danh, lại phần thì đời 
nhà ấy cai-trị đã xảy ra những viéc cả thé. 

Xưa rày ta đã thấy dàn Annain những lo 
đánh giặc mà binh lấy sự thong-dong mình 
cùng duôi dân Hời hay xôn¿ chiếm rước, mà 
nhứt là lo dẹp các giặc nội, nga đã kiệt lực; đời 
các vua nhà nầy thì mới vượng lại. Từ nầy về sau 
nước Aunam mới thiệt yên, khỏi giặc giã phía 
ngoài bắe với nước Tàu nữa; dầu trong nước 
_cüng còn loạn-lạc, song chẳng hë gì, vì đã lập 
thành cơ chỉ vững-bền. Bấy giờ dân mới tràn ra 
khỏi nướ°e mà ở lần tới nước khác; phía ngoài 
bắc thì ra chẳng được vì mắc dân Ngô đã đông, 
lại mạnh thế, nên cứ đồ vào nam. 

Ban đầu đến lập gia cư sanh lý, rôi sau mới 
lấy binh khí mà chiếm. Vậy nước Chiêm-thành ở 
gần, lại bị giặc giã đời nhà Lý, nhà Trần đã sa- 
sút lắm, thì phải người Annam chiếm bắt trước 
hết ; rồi kế nước Hời ( Kmer ) cũng bị chiếm hết 
một phần nữa. 

Đời nhà Lê, nước chia làm hai phần dường 
hai nước riêng; mới xem qua tương chia vậy; 
thì làm cho dần ra yến thế; mà xét lại cho tưởng, 
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liền rõ biết nhờ đó dân ra mạnh gấp hai, cùng 
được thêm quyền thắng thế lắm. Sau hết nhờ 
thông thương với các nước phương Tây, 
cùng giảng đạo Thiên-Chúa trong nước, thì lần- 
lần mới được như ta thấy bây giờ. 


(#) Cha Legrand de la Liraye nói tổ rõ đời ấy 
nước Annam ăn ở với nước Tàu là thé nào, mà rằng: 
Phải biết nước Annam mới được thong-dong, khỏi 
làm tôi nước Tàu là từ khi nhà Lê lên cầm giềñg-mỗối, 
mà lập thành nuóc riêng. Thuở nay đã nhiều phen 
nuớc Annam đánh tháo cho khói quyền nước Ngô, 
song lòng nhơn dân mắng còa tríu nhớ nước ấy : hễ 
khi phải cơn nguy-hìiêm, liền chạy đến cùng hoàng- 
đế, dường như Đấng Tạo-hoá dà đặt hoàng-để lên, đề 
cho muôn dân thiên hạ cậy nhờ mà khôi những cơn 
gian-nguy rối-rit làm vậy. Phen nầy mới bỏ đứt thói 
đó. Vậy dân Annam chỉ còn giữ mấy đêu đã học 
với nước Tàu và đã noi giữ lâu đời mà thôi ; là tập 
tành phong-hoä, học chữ nghĩa vắn-chương, dao-lÿ 
luật-lệ, nghề làm thuốc cùng các nghề-nghiệp khác. 
Vä lại cũng cù tôn trọng nước ấy; sai sử đi hầu; cầu 
phong ; các người Tàu buôn-bán bên Annam, thì coi 
như đàn anh; như khách quí, cho ở trong làng trong 
thành. Song chẳng chịu cho nước Tàu xen vào việc 
nước mình nữa, vì bây giờ đã đủ sức mà cai trị lấy 
mình, đủ sức mà đứng riêng một mình, dựa phục ai 
làm chỉ nữa, 


Câu hỏi. — Nhà Lê sao mà được tiếng hơn hết ? 
—— Dân Annam trước đánh giặc có ý gì ? -- Nay dân 
Annam làm gi ? --- Chia hai nước có bị hại không ? -- 
Đêu gì nữa giún nước Annam thêm quyền. 


… BH — 
34 — Ông Lê-Lợi lên làm vua ( 1418-1438) 


Ông Lê-Lợi đã cứu nước Annam cho khỏi 
_ làm tôi nước Ngô ; ông nầy là tướng anh tài có 
' quyền thế với dân lắm, nên nhà Minh ra sức mà 
_ Hụ theo mình, song vô ich. 
Vậy năm 1418 ông Lê-Lợi hội những kẻ theo 

3he mình làm một đạo-binh mà rút vào Lâm-sơ"n, 
| fà đất quê-tồ người trong tĩnh Thanh-hoá, cùng 
' urng vương hiệu là Binh-dinh-Vwo’ng. Tướng 
' khhà Minh là Ma-K đánh ông ấy, song phải thua ; 
' faai bên quân Ngô và quân Annam đánh nhau 

uôn ngót mườ'i năm. Quân Ngô lấy hết nước 
¡ Minnam cho tớ: cõi nước Chiêm-thành : còn 
. lòng Lê-Lợi thẳng được it trận, rồi không dám 
ì lánh nữa. Năm 1419 ông ấy mất một tướng rất 
1 lgiỏi, tên là Lê-Lại, nhưng mà nhờ có dân xứ Ai- 
i Mao giúp khi-giải binh-lính, nên cứ chống cự miết. 
t| Năm 1420-1421, ông Lê-Lợi thắng được 
¡ fhai tướng nước Tàu, là Lý-Bân và Trần-Trí. Vua 
| lước Ai-lao đã giúp ông Lê-Lợi hai năm trước, 
" loây giờ lại trở theo Tàu, mà đem nhiều binh-sĩ 
` oi-tượng đi đánh giúp quân ấy, song ông Lê- Lợi 
i |:ũng thắng được. 
ki Năm 1422, 1423, 1424, ông ấy lại thắng nhiều 
¡ frân nơi nọ nơi kia trong nước. Các tướng Tàu kẻ 
¡ fhua, người tử trận. Nhà Minh rút mấy tướng 
fhua Annam về, sai tướng mới mà tiếp đánh cho 
fai gan, song chẳng được việc gi. Ở xử Nghệ-an 
là Tân-Bình, thì chính ông Lê-Lợi đề binh, còn ở 
ilı [[huận-hoá có hai tướng ông ấy sai đốc chiến ; 
+ Mu đó quân giặc cũng thua binh Annam., 
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Khi ấy cả nước đều đầu phục ông Lê-Lợi, |. 
Mu 


Ì: 


nên ông ấy kéo binh rà tinh Thanh-hoá đánh 
đại tướng quân giặc mới rút về đó, cùng bắt đặng 


Tây-đô, đoạn cũng bắt đặng Đêng-đô, là Hà-nội, s 


năm 1426. Bấy giờ người mới sai các quan đi | 
chiêu an ( Bình-định ) khắp nơi, cùng du6i hết | 
các quân Ngô còn đóng đồn nơi nọ nơi kia trong |; 
nước. 


giặc nầy đã có can, lại mau chóng việc. 


3 
Năm 1428 ông Lê-Lợi xưng hoàng-để, hiệu | 
là Thuận-Thiên. Vua lập ra nhiều bộ mà lo việc | 


nước cùng chia nước ra làn năm đạo ( tĩnh }. 


ñ 
Ông Lê-Lợi thậ! là anh-hùng chi-khi, đánh | 


Câu hỏi. --- Ai cửu nước Annam cho khối làm tôi | 


nước Ngô? — Lê-Lợi hội đạo binh ở đâu và năm |. 
nào ?— Lấy hiệu nào ? — Đánh thẳng nước nào ?— fF 
Giặc ấy mấy nắm ? — Quân Ngô lấy xử nào ? — Năm |" 


1419 mât tưởng nào ? — Dân nào giúp Lê-Lợi ? — 


Tướng Tàu nào phải thua và nắm nào? — Vua Ai- | 


lao thì sao ? — Lê-Lợi có thẳng không? — Năm 1422- lôi 
1424 Lê-Lợi còn thẳng không ? — Bên Tàu thì làm gì ? lt 
-— Lê-Lợi còn thắng đâu ? — Ai thắng ở Thuận-hoá ? || 
— Lê-Lợi đi đâu ? — Bắc kinh-đô nào ? — Sai các fn 


quan đi làm gì ? — Xwng hoàng-đế năm nào ? — Lấy 
hiệu nào ? — Chia nước mấy đạo ? 


85 — Lê-thá:- Tôn ( 1434-1442) 


Năm 1488 ông Lê-Lợi qua-đời, thì con người | 


là Lê-thái-Tón kế vi. 


(# ) Độ chừng lúc đó nhà nước điều-chế luật-lệ, Y 
trước hết, thì nghị-định tiền dùng : đồng tiền có sức | 
mẻ làm sao, miễn là còn lỗ xổ được thì cũng phải än |É 


tì 
Woi nhà Tran khi nộp thuế, thì một tiền là bẩy mươi 
y đồng, còn khi mua bán, thì một tiền có sáu mươi chín 
ii đồng mà-thôi ; mà từ nầy về sau thì một tiền là sáu 
(([tmươi đồng. Lại cũng có nghị-định ít đều về toà-án : 
„| là hê việc nhô-mon, thì trước hết phải đem tới xã ; 
i ằng chẳng xong, mới lần tới quan trên. Phép cân đo 
|sũng có lệ định : một cây lụa là ba mươi thước, một 
lcây vải là hai mươi hai hay-là hai mươi bốn thước ; 
\ một tập giấy là một trăm tờ. Ấy vậy những thói-phép 
người Annam còn giữ bây-giò, thì dà có lâu đời lắm. 


fl Ait 

) Câu hỏi. — Lê-Lợi qua-đời nắm nào ? — Ai kế vi ? 
36 — Lê-nhơn-Tôn ( 1442-1459 ) 

a| Đời Lê-NHơN-Tôn cứ đánh giặc với nước 


-|Ehiêm-thành. Nắm 1444 Bi-Cai, là vua nước 
J Chiêm-thành xông đánh cháu-Hoá bên bắc tĩnh 
s[|Quảng-nam. Bấy-giờ hai tướng Annam là Lê-Khả, 
-|Lê- Bôi đem một vẹo binh đi đánh đuồi quân ấy. 
Pl Năm sau, là nắm 1445, nó lại xông vào Hoá 
¡ehâu, song cùng bị đuôi. Vua Lé-nhon-Tôn thấy 
tuân ấy dầu thua mấy lần, cũng chẳng núng gì, 
/{lhì năm 1446 vua quyết đánh trận cả thë cho 
(long. Vì vậy có muôn vàn binh sĩ thâu-hiệp tại 
llphủ Hà-Hoà bên nam tĩnh Hà-tịnh, lương-phạn 
|ehở tới đó cũng thậm nhiền. Song lại sợ nước 
[Tàu khuấy-rỗối mà lỡ việc, nên ngừa trước mà sai 
st đi tường tự sự cho vua nhà Minh hay : nước 
Chiém-thänh năng xông phá nước Annam là thề 
j mào. 
' Xong các việc, thì tháng nắm, hai tướng 
¡|Lê-Thọ, Lê-Khả xuất chinh đánh nước Chiêm- 
thành, phá-tan đạo-binh nước ấy, rồi kéo thẳng 


ns er 


tới kinh Đö-bản ( Chà-bàn tại Bình-định ) lấy hết 
của-cải, bắt vua Bi-Cai điệu về Hà-nội, cùng đặt 
Ma-kha-qui-Lai làm vua thế ông ấy. | 


Câu hôi. — Lé-nnon-Tôn đánh giặc với ai? — 


Bi-Cai là ai ? — Xông châu nào ? — Ai thẳng ? — Năm | 
1415 Chăm xông vào đâu ? — Có thua chẳng ? — Nội | 


näm 1416 Lê-nhơn-Tôn quyết sự gì ? — Hiệp binh Sĩ. 
ở đâu ? --- Sai sử bên Tàu làm chỉ ? -- Bên ta có tưởng. | 
nào 2 -- Tướng ấy làm gì ? --- Bi-Cai bị gì ? -- Ai thé 
Bi- Cai làm vua ? | 


377— Lè-thänh-Tôn ( 1460-1497 ) và bốn vua 
kế vi. 


Năm 1470 cũag còn thấy quân Chăm xông | 


đảnh nước Annam ; phen nầy nó đem tới một 
veo binh, cùng nhiều voi ngựa. 


Vua nước Chiêm-thành là B6-Toàn ay A8 
Trà-Toàn trước đã có sai sử qua Tàu xin nhà | 
Minh bảo-hộ,. Vua Lê-thánh-Tôn lấy đều ấy làm | 
sỉ-nhục quyết oân-trà, nên cũng sai-sứ đi tàu cho | 
hoàng- để bên Tàu tỏ việc quân Chăm đã gây giặc | 
mà xông đánh nước Annam ; đoạn vua chiêu | 
nhiều binh sĩ. Binh vua là hai veo sắu muôn | 


người, toàn là những lính thiện nghệ : cho đủ | 
lươ'›ng-phạn mà nuôi bấy-nhiêu con người- pa 
thì vua tăng thuế lúa. 


Vậy vua kéo quân vào đánh nước Chiêm- ; 
thành, mà dọc đàng vua và kéo binh đi và tập + 


nữa. Tới lĩnh Thuận-hoá, vua truyền cho một | 


người xý ấy se hoạ đồ xứ pres giäc cho vua | 


FA 


xem, 


— 55 — 


Nước Chiêm-thành kéo quân ra đón đánh; 
song bị thua cả thề, thành Đồ-bàn phải quân 
Annam bắt. Cứ lời Sử chép, thì kẻ chết nội trong 
thành du bốn muôn, còn kể phải bắt kê ba muôn. 
Vua Trà-Toàn cũng bị bắt; nước vua ấy thì 
chia ba : mỗi phần đặt mỗi vua cai-trị mà phải 
làm chư-hầu nước Annam. 

Ấy vậy từ nầy về sau các vua ấy phải qui 
luy nước Annam, chẳng còn quyền binh gì bao- 
läm : mà đến đời các vua nhà Nguyễn lại càng 
khốn hơn nữa, là phải mất hết mọi quyền-phép 
như sẽ thấy sau nầy. 

_ Côi Nam nước Annam xưa rày ăn vào khối 
cửa Hàn một thí mà-thôi, mà bây-giờ ăn-luột vào: 
khỏi tĩnh Bình-định. 

Vua Lê-thắnh-Tôn dầu mắc bua việc binh 


lính, mà cũng không quên các việc khác trong 


nước. Vua có tài trị nước lạ-lùng. Những công- 
việc vua đã làm cho ich quốc lợi dân, lë thì làm 
một sách riêng mà kê lại mới đáng, Vua chia 
nướ"e làm mười hai tĩnh, nghi-dioh chwe-phäm 
quan-qu yền, sửa luật-lệ, cùng truyền cho các 
người họ Ngô-sĩ-Liên có tiếng khéo chép sů- 
truyện, lo soạn lại Sử-ký nước Annam đã chép 
đời vua Lê-nhơn-Tôn. Thật vua nầy rất danh- 
tiếng nhứt trong các vua nước Annam. 

( # ) Sử khen vua ấy rằng : vua có tính tốt-lành 
rộng cao như trời, trí-khôn sâu-sắc lẹ-làng ; đi rạng 
chữ minh quân hiền tướng, hào-kiệt anh-hùng ; tri- 
lượng | cao thâm khoât-dat, chữ-nghïa suốt thông ; 
nghề binh lính đã đáng làm thầy thiên-hạ: BA vậy 


&... L 


vua còn cứ siêng-nắng học-hành, yêu-dùng bàn-bạc 
với các người rất thông-thải trong nước. 

Đời vua Lé-hièn-Tôn ( 1197-1504 ); Lệ-túc- 
Tón ( 1501 ); Lề-mụue- Bể ( 1505-1509 ); Lè-twong 
dựrc-ĐBẽ ( 1509-1516 ) không có chuyện gi lạ đẳng ke. 


Câu hỏi. — Năm nảo Chăm xông vào nước An- 
nam nữa ? — Đao binh thì sao ? — Vua Chăm tên gi ? 
— Sai sứ đi đâu ? — Lê-thánh-Tôn làm gì ? — Binh 
có đông không ? — Vua tăng thuế chỉ ? — Làm gi 
đương kéo binh ? — Tới Thuận-hoá làm gi? — Ai 
thua ? — Đồ-bàn ai bắt ? — Chết và bị bắt hết mấy ? 
— Vua Chăm thì sao ? — Nước Chäm thì sao ? — Cõi 
nước Annam phia nam tới đâu ? — Nói tắt những 
công-việc vua ? Bốn vua kế vị tên là gi ? 

d8 — Lê-chiêu-Tôn ( 1516-1526 ) 


Vua LÊ-cnHIÊUu-Tôn lèn ngôi năm 1816. Đời 
vua ấy cai-tri, nước Annam bị giặc nội làm hu- 
hai lắm. Trong triều thì các quan lớn lấy thiết 
khí mà tranh quyền với nhau, ngoài các tỉnh 
quân loạn tung-hoành phả-phách. 

Vua phải bô kinh-đò, mà chạy hai lần : một 
lần là khi có ngườ'i kia xưng mình là dòng dõi 
nhà Trän mà tranh ngôi; một lần nữa là cho 
khói quan Mac-däng-Dung hà-hiếp. Mac-däng- 
Dung nầy là một quan lớn trong triều hay gây 
loạn đã có danh, lại đã soán hết mọi quyền-hành 
trong nước, vua chỉ còn có ngôi vua mà-thôi. 


Câu hồi. — Lê-chiêu-Tôn lên ngôi nắm nào ? — 


Giác nội thê nào — Vua bỏ kinh-đô mấy län? — 
Lần thứ nhứt tại sao ? — Lần thứ hai cớ sao ? 
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39 — Nhà Mac tièm quyền. 


| Khi vua Chiêu- Tôn trốn đoạn, thì nắm 1522 
Mac-däng-Dung, tôn Lê-hoàng-đệ-Thung lên 
ngôi kë vị. Vua Chiêu-Tôn trốn vào tĩnh Thanh- 
hoá; mà bõi kẻ theo phe vua vô phước ấy không 
'hết bụng phò-giúp, thì Mạc-đăng-Dung bắt được 
mà giết năm 1526. Nắm sau quan ấy ép vua 
|Lê-hoàng-đệ-Thung từ chức, mà tiếm vị cùng 
xưng thượng vị, hiệu là Minh-Đức. Ấy là vua 
'thứ nhứt nhà Mạc. 

Nhiều quan triều chẳng muốn nhận vua tiếm 
|vị. Trong các quan ấy có ông Nguyễn-Kim là 
người có danh tiếng lắm, cũng là tô nhà Nguyễn 
|đang cai-tri tại Huế bây-giờ ; ông ấy chạy vào 
nước Ai-lao, chiêu một đạo biah : khỏi it lâu 
| trở-về đem con út vua Lê-chiêu-Tôn, là Lê-trang- 
{Tôn theo, cùng tôn lên ngôi hoàng-đế, hiệu là 
Nguyễn-Hoà ( 1533-1518 ). 

Quan Nguyễn-Kim bắt được tĩnh Nghé-an 
[cùng một phần tĩnh Thanh-hoá mà đóng dinh 
[lập đồn ở đó. Vua Lê nghĩ công ơn ông Nguyễn- 
|Kim, thì phong lên là chúa ; đến sau khi ông 
| nầy qua-đời, mà con, là Nguyễn- Hoằng, còn thơ- 
|ấu, thì Trinh-Kiém, là rê, kế quyền. Mạc-Đăng 
xưa khi chưa làm vua, đã có quyền-thế chừng 
| nào, thì ông Nguyễn-Kim bây-giờ cũng được to 
| quyền lớn thế chừng ấy ; song ông nầy chẳng có ÿ 
| quyền cậy thể mà làm sự trái đâu. Người hằng 
| giữ đạo trung thần hết lòng phò vua vực nước 
| cho tới chết, là nău 1545, mà chẳng có mống lòng 
| phẳn-ngụy bao-giò. 


Năm 1520, Mạc-đăng-Dung đã trao vi cho con 


cả, là Mạe-đăng.Doanh, hiệu là Đạt-Chính, | 
Triều Bắc-kinh nhận nhà vua mới cùng phong | 


Mạc-đăng-Dung làm tham-tá a nước Annam. Đến. 
sau dân nhà Lê đã lấy lại được hầu hết cå nước; i 


song nbà Minh cüng cứ phù-vựe nhà Mac, cùng Le 
nhận làm vua cai-tri các tĩnh ngoài bắc. Đến đời | - 


Mac-Kinh, là vua rốt hết nhì Mạc, năm 1593,. 
thì Sử mới hết nói tới nhà ấy nữa, 
Trong khoản bấy-nhiêu năm, từ năm 1533 


tới năm 1593, chỉ có những giặc-giã nhà Lê với | 


nhà Mạc đánh nhau mà-thôi. Nhà Lê lấy được. 
kinh-đô phía tây trong tĩnh Thanh-hoá. Trong 


giặc nầy ông Nguyễn-Kim bị một thằng nội-công | 


theo nhà Mạc bỏ thude-dôe mà chết (1545 ). 


Nhà Mạc còn trị mấy tĩnh Ngoài Bäc-kÿ mà | 


xem ra mấy tĩnh trong nam cũng còn ít nhiều kể. 


theo phe nhà Mặc nữa. Binh lính hai bên vào ra | 
đánh phá nhau luôn: khi thì nhà Lê kéo binh ra 
đông kinh là Hà -nội, khi thì nhà Mạc kéo binh | 


vào Thanh-hoá hay-là Nghệ-an, | 
Trong những kỳ giặc nầy, Nguyễn-Kim nồi 
tiếng hơn hết, rồi tới Triah-Kiém, Trịnh- Tùng. 


Còn các vua chính vi, là LÉ-TRANG-TÔN, LỄ-TRUNG- | 
Tòn ( 1548-1556 ), LÉ-ANH-TON, ( 1556-1572 ), LÈ- | 


THÊ-TÔN ( 1572-1599 ), thì giữ cái ngôi vua mà- 
thôi, kỳ dư việe gì cũng tại nơi tay các Chúa. 


Câu hỏi : --- Vua trốn năm nào ? — - Ai thể vi? — | 


Lê-chiêu -Tôn trốn . tĩnh nào ? — Mạc- -đăng- Dung $ 
bắt mà làm gì ? ST Nằm n o ?—- Năm 1527 ai ép vua | 
từ chức ? — Ai tiểm vi ?'.~ ee nào - 2 ==- : Quan | 
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mà không'chiu nhà Mac ? --- Đi Ai-lao làm gì ? — Tôn 
ai ii làm vua ? --- Hiệu nào ? — Nguyễn-Kim bắt tỉnh 
nào ? — Được chức quyền gì? —- Ai kể quyền ? — 
Nguyễn-Kim giữ đạo trung thần luôn không ? — Mạc- 
đăng-Dung trao vị cho ai ? -- Hiệu là gì ? -- Bên Tàu có 
nhận không ? -- Đặt chức gì 2 -- Tàu có cử phù vực. 
nhà Mạc không ? --- Vua rốt hết nhà Mạc là ai ? --- 
Qua-đời nắm nào ? — Giặc nhà Lê với nhà Mạc thì 
mäy năm? --- Nhà Lê bắt gì ? -- Nguyễn-Kim chết 
thê nào ? --- Năm nào ? --- Nhà Mạc trị tỉnh nào ? --- 
Giặc hai nhà thì sao ? --- Tướng nào có tiếng ? -- Còn 
bấn vua Lê đời ấy thì sao ? 


40 — Quyền thë nhà Trịnh. 


Các chúa nhà Trịnh đượa thần-thế lắm, mà 
từ dòl Lê-thế- Tôn, thì một ngày một thêm, Đời 
vua trướ», là Lê-anh-Tôn đã phải Trịnh-Tùng 
hà-hiếp chịu chẳng nồi, nên đem con trốn vào xứ 
Nghệ-an. Trinh-Tüng tiếp binh đuôi theo, Vua 
Lê-anh-Tôn chun trôn trong dim mia, song 
Trịnh-Tùng cũng bắt được mà điệu về Hà-nội ; 
nhưng-mà doc đàng có người phe Trịnh-Tùng 
thắt eö vua ; còn con vua, là Lé-thè-Tôn, mới 
nên sáu tuôi thì lên kể vị. 

(# ) Khi vua Lê-thếể-Tôn mới lên ngôi, thì các 
quan được thắng lên một bậc, nền các quan đều xin: 
cho Trịnh-Tùng làm tông thống hết các binh thủy bộ ; 
việc gì việc gt cũng phải tới thưa với quan ấy trước 
đä, rồi quan ấy tâu lại voi vua. 

Sử truyền rằng: năm 1599, quan Trịnh- Tùng 
được chức vương cùng được STPI theo pta 
chức. 734 

= (# ) Vua ban phép Tế quan nấy lập đền, cùng "Số 


x 2 


triều-đình như vua vậy. Mọi quyền-phép đều về tay 
vua mới. Mọi việc binh dân, thuế khoá tiền tài trong 
nước thảy đều lo ở tại đền vua ấy. Vua chính vị thì 


còn được giữ một ngàn làng, đề lấy thuể däng tiêu- 


dụng mà-thôi ; được năm ngàn lính hầu, bảy voi cùng 
hai mươi chiếc thuyền rồng. Mấy lời ấy tổ ra vua 
chính rày ra khôn-nan chừng nào, tuy còn có vị vua, 
nhưng-mà thật là làm tôi mà-chở,. 

Năm 4592, binh quốc nhà Lê lấy được Bông- 
kinh là Hà-nội. Đầu nắm 1593, vua Mạc-mâu- 
Hiệp bị quân vua nhà Lê bắt cùng xử-tử. Con 
là Mac-kinh-Chi thế vị, song cũng bị bắt. Vậy 
đã hết đời nhà Mạc ; con ít vuá kế vị vua Mac- 
kinh- Chỉ, song Sử-ký chẳng kề nữa. Dầu vậy, 
chưa phải mọi nơi phục quyền nhà Lê đâu, vì mấy 
tĩnh cuối ngoài bắc hãy còn về tay nhà Mạc chiếm 
giữ, cùng cứ làm như tô loạn hơn nắm mươi 
năm nữa ; cho-nèn khi nhà Nguyễn làm loạn 
phía trong nam, mà nhà Trịnh có di đánh, thì 
cũng phải sợ nhà Mạc xông phá phía ngoài bắc, 


Câu hỏi : --- Thần-thể nhà Trịnh đời vua nào mà 
thềm ? -- Lê-anh-Tôn co sao trốn ? --- Đi đâu ? — 
Trịnh-Tùng làm gi ? --- Lê-anh-Tôn chết thé nào ? —- 
Ai kế vị ? -- Vua ấy mây tuôi ? --- Năm nào Trịnh-Tùng 
được chức vương ? -- Năm nào nhà Lê bắt đăng Đông- 
kinh ? --- Vua Mac-mâu-Hiêp bị gì và nắm nào ? — 
Con ngài tên gi? -- Bigi? -- Nhà Mạc vậy có hết 
không ? -- Còn làm gì ? 


41 — Nhà Trịnh, nkà Nguyễn ( 1600 )— 
Đàng-ngoài, Đàng-trong. 


Khi ông Nguyễn-Kim qua-dời rồi, thì moi 
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quyền-thể ông ấy đều qua tay Trinh-Kiém là rê. 
Trịnh-Kiềm nầy là một tướng anh-tài, kì giặc 
đánh giúp nhà Lê phục quốc, thì đã được vang 
đanh nồi tiếng lắm, song cũng là con nhà phàm 
dân. 

Còn Nguyên Hoằng, là con ông Nguyễn-Kim, 
thì nắm 4558 đi làm tồng-đốc Thuận-hoả ( Huë ). 
Ông ấy lo đi làm quan xa quê biệt cảnh làm vậy, 
âu là có ý thoát cho khỏi mưu Trịnh-Kiêm toan 
hại. Khi đã ra ngoài vòng khôi sợ mưu-gian kẻ 
nghịch, cbúc ấy mới lo tạo quyền dựng nghiệp 
cho mình được làm chúa một xứ, khỏi tùy phục 
ai, ấy là gôc-tich nhà Nguyễn. 

Vậy từ khi ấy, hay-là sau một it lâu, độ chừng 
nắm 1600, thì nước Annam biệt ra làm hai nước 
riêng : phía bắc là Đàng-ngoài, phục quyền chúa 
Trịnh ; phía ram là Đàng-trong, phục quyền 
chúa Nguyễn. 

Các chúa nhà Trịnh, nhà Nguyễn dầu kêu lộn 
nhan là ngụy, song cũng đều nhận các vua nhà 
Lê làm vua chính vị. Mà các chúa nhà Nguyễn 
nhận vậy, là nhận lấy vị mà-thôi ; vì mọi việc ở 
Đàng-trong, thì các chủa tự quyền tự chủ mà lo 
cũng như vua riêng một nước, cho đến khi vua 
Gia-long bắt cả Đàng-ngoài mà kiêm-tri một mình. 

Cði hai nước là sông Gianh, ở bên bắc tĩnh 
Quảng-bình. Hai nước cũng có đánh giặc với nhau 
it lâu, rồi ở yên độ một trăm năm, là từ năm 
1672 đến năm 1:74 ; mỗi nước co sử-ký riêng mình. 

Năm 1774 Trịnh-Sum thừa dịp các quan ở 
triều Huế cầu cứu với mình mà vào lấy hết phía 
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bắc Đàng-trong. Cũng một lúc đó quân Tây-sơn 
dấy ngụy như sẽ thấy trong đoạn sau. 

Trong khoản một trắm năm, đang-khi hai 
nước Đàng-ngoài Đàng-trong ở yên chẳng đánh 
giặc với nhau, như mới kề trên, thì Đàng-trong 
có đánh giặc với nước Chiêm-thành, nuớc Cao- 
mên và nước Xiêm. Còn Đàng-ngoài thấy có đi 
đánh giặc với những dân Mọi trên núi-non ít lần, 
lại bắt được Trần-ninh năm 1770 mà-'hôi, không 
thấy có việc gì cho đáng kề nữa. 

(#) VA dân Annam bấy-lâu mở mang bờ-cõi 
nước mình được, cũng nhờ đảnh các dân khác nòi, 
khác thói ở giáp phía nam. Rày Đàng-trong giáp các 
đân ấy, thì cử đánh lấn vào, nên một ngày một mở 
rộng cõi nước, lại thêm hào-cường, Còn Đàng-ngoài 
bị lúng-túng hai đầu : ngoài bắc bị nước Tàu chẳng 
lấn ra được ; chi còn chút đầu trong, là nước Đàng- 
trong, hoa may có thắng được chăng, nên cổ tình 
đánh cho riết ít lâu, hết lối rồi cử ở không ắn-chơi. 
chẳng lo việc giặc-giã nữa ; mà ở không làm vậy, thì 
phải tàn-hại mất nước. Cho- nên khi nhà Nguy ễn lướt 


thắng được cơn bão táp đữ-dẫn là ngụy Tây-sơn, thi 


nhà Trịnh, nhà Lê lại phải cơn bão táp ấy đùa đi 
mất. 


Câu hỏi. : — Ai thể Nguyễn-Kim ? --- Trịnh-Kim là 
ai ?— Nguyễn-Hoằng đi làm gì và nắm nào ? -~- Ở gi? 
— Lo việc gi? — Làm gốc nhà nào? — Chừng nắm 
1600, nước Annam biệt ra mấy nước ? — Nước nào ? 
— Còn nhà Lê thì sao ? -- Nhà Nguyễn ở làm sao ? 
--- Cõi hai nước ở đầu ? — Ở bình-an bao-lâu ?— 
Năm 1774 có việc gì ? --- Đàng-trong có giặc với ai? — 
Đàng-ngoài đánh giặc với ai ?— Bắt Trần-ninh nắm 
nào ? 


| 
| 
| 
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42 — Giảng đạo trong nước Annam (1614). 
Đời nhà Lê thì đạo Chúa mới lọt vào trong 
mước Annam ; khi ấy đã có hai nước Đàng-ngoài, 
Bang-irong rồi. Vậy năm 1614 bên Nhưựt- bồn 


{có linh hoàng-đế truyền đuồi các người Tây giảng 
đạo ra khỏi nước, thì có it Cha dòng Đức-Chúa- 
Giêsu, là người nước Italia và nước Bút-tu-ghê, 
ghé vào cữa-Hàn. 


Năm 1624, Cha Alexandre de Rhodes cũng 


| qua, cha nầy thật dáng gọi là tông-đồ nước An- 
| nam ; nắm 1627, rgười phải ra Đàng-ngoài, rồi 
| lai trở-về Đàng-trong. 


Năm 1659, Đức-Cha de la Motte-Lambert 


{ lên chức Giám-m.ục coi-sóc địa-phận Bàng-trong 


Đức-Cha Pallu coi-sóc dia-phân Đàng-ngoài. 
Ấy là hai giám-mục trước hết Dòng-sai, là 


| dòng lập đề đi gắng đạo cho các nước ngoại 


ở cuối phương Đỏng. Các Cha Dòng-sai với các 


f thầy Dòng Đức-Chúa-Giêsu và Dòng ông 


thánh Phanxicô và các Cha Toà lo-việc- 


giảng-đạo-sai, thì giảng đạo chung với nhau 


gần một irăm năm. Đến cuối đời thứ mười 


| tám, thì còn có một mình các Cha Dòng-sai coi 


các địa- phận cõi Đông-pháp nầy. Các thầy Dòng 
ông thánh Đôminicô thuộc-về nước I-pha-nho 
qua cuối đời thứ mười bảy, thì coi-sóc một ít địa- 


| phận Đàng-ngoài mà-thôi. 


Dân Annam là dân rất sẵn lòng theo đạo Chúa. 
Năm 1640 số kẻ có đạo à Đàng-ngoài tính hơn 
một vẹo, mà hằng năm rửa tội, đồ-đồng có khi 
tới một muôn. Số bôn-dao mau nồi lắm. Năm 
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1625, cha Tissanier dòng Đức-Chúa-Giêsu tới Bàng 
ngoài thì thấy gần ba veo bôn-đạo. Mọi bậc trong 


' 
4 


nước, từ triều-đình quan lớn cho tới linh-trảng | ˆ 
dân hèn, bậc nào cũng có người theo đạo; ai) | 
nấy đua nhau mà giữ đạo cho tir-lé, trong các 1 , 
tĩnh khắp nước có nhiều họ đạo sôt-sang lắm. f, 

Đàng-trong theo đạo không được mau như  ; 
vậy, vì Irong ấy dân ít, lại đàng thông-thương | i 
không được dễ. Cuối đời thứ mười bẩy, thì bën- | ì 
đạo ở đó mới được tắm muôn mà-thôi ; năm 1 | 


1741, cha Siébert dòng Đức-Chúa-Giêsu làm thầy- | 
day toán cho vua, nói rằng : trong ấy được sáu 
muôn bồn-đạo cũ. Ñ:! 
Song thương thay ! Hội thánh Annam chẳng 1 
mấy khi được yên cho bền ; nhiều phen phải. 
cấm-cách, Ð›ng-trong cũng dữ, Đàng-ngoài cũng M 
hung ; các thầy-cả giảng đạo phải đuôi, nhà-thờ M 
phải triệt-hạ hay-là thiêu hủy. Trong những con 
cấm-cách nầy, nhiều bồn-đạo mới, đức-tin chưa M 
vững, nên đã chối đạo : song cũng chẳng hiếm chi |. 
kẻ bền lòng chịu khó, vui-mäng đi chịu tử-hình 1 
như các thánh tử-đạo hồi đầu Hội-thảnh. 
Năm 1800 dầu giặc Tây-sơn phä-tân mọi sự M 
trong nước, bất kề việc đạo việc đời, mà tính số . 
bôn-dao Đàng-trong tới ba muôn, Đàng-ngoài | ‹ 
hơn một vẹo ba muôn, không kề mấy dia-phân M 
vê quyền các thầy dòng. 1 
Câu hỏi. — Năm nào bắt đầu giảng đạo bên An- 4 
nam ? — Có nào? — Ở đâu ? — Ai gọi là tông-đồ . 
nước Annam ? Qua nảm nào? --- Đi Đàng-ngoài . 
năm nào? --- Năm nào có giám-mục ? --- Đức cha M 
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nào ? -- Về dòng nào ? --- Còn dòng nào nữa mà giẳng ? 
— Cuôi đời thử 18 còn dòng nào mà giảng --- Năm 
1640 mấy người có đạo phía Đàng-ngoài ? --- Hằng 
năm rửa tội chừng mấy người ? --- Năm 1652 nhơn 
số Đàng-ngoài được bao-nhiêu ? — Bậc nào trong 
nước mà theo ? --- Lễ nào ở Pang-trong ít kể theo 
đạo ? --- ở Đàng-trong nhơn số có đạo duos mây ? --- 
Sự gi làm hại cho đạo Chúa trong cả nước 2 -- Giặc 
Tây-sơn rồi, nắm 1800, nhơn số còn bao-nhiêu ? 
TC PES 
Kë tắt lại các đời vua nhà Lê. 
1418-1433 Lê-Lợi hay-là Binh-đinh-Vương, Được 
51 tuổi, trị nước 6 năm, kaông kë 10 năm 
đánh giặc với Tàu: 
1433-1442 Lê-thái-Tôn là con thử vua Lê-Lợi qua 
đời mởi có 21 tuôi. 
1442-1459  Lê-nhơn-Tôn lên ngôi, rồi phải anh giết, 
sống được 19 tuôi. | 
1460-1497  Lé-thâänh-Tôn sống được 56 tuổi. 
1497-1504  Lê-hiến-Tôn sống dyc'44 tuôi. 
1504 Lê-túc-Tôn được 17 tuôi, trị nước được 
một năm, 
1504-1509  Lê-uy-Mục-đế. Vua nầy trị nước được 5 
năm, rồi bị giết, sống được 22 tuði. | 
1509-1516  Lê-tương-Dực-để trị nước được 8 näm, 
rồi bị giết, sống được 24 tuôi. 
1516-1522  Lê-chiêu-Tên chạy trốn Mac-däng-Dung 
song quan nầy bắt được mà giết, sống được 
28 tuôi. 
1522-1527  Lê-hoàng-đệ-Xuân được 21 tuôi, lên ngôi 
| năm 1522, rồi nät 1527 phải ép mà từ chức, 
1527-1533 ” Nhà Mạc tiém vị : Mac-däng Dung, Mac- 


đăắng- Doanh, | 
en S. K. N. A.-5 — 
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1533-1548 Lê-trang-Tôn, là con vua Lê-chiêu- Tôn, 


nhờ ông Nguyễn-Kim giúp mà phụe nghiệp, 
được 34 tuôi, 
1548-1556  Lê-trung-Tôn được 22 tuôi vô hậu, 
1556-1572  Lé-anh-Tôn sống được 42 tuôi. 
1572-1599  Lê-thế-Tôn được 33 luôi. 


Những vua thể vị vua Lê-thế-Tôn thì không 
quyền hành gì nữa, mọi việc đều tại tay chúa : chúa 
Trịnh ở Đàng-ngoài, chúa Nguyễn ở Đàng-trong 

Dầu vậy cũng kề tên các vua ra đây : 
Lé-kinh-Tôn ( 1599-1619) Lê-hi-Tôn (1675-1705) 
Lê-thần-Tôn ( 1619-1643 ) Lê-dũ-Tôn ( 1705-1729 ) 
Lê-chân-Tôn ( 1643-1649 ) Lê-duy-Phường( 1729-1732 ) 
Lê-thần-Tôn ( 1649-1662 ) Lê-thuần-Tôn ( 1732-1735 ) 

( Lần thứ hai ) Lé-y-Tôn ( 1735-1740 ) 
Lê-huyền-Tôn ( 1662-1671) Lé-hiên-Tôn (1740-1786 ) 
Lề-gia-Tôn (1671-1675) Lê-mân-Đế ( 1786-1793 ) 


ĐOẠN THỨ SÁU 


Nhà Nguyễn. (1793-1930) 
——————._———~—— 
43 — Gôc-tich nhà Nguyễn. 


Có kê noi nhà Nguyễn có đã lâu đời : từ nắm 
900 lúc đánh thảo cho khỏi làm tôi nước Ngô, thì 
đã có một người nhà ấy nôi tiếng lắm. 
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Chúa thứ nhứt nhà Nguyễn, kê trong Sử-ký, 
là ông Nguyễn-Kim, bay-là Nouyên-Do, cũng có 
người kêu là Nguyễn-V¡i Khi ông ấy chết rồi, thì 
được tặng lên chức vua. Trước nầy đã thấy ông 
ay chạy qua nước Äi-lao năm 1529, hồi Mac- 
däng-Dung khởi ngụy, cùng tôn Lê-trang-Tôn 
lên làm vua. 

Năm 1545, ông ấy bị một quan nhà Mạc thuốc 
mà chết, thì mọi quyền chức ông ấy đều về tay 
Trinh-Kiém là rè. Ông Nguyễn-Kim đề lại bai 
con trai, một người tên là Uông, Trinh-Kièm 
ghét lắm, cách ít lâu rồi không rõ làm sao mà 
biệt-tăm. Còn người nữa, tên là Nguyén-Hoäng 
nhờ thế chị là Ngọc-Báu, cùng là vợ Trinh-Kièm, 
nên được đi trần trong xứ Thuận-hoá năm 1558 
( tĩnh Thuận-hoá xưa gồm ba tĩnh : Quảng-bình, 
Quảng-trị. Thừa-thiên và phần bắc tĩnh Quảng- 
nam ). Sử-ký kê truyện nhà Nguyễn lên cai-tri, 
thì lấy năm 4558 nầy làm năm đầu nhà ấy. 

Câu hỏi. -- Gốc nhà Nguyễn thì sao ? — Chúa thứ 
nhứt là ai ? — Ông ấy làm gi ?— Qnyền ông về tay ai ? 
-- Hai con trai Nguyễn-Kim tên gi ?~- Uông thì sao ? 
--- Nguyễn-Hoằng làm gì ? --- Xứ Thuận-hoá gồm tĩnh 
nào ? -- Đầu nhà Nguyễn là nắm nào ? 

44 — Nguyễ..-Hoằng hay-là Tiên-Vương 
( 1558-1613 ). 

Nguy ên-Hoäng trong Sử-ký quen gọi là Thái- 
tö-Gia-dũ-Hoàng-Đế, xin được vua Lé-anh-Tôn- 
Tuấn cho mình trị thêm tĩnh Quảng-nam. Lúc 
ấy tĩnh nầy gồm các xứ phía trong. Vậy phần đất 
ông ấy cai-tri ăn từ phía bắc tĩnh Quảng-bình 


ie. HR lóc 


cho đến phía bắc tĩnh Phú-yên ; còn từ Phú-yên 
sấp vào là đất Chiêm-thành với Cao-mên. 

Ban đầu ông ấy tôn phục vua Lê lắm, song 
một ngày một bớt lần-lần, vì nhà Trịnh một lầu 
một thêm quyền trong triều Hà-nội. 

Trịnh-Tùng là con Trịnh-Kiềm, thấy ý 
Nguyễn-Hoằng chẳng phục, thì tức-mình. Nên 
năm 1593 khi ông Nguy n-Hoằng đi với các quan 
hầu ra nạp thuế cùng sô bộ hạt mình cho vua Lê- 
thế-Tôn, thì Trịnh-Tùng giục vua cầm ông ấy lại 
tám năm, chẳng cho về Đàng-trong. 

Năm 1600 nhờ dịp trong nước có loạn, mà 
quyết bứt ra đi, Vậy ông ấy với mấy người tùng 
giả bỏ Hà-nội mà về Thuận-hoá. Có kẻ nói ông ấy 
cũng lấy hiệu vwo’ng như nhà Trịnh ở Hà-nội. 
Song dân kêu các vua ấy là chúa mà-thôi, đời 
nay cũng còn kêu là chúa Trịnh chúa Nguyên. 


Câu hỏi. -- Nguyễn-hoằng có hiệu gì trong Sử- 


kỷ ? — Xia vua cho thêm tỉnh nào ? — Vậy thì ông trị 
xứ nào ? — Còn từ Phú-yên sấp vào là nước nào ? — 
Có cứ tôn-phục vua Lê không ? — Ông Trịnh-Tùng là 
con ai ? — Năm 1593 làm gì ? — Năm nào Nguyễn- 
Hoằng về Đàng trong ? — Có lấy hiệu nào ? — Còn đân 
thì kêu Nguyễn Trịnh bằng gì ? 

45 — Sãi-Vươ"ng ( 1613-1655 ). 

Nguyễn-Hoằng qua-đời, năm 1613; trước 
ông ấy nghĩ minh chẳng còn dinh dự gì với triều 
Đàng-ngoài nữa, vì là triều nhà Trịnh, song cũng 
cứ nhận vua Lê. Ông ấy trối quyền cho con thứ 
sáu, là Hi-tôn-Hièu-vän-Hoàng-dè. Sử-ký kêu 
là 1ẽ-Vươnng, hay-là Säi-Vwo’ng. Vua nầy cai-tri 
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từ nắm 1618 tới nắm 1635. Đời người tri, nhà 
Trịnh đánh Đàng-trong. 

Nhà Trịnh kéo binh vào lần trước hết, là nắm 
1620. Duyên-do là tại hai anh vua Hi-tôn khởi 
ngụy, mà rước nhà Trịnh là chính kẻ nghịch với 
nhà mình vào giúp. TrịnE-Trắng, là con Trịnh- 
Tùng, sai năm ngàn lính vào ec#a-Nhựt-Lệ, nay 
là Đồng-Hới, cũng là thành chỉnh tỉnh Quảng- 
bình, song lại phải rút về, không đánh øì hết. 

Năm 1627 mới danh cho thiệt việc. Số là năm 
1625, Trinh-Trâng sai quan vào Đàng-trong đòi 
chúa Nguyễn nộp thuế cho vua Lê. Vua Hi-tôn 


{ chẳng chịu, thì Trinh-Tráng kêu vua ấy là ngụy 


mà xuất chỉnh đi đánh, lại đem vua Lé-thän-Tôn 
theo nữa. Binh thủy Đàng-ngoài tinh được một 
veo ba muôn người. Vua Hi-tôn vội-vàng xây 
đồn đắp lüy mà ngự bên tả sông Nhựt-lệ, cùng 
nhờ lính mạnh tướng tài, thì đuôi dwo’c giặc. 

Chúa Nguyễn thấy giäc nầy, mới biết lo phòng 
về sau. Nên chúa vội-vã toan phương liệu thế mà 
giữ lấy cõi nước mình, là xây hai lũy rất lớn 
theo bò sông Nhựt-lệ ; nay hãy còn thấy dấu lũy 
ấy, Cũng một lúc ấy chúa lại bắt lấy nửa châu 
Bô-Chinh là phần bắc tỉnh Quảng-bình, trước đã 
vë quyền cha mình mà sau nhà Trịnh lại chiếm 
đi. Vậy cõi bắc nước Đàng-ngoài là sông-Gianh 
ở ngoài đầu bắc tĩah Quảng-bình. 

Năm 1634, Trịnh-Tráng còn vào đánh một 
lần nữa ; duyên-do là tại người anh vua Hi-tôn, 
tên là Anh, làm quan trấn tïog Quảng-nam, muốn 
được quyền nhứt trong nước, thì rước vào. 
Nhưng-mà khi quàn Đàng-ngoài vào, thì phe ông 
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Anh chẳng phụ-giúp được như đã trông, nên nó 
phải thua mà trốn về. 


Câu bỏi --- Nguyễn-Hoằng qua-đờì năm nào ? — 
Trối quyền cho ai ? — Sử ký kêu hiệu gi ? — Säi- 
vương trị mấy năm ? — Nhà Trịnh làm giặc năm nào ? 
—- Có chỉ ? --- Trịnh-Tráng là ai ? -- Sai mấy quân 
lính ? --- Tới đầu ? Có giao chiến không ? — Năm 
nào mà đánh cho thiệt ? — Cở chi? --- Ai đi đánh ? — 
Binh thủy mấy quân ? — Hi-tôn có ngữ đặng không ? 
— Lo phòng về sau thê nào ? — Lấy châu nào ? — Đầu 
cõi bắc nơi nào ?— Năm nào mà Trịnh-Tráảng còn 
vào đánh nữa ? — Lễ nào ? -- Thua hay-là thẳng. 

46 - Công-thươ'ng- Vương ( 1655-1646 ). 

Xong giặc nầy vừa được một nắm, thì chúa 
Hi-tôn qua-đời là năm 1685. Thằn-lôn-Hiển- 
Chiên-Hoàng-để, Sử kỷ kêu là Công-thwong- 
Vương thể vị mà cai-tri tới nắm 1618, 

Đời chúa nầy, dân Đàng-trong xông chiếm phá 
châu-Bð-chính còn về quyền nhà Trịnh, mà lập 
đồn nơi no no'i kia, nhứt là © Mỹ-hoà, là cira 
sông Gianh bên tả giang. Chúa Trịnh-Tráảng trước 
sai binh sĩ, sau chính mình chúa thần chinh vào 
đẹp cho xong sự tệ thê ấy. Song đầu binh chúa 
kéo vào cho tới sông Nhựt-lệ, thì cũng không đuôi 
được dân Đàng-trong cho khỏi cła Mỹ hoà ; lại 
phải tháo lui trở về, mà chẳng làm được việc gì. 

Năm 1648 quân Đàng-ngoài kéo vào cho tới 


Dinh, là giữa lĩnh Quảng-bình, và chiếm cá xứ 
ấy một ít lâu. Con chúa Trän-tôn đem binh đánh 


đuôi quân giặc, thì nó phải vội-vàng trốn chạy. 


Am cái: 


Câu hỏi, — Hi-tôn qua đời năm nào ? -— Ai kế 
vị ? --- Xông vào đất nào ? --- Lập đồn ở đâu ? -- Trịnh 
Tráng làm gi ? --- Thua đâu 2 --- Năm 1648 quân Đàng- 
ngoài vào đầu ? --- Ai thẳng ? 


47 — Hiền-vương ( 1648-1687 — Giặc với 
nhà Trinh. 

Tướng mới đuồi được giặc trên nầy, là Thái- 
tôn-Hiéu-triét-Hoàng-dé, thường kêu là Hiën- 
vương. Chúa nầy thế vị chúa Thần-tôn, chính năm 
4684, cũng cai-tri làu lắm ; đời Người dân Đàng- 
trong đánh giặc với dân Đàng-ngoài nhiều lần. 

Quân Đàng-ngoài cứ xông vào cõi đất bên hữu 
sông Gianh luôn, dân Đàng-trong không nhịn 
däng nữa, thì nắm 1655 kéo quân sang qua địa- 
phậu Đàng-ngoài mà thẳng ra cho tới Nghệ-an, 
cùng bắt hết cả xứ cho đến năm 1661. 

Dân Đàng-trong thẳng được là nhờ' quân nhà 
Trịnh trở lòng bô chúa, mà lại cüng nhờ hai tướng 
rất can-đãm đã nôi tiếng läm, là Nguyễn-hữu- 
Tấn và Nguễn-hữu-Dật. Trinh-Tac sai những 
tướng nhứt đi đánh trả, song cũng phải thua. Bấy- 
giờ có tướng Trịnh-Toàn, là em Trinh-Tac, cũng 
là quận công cai tĩnh Ninh, thắng được quân 
Đàng-ngoài ít trận ; phäi-chi chẳng có bị Trinh- 
Tac giết, thì có lë ông ấy cứu được quê-hương. 

Trịnh-Tạc nầy thế-vị Trịnh-Tráng năm 1657. 
Vậy đến nắm 1661, Trịnh-Căn, là con Trinh-Tac 
mới đuồi được quân Đàng-trong qua khỏi sông 
Gianh. 

Quân Đàng-trong di đánh giặc lầu làm vậy, 
thì đã kiệt lực, nên năm 1662 Trinh-Cän kéo quân 
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vào tới sôr g Nhựt-'ê, thi thẳng được nhiều trận ; 
nhưng vậy sau hết cũng phải rút về. Vì chưng 
khi quan ÑNguyễn-hữu-Dật toan bỏ xứ Bố-chính- 
nam, thì truyền đốt hết cả xứ, còn người-la thì 
rút về sau lñy Trấr-ninh, là lñy bọc cả mé tả sông 
Nhựt-lệ. Quân Đàng-ngoài chẳng kiếm được 
lươpg-phạn thì phải tháo-lui. | 

Năm 1672 còn đánh một lần nữa. Phen näy 
chính Trinh-Cän thân chỉnh kéo bình vào đồng 
lắm : hai bên giao chiến với nhau rất dữ tại chơn 
lũy Nhựt-lệ ; tướng anh-hùng Đàng-trong là 
Nguyêẽn-hữu Dât đánh được quân giặc, lần nầy 
mới đút. Từ đó nhà Trịnh chịu nhận nhà Nguyễn 
làm chúa riêng Đàng-trong, cùng lấy sông Gianh 
làm giới-hạn hai nước. 

Câu hỏi. --- Tưởng thắng quân Đàng-ngoài là ai ? 
--- Lên ngôi nắm nào ? --- Có giặc với người Đàng- 
ngoài năm năo ? --- Nhà Nguyễn båt xứ nào ? -~- Giữ 
xử đó đến nắm nào ? -— Nhờ sự gi mà thẳng vậy ?~- 
Hai tướng rất can-däm tên gi ? -- Tướng nào có tiếng 
bên Đàng-ngoài ? --- Tướng 4y làm gì ? -- Bi sự gì ? -- 
Ai thể-vị Trinh-Trâng ? -- Ai thắng quân Đàng-trong 
và nắm nào ? --- Năm 1662 tới đâu ? --- Thäng hay-là 
thua ? --- Tại sao ? --- Năm 1672 chiến trận ở đâu ? 
-- Ai thẳng ? --- Từ nầy về sau cõi hai nước ở đâu ? 

48 — Giặc với Chăm. — Dân ấy mất nướe 
( 1691 ). 

Nhà Nguyễn chẳng phải là lo mấy giặc mới kê 
lược-qua trước nầy mà-thôi đâu. Vì đương-khi 
ngữ giặc phía bắc mà giữ lấy sw thong-dong, thì 
cũng cứ lo đảnh dẹp phía nam mà mở nước cho 
rộng. 
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Vậy nước Chiêm-thảnh ở giáp cối phía nam 
thì bị trước hết. Nước ấy từ hôi bị thua vua Lê- 


| thânh-Tôn độ chừng nắm {470 cho tới lúc đó 


thì đã suy-sút lắm. 

Sử truyền rằng : khi ông Nguyễn-Hoằng vào 
lĩnh Thuận-hoá thì nước Chiêm-thành phục 
quyền người, song cách it lâu lại xìng phá 
trong nước. 

Năm 16{1 bay là 1612 không rō, ông 
Nguyễn-Hoằng bắt được một phần nước dàn ấy 
mà lập phủ Phú-yên. 

Năm 1629, đời vua Hi-Tôn, nhà-nước lấy lë 
đi lập an trong nước Chiêm-thành, mà kéo bình 
sang đánh, cùng lấy thêm một phần đất nữa. 

Nắm 1658 Thii-Tòn ngũ niên, thì kinh-đô 


| nước ấy cũng bị båt ; vua Bà-Bi trốn chay ; lần 


nầy lấy hết một phần lớn nước vua ấy, là tĩnh 
Khánh-hoà bây-giù. Còn phần đất ở phía tây 
sông Phan-rang thì đề lại cho vua ấy, song buộc 
häng näm phải đi tiến cống vua Đàng-trong. 
Năm 1691 là chính năm vua Hiền-Tôn lên 
ngôi, thì vua nước Chiêm-thành là Bà-Tranh 
phan-ngụy, song phải thua cùng bị bắt. Từ đó 
nước Chiêm-thành mới tuyệt-mất, còn bao-nhiêu 
đất nước ấy, thì bây -giởờ nhập về đất Annam. 
Câu hỏi. —- Nhà Nguyễn có giặc gì phía nam ? 
— Nước Chiêm-thành phải suy-sút từ nắm nào 2 --- 
Cũng có khi xông phá Đàng-treng không ? --- Nguyễn- 
Heằng lập phủ Phú-yên năm nào ? — Năm nào cũng 
lấy phần đất nữa ? — Kinh-đô bị bắt năm nào ? -— 
Yua Bà-Bi thì sao ? -- Lấy xứ nào ? --- Đặt cõi nơi 
nào ? — Vua phải buộc đều gì ? -- Nắm 1691 vua nào 
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ở Chiêm-thành ? --- Vua ấy phải ngụy thì sao ? --- 
Nước Chiêm-thành ra sao ? 

49 — Giặc với nước Cao-mên. 

Đương khi nhà Nguyễn chống với nhà Trịnh 
bên bắc, cùng bắt lấy nước Chiêm-thành bên 
nam, thì nhiều lần cũng đánh với Cho’n-lâp, nay 
là nước Cao-mên. 

Năm 1658 vua nước nầy. là Nặc-ông-Xân 
xông vào phần đất Annam, thì có tướng Đàng- 
trong đánh bắt được vua mà điệu về Phú-xuân ; 
có kẻ nói điệu về Quảng-bình, vì chúa Hi-Tôn đi 
đánh giặc Đàng-ngoài còn đang ngự ở đó. Chúa. 
Hiền-Tôn tha cho vua nước Cao-mên, nhưng-mà 
bắt phải lảm chư-hầu và nộp thuế hằng nắm. 
Từ ấy về sau nước Cao-mên một ngày một phải 
Annam xâm-chiếm. 

Lúc ấy đã có đông người Annam ở tỉnh 
Biên-hoà. Năm 16/4 nhơn dịp Cao-mên làm 
loạn đuôi vua Nặc-óng-Non, thì hai tướng An- 
nam bắt thành Sài-gòn, mà đặt lại ông Nặc-ông- 
Non làm quyền vương. 

Cũng một lúc ấy có những người Ngô theo 
phe nhà Minh mới mất ngôi, qua xin vua Anh- 
Tôn cho đất ở, thì vua sai nó vào lập đi-cư trong 
nướ°e Cao-mên, có ý bắt nước ấy lần-lần. Lại đến 
sau hê lần nào nước Cao-mên có loạn, thì nước 
Annam cũng xen vào, tiếng là cho được dẹp an 
trong nước ấy, song thiệt sự là bắt hết câc miền 
xung-quanh Sài-gòn mà nhập-vào nước Annam. 

Bấy-giờ mới mộ hết những đứa bình bồng, 
những người không tên trong bộ các làng, từ 
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Quảng-bình cko tới cối nam, mà chở vào mäy 
tĩnh mới chiếm được, cho nó lập xóm làng, cùng 
ở lon ra các tïah xung-quanh. 

Trong đời mười tắm thì dân Annam bắt 
hết lục tĩnh Nam-kỳ, mỗi khi mỗi tĩnh ; còn tĩnh 
Hà-Tiên (lúc ấy là phần nam xứ Nam-kỳ ) vốn 
là của người Tàu xử Quảng-đông là Mạe-Cữu. 
Ông nầy là người binh phe nhà Minh, qua lập 
nghiệp từ đầu đời mười bảy, cùng chịu phục các 
vua Huế, nên các vua ban cho nhiều ơn rộng 
lắm. Đến sau quân Xiêm chiëm-läy tĩnh nầy 
mội it lâu, rồi trước giặc Tây-sơn con cháu ông 
Mạc-Cữu lại khôi phục đượ*:. 

Nhà Nguyễn bãy-lâu thấy một ngày một thêm 
mạnh, nước nhà mở rộng, song đến lối gần cuối 
đời thứ mười tám, thì đã hòng tàn-bại vì con 
ngụy Tây-sơn mới nồi dậy. 

Câu hỏi. .-- Đàng-trong còn đánh giặc với nước 


nào ? --- Năm 1658 vua nào xông vào Đàng-trong ? --- 
Vua ấy bị gì ? -- Tha mà buộc đều gì ? --- Tỉnh Biên- 
hoà thì sao ? --- Năm nào mà thành Sàigòn bị bắt ? --- 
Có nào ? — Đặt ai làm quyên vương ? — Người Ngô 
thì vua Anh-Tôn sai đi đâu ? — Bên ta lấy ý gì mà 
xen vào nước Cao-mên ?--- Làm thê nào cho có người 
Annam ở nước ấy ? — Lục tỉnh Nam-kỳ bị bắt hồi 
nào ? — Tinh-Hà-tiên của ai ? — Tại sao ? — Ai bắt 
lại ? — Dà trả chưa ? — Sao mà nhà Nguyễn hòng 
tàn bại ? 

50 — Huệ-Vươnng (1765-1775) — FETE 
dấy ngụy ( 1171 ). 

Thế-Tôn, hay là Võ-Vươnng (1738-1766) 
cũng là vua có danh tiếng, nhưng-mà khi gần 
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chết lại từ con chính mà chọn eon người vo’ bé 
vua yêu lắm, lên làm vua thế vị. Vua làm thề ấy 
thì sinh nhiều đều tai-hai cả thê. 

Vua Duệ-Tôn-Hiếu-Định-Hoàng-Đẽ, hay-là 
Huệ-Yương, còn nhỏ, nên quan phụ-chánh 
Trương-phúc-Man cầm quyền thay. Truong- 
phúc-Man nầy là người hay hà-hiếp lấy của thiên- 
hạ, cùng dùng quyền trái lề lắn:, ai-ai cũng đều 
chán-ngán. 

Năm 1771, ba anh em Ñguyễn-văn-Nhạc, 
Nguyễn-văn-Lự và Nguyễn-văn-Huệ khởi 
ngụy mà bắt lấy thành Qui-nhơn nắm 1778, cùng 
thắng được binh vua sai vào dep loạn. Nhơn-dân 
chịu chẳng được quan phụ-cháắnh 'Trương-phúc- 
Man nữa, thì rùng-rùng theo dang-nguy. Còn 
các quan đại-thần trong triều Huẽ, thì lại làm 
đều càng quấy hơn nữa, là nước quân Đảng- 
ngoài vào cứu mình cho khỏi tay quan gớm ghê 
ấy hà-hiếp. 

Khi ấy Trịnh-Sim làm chúa Đàng-ngoài. 
Chúa ấy được tin, liền đem nhiều binh sĩ vào 
Đàng-trong, Các quan ở Huế bắt Trwo-ng-phüc- 
Man đem nộp cho chúa, tưởng nộp vậy thì xong, 
chúa kéo binh lui về. Chẳng hay Trịnh-Sùm cứ 
kéo binh vào đánh được quân Đàng-trong một 
trận tại Phü-Lé, rồi bắt được thành Huế. 

Năm 1775, chừng lối thắng hai, chúa Duệ- 
Tôn trốn vào Nàam-Kỳ. Quân Đàng-ngoài lấy hết 
phần bắc nước Đàng-trong cho tới cuối tĩnh 
Quảng-ngãi mà giữ cho tới nắm 1786. 

Duệ-Tôn vào Nam-kÿ chiến được một toán 
binb, sai ra đánh quân giặc Tây-sơn, song phải 


bại trận cả thê. Năm 1777, quãn Tày-son thừa 
buôồi thẳng được, mà kéo quân vào các tĩnh 
phía nam. Nguyễn-văn-Lự bắt được thành 
Sài-gòn, rồi bỏ mà về Quỉ-nhơn ; còn tướng 
Nhạc ở Qui-nhơn thì xưng Hoàng-dë, hiệu là 
Quang-Tông, rồi cải là Thái-Đứ‹. 

Khi ấy ông Huệ vào Nam-kỳ lấy hầu hết cả 
xứ, cùng bắt được vua Duệ-Tôn mà xử-tử với 
một người chảu vua ấy, nắm 1778. Vua còn một 
cháu nữa, tên là Nguyén-Anh, thì cả nhà vua 
đều nhận ông ấy làm đầu : Ấy là vua GIA-LONG. 


Câu hỏi. — Thế-Tôn hiệu nào ? — Cai-trị được 
mấy nắm ? — Chọn ai thế vị ?— Vua lấy hiệu nào ?— 
Ai cầm quyền ? — Ông ấy ai-ai lấy làm sao ? — Giặc 
Tây-sơn bắt đầu nắm nào ? — Ba anh em làm đầu 
tên gi ? — Bắt thành Qui-nhơn nắm nào ? — Dân 
thì sao ? — Các quan Đại-thần làm gi ? — Chúa Trịnh 


E Sùm làm gi? — Các quan nộp ai? — Trinh-Sùm" 


giao chiến ở đâu? — Chiểm thành nào? — Chúa 
Duệ-Tôn trốn đi đầu và nắm nào ? — Quân Đàng- 
ngoài bắt xứ nào ? — Giữ cho đến nắm nào ? — Duệ- 
Tôn thua Tây-sơn nắm nào ? — Quân ấy làm gi ? 
— Ai bắt thành Sài-gòn ? — Nguyễn-văn-Lự trở-về 
đâu ? --- Còn Nhạc thì sao ? --- Hiệu nào ? — Ông Huệ 
làm gì ? — Năm 1778 chúa Duệ-Tôn bị sao ? — Còn 
một châu chúa nữa tên gi ? 

91 — Quân Tây-sơn cai-tri (1778-1802 ). 

Ông Nguyễn-Anh nhờ quân Xiêm, thì lấy 
lại được các tĩnh Nam-kỳ, nhưng-mà năm 1782 
và 1788 thì lại phải bỏ mà chạy. Bấy-giờ ông ấy 
mới nghĩ tới việc xin nước Lang-sa cứu viện. 


z7 A 


1. 


Vậy Büc Cha Phêrô ( Pigneau de Béhaine, ) 
là giám-mục Đàng-trong xuống tàu đi với con 
ông Nguyễn-Ănh, tên là Cẵnh, qua Langsa mà 
liệu việc cả thề ấy. 

Còn ông Huệ khi đã lấy được xứ Nam-kỳ rồi, 
thì trở-về; năm 1786 ông ấy lấy đượ'e thành Huế, 
quân Đàng-ngoài đã bắt năm 1774, và cứ thắng 
luôn mà bắt hết đất Đàng-ngoài. Từ đó trong Sử 
ký ciäng còn nói tới nhà Trịnh nữa. Dầu vậy 
mặc lòng vua LÊ-HIÊN-Tôn ( 1740-1786 ) cũng cứ 
làm vua. Khi vua ấy bắng-hà, thì chúa là Lê- 
mân-Đế nối ngôi. Song Nguyễn-văn-Huệ không 
kê vua ấy, một nghỉ mình là thật vua mà-thôi, 
nên lấy hiệu là Quang-Trung, mà cai-trị cho tới 
năm 1792. — Lê-mân-Đế qua Tàu nắm 1789 mà: 
băng- hà ngày 19 thẳng 11 tây nắm 1793. 

Đầu năm 1789 có quân Tàu sai qua đánh giúp 
Lê-mân-Đế phục nghiệp, song phải thua quân 
quốc quan Quang-Trung cả thề lắm : cũng một 
nắm ấy nước Tàu nhận Quang-Trung làm vua 
chinh vi. 

Con ông Huệ, là Nguyễn-quản-Toản thế vi 
cha, lấy hiệu là Cảnh-Thạnh cho tới năm 1801, 
rôi cải là Báu-Hưng. Năm 1787, ông Nhạc chia 
nước giao phía bắc cho ông Huệ, phia nam cho 
ông Lự ; còn mình thì giữ Quảng-nam, Quảng- 
ngāi và Bình-định. Cuối năm 1788 thì ông Lu 
qua-đời. Nhưng-mà quân ngụy Tây-son lại bất 
thuận với nhau, anh em chủ cháu ganh nhau, 
nên chẳng khỏi bao lâu sẽ phải tàn-bại. 

Lần*lần ông Nguyễn-Anh läy lại được hết đất 
Nam-kỳ, rồi ra đánh bắt thành Qui-nhon, là nắm 
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1792. Các quan Lang-sa qua với Đức Cha Phêrô 
có công giúp vua trong giặc nầy, và các giặc sau 
lắm-lắm. Hai bên : vua và quân loạn đánh nhau 
mà giành thành Qui-nhơn hêt tắm năm tròn, khi 
bên nọ được, khi bên kia được, mà chẳng bên 
nào lấy được cho dứt. 

Ông Nhạc, hiệu là THÁI-Đức xin cháu là 
Quản-Toản đang làm vua Đàng-ngoài vào giúp. 
Quảng-Toản liền kéo binh vào chẳng những 
không giúp, mà lại cướp nước, cho nên một 
mình kiêm-trị cả Đàog-ngoài và phía bắc Đàng- 
trong nữa. Ông Nhạc qua-đời tháng 10 tây năm 

1:93. | 
Nhưng-mà trị chẳng bao-lâu, vi nắm 1801, 
Nguyễn-Anh kéo quân bắt thành Huế, thì Quảng- 
Toản rút về Đàng-ngoài. Năm 1802 ông ấy lại 
kéo nhiều quãn vào giao chiến với binh Nguyễn- 
Anh, mà phải thua cả thê tại bờ sông Nhựt-!ệ, là 
chính nơi xưa nhà Nguyễn đã thắng nhà Trịnh 
chẳng biết bao-nhiêu trận. 

Bấy giờ Nguyễn-Anh vội-vàng ra Đàng- 
ngoài, cùng lấy hết cả xứ ấy dễ như không. Xong 
việc ông Nguyễn-Anh xưng vương Nam- Việt, 
hiệu là Gia-Long hoàng-đế, kiêm-trị cả Bàng- 
trong Đàng-ngoài. — Quảng-Toản bị nộp ( 1802 ). 


Câu hỏi. — Nhờ ai mà Nguyễn-Anh bắt tĩnh Nam- 
kỳ được ? — Thua lại nắm nào ? — Xin ai giúp ? — 
Sai ai qua bên Lang-sa ? — Còn ông Huệ làm gì ? — 
Vua Lê-hiến-tôn thì sao ? — Ai nối ngôi ? Nguyễn- 
văn-Huệ đặt minh làm vua lấy hiệu nào ? — Nước 
Tàu vào giúp chính vua thì sao ? — Có nhận Quang- 
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Trung làm vua không ? — Ai kể vị ông Huệ ? — Läy « 


hiệu nào ? — Ông Nhạc chia nước thề nào ? — Tây- 
sơn sao mà thua ? Näm nào Nguyễn Anh bắt đăng 
thành Quinhơn ? — Ai mà giúp ? — Giành thành Qui- 
nhon mấy nắm ? — Ông Nhạc xin ai vào mà giúp ? 
— Quảng-Toản làm làm sao ? — Năm 1801 thành Huế 
phải bắt, thì Quảng-Toản phải làm gì ? — Năm: 1802 
thua ở đâu ? --- Nguyễn-Anh làm gì ? -~ Xưỡn mình 
là ai ? -- Lấy hiệu nào ? 


KE tắt các vua nhà Nguyễn. 


1558-1613 Nguyën-Hoäng hay-là Tiên-Vương, là 
con thử hai ông Nguyễn-Kim, sống được 
89 tuôi. 

1613-1635 Hi-Tôn hay-là Säi-Vương, là con thứ sảu 
Nguyễn-Hoằng, được 73 tuôi, 

1635-1648  Thän-Tôn hay-là Công-thượng-Vương 
là con thử hai vua Hi-Tôn, được 48 tuôi, 

1648-1687  Thái-Tôn hay-là Hiến-Vương là con thứ 
hai vua Thần-Tôn được 68 tuôi. 

1687-1691 Anh-Tôn hay-là Ngài- -Vương là con thứ 
hai vúa Thái-Tôn, được 43 tuôi, 


1691-1725  Hiền-Tôn hay-là Minh-Vương, là fcon? cå 


vua Anb-Tôn, được 51 tuôi, 

1725-1788  Túc-Tôn, hay-là Ninh-Vương, là con cả 
yua Hiền-Tôn, sống được 43 tuổi. 

1738-1765  Thë-Tôn hay-là Võ-Vương, là con cå vua 
Túc-Tôn được 52 tuồi. 

1765-1777  Duệ-Tôn hay-là Duệ-Vương, là con thứ 
mười sáu vua Thế-Tôn cai trị thể Hwng-Tô, 
là con thử hai vua đã từ. 

1778-1802 — Nguyễn-Anh là Gia-long, là con thử ba ông 
Hưng-Tô ; năm 1802 mới cai được cả nước. 
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Nhà Nguyễn (tip) 
I — ĐỜI VUA GIA-LONG CAI TRI ( 1802-1820 ) 


52 — Vua Gia-long được làm vua thống trị 
cả-và nước Annam là từ nắm {802 : khi vua lên 
ngôi, thì xá tội cho các kẻ đã can án khởi ngụy, 
cùng chuẩn cho nhơn dân khỏi thuế. Con cháu . 
nhà Lê và nhà Trịnh ra mắt mầng vua, thì vua 
ban tw6’c-phäm cùng cấp đất cho. Vua nước 
Cao-mên sai sứ đến hầu, vua nước Nam-Chưởng 
cũng đến viếng. Nhưng-mà năm 1804, vua Gia- 
long mới được sắc phong bên Tàu như vua đã xin. 

Năm 1807 nước Annam được quyền bảo -hộ 
nước Cao-mên. Vi vậy nắm 1810 khi nướ'› Xiêm 
bắt ép vua nước Cao-mên, tên là Néäc-ông-Cbhän 
cho ba anh em đã khởi ngụy và đã phải đày 
được về, thì quan Nhơn, là tông-đốc Sài-gòn vâng 
chỉ vua Gia-Long mà đi giúp nước Cao-mên. 

Năm 1811, có một em vua Cao-mên còn 
khởi ngụy, nên vua phải chay-trôn tới Sài-gòn, 
Vua Gia-Long sai quân lính giúp nữa, và lập 
được hoà-ước La-hich ( 1818 ); cứ hoầ-ưởc nay, 
thì nước Xiêm chịu nhận Annam có quyền bao-- 
hộ nước Cao-mên, 

Vua Gia-long dầu đã' nhờ các quan Langsa 
phu-giüp mới được phục quyền, song cũng không 
muốn làm quen với phương Tây. Năm 1804 có 
tàu Hông-mao qua, mà vua không nói gi to'i. 
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sa. 


Năm 1819 vua sai ông Chaigneau, là quan Lang- 
sa có công trọng với vua, đi sử về Tây, 


Vua Gia-long thật có công trong với nước 
Annam, vì chẳng những đã lập an-hoà mà-thôi, 
mà lại đã nhập cả trong ngoài thành một nước, 
đã được quyền bảo-hộ nước Cao-mên, cùng đã 
lập nhiều trường-học. Vua ấy cũng ra nhiều luật 
còn giữ đến nay, làm sô đất Nam-kỳ, sửa bộ lại 
là năm 1804, cùng lập đàng quan từ cõi nước Tàu 
cho giáp nước Cao-mên, . 


Vua Gia-Long băng-hà ngày 3 tháng hai tây 
năm 1820. Truớc vua đã chọn ông hoàng Đăm, 
là con vợ bé thể vị, dầu hai quan thống-chế 
Nguyên-văn-Th›iềng và Lê-văn-Duyệt ra sức 
can-gián, xin vua đặt con cả ông hoàng Cảnh ; 
vì cứ lẽ tự-nhiên và cứ lệ nhà-nước, thì ông nầy 
được kế vị, song vua chẳng chịu ; nên khi băng- 
hà, thì hoàng Đăm, là vua Minh-mạng, lên ngôi. 

(*) Vua Gia-Long là người rất siêng-nắng không 
hay thối chí, bôn-tinh thìn-từ, việc gì cüng có meo- 
mực ý chỉ, biết phân-xét kẻ đáng người không mà 
ban chức-phầm xứng công vừa sức mỗi người. Có 
người Tây kia khen rằng : « Cả nước Annam đều tôn 
trọng vua lắm, mà thật là phải lẽ. Nhờ có vua kiên 
tâm vững chí cương-đõng làm vậy trong nước 
mới được an, nam bắc mới được nhập thành một 
nước ; vua lo sửa-sang mọi sự trong nước cho toàn- 
hảo, cho-nên việc vua làm thật là cả thề củng bền-đỗ 
lâu-dài. Đời người cai-tri, thì việc đạo nước Annam 
được bằng-yên luôn ; vua ấy trọng-đãi các cha giảng 
đạo Langsa cùng hằng ở tử-tế với các đấng ấy luôn. » 
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Câu hỏi. — Năm nào vua Gia-Long thống trị cả 
nước ? — Lên ngôi, Gia-long làm làm sao với kẻ khởi 
ngụy ? -- Với dần ? -- Với cháu nhà Lê và nhà Trịnh ? 
— Vua nào sai sứ ? — Vua nào đến viếng ? -- Gia-long 
được sắc phong bên Tàu năm nào ? — Nước An-nam 
bảo-hộ nước Cao-mên năm nào ? — Năm 1810 xày 
việc gi? — Còn giặc nữa không ? — Lập hoà-ước 
La-bích näm nào ? — Cử hoà-ước đó nước Annam 
được sự gì ? — Vua Gia-long ở làm sao với người 
phương Tây ? — Năm 1804 có tiếp-đãi Hồng-mao 
không ? — Nắm 1819 vua sai ai đi sử bên Tây ? — Vua 
Gia-long có công gi với nước Annam ? — Vua bäng- 
hà nắm nào ? — Dà chọn ai mà thế vị ? — Quan nào 
không bằng lòng ? -- Muốn ai? -- LẺ nào? — Có 
được việc không ? 
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II — ĐỜI MINH-MẠNG CAI TRI ( 1820-1841 ) 


53 — Vua Minh-mạng ban đầu thì theo lỗi 
cka mà cai-trỊ, nên thiên-hạ ngờ là khôn-ngoan 
chin-chän, song lần-lần lại ra khác lắm. 

Vua ấy dôc-dù đến đôi đành giết tới người 
tôn-tộc. Vua đã luận giết vợ cùng hai con ông 
hoàng Cảnh, Các người thân-nghĩa với vua cha, 
thì vua cũng khôag kiêng : ông Lê-văn-Duyệt 
may đã thoát-khỏi tay vua, song hai cha con ông 
Nguyễn-văn-Thiềng lại bị cáo gian tội nội công 
_ mà phải luận hình xử--tử là phải tự-ái. 

Từ năm 1833 tới nắm 1838, vua giết và giám- 
mục và thầy-cả Tây là chín đấng, còn các thầy- 
cả bồn-quốc cùng nhiều bồr-đạo, thì phải chém- 
giết, lao-tù cùng dày-doa khô-sở ai hầu kề xiết I 


té áo 


Ý vua Minh-mạng là không muốn thông- 
thương với các nước phương Tây chút nào, ai- 
ai cũng rõ sự ấy. Năm 1821, ông Chaigneau trổ 
qua đi sứ lo việc buôn-bán bên Ânnam, song vua 
ăn-ở lơ-láo lat-léo với ông ấy lắm, cùng chẳng 
chịu đều gi sốt, 


Năm sau có mấy người Hồng-mao sang xin 
vào hầu vua, mà vua chẳng cho vào. Vã lại trong 
mấy quan Langsa đã giúp vua Gia-long, khi ấy 
còn có hai ông ở nuối lại trong nước Annam mà- 
thôi, là ông Chaigneau và ông Vannier ; song khi 
thấy vua Minh-mạng chẳng ưa mình nữa, thì cuối 
năm 1824 hai ông ấy cũng phải bỏ mà trở-về Tây. 

Năm 1825, vua Minh-mạng chẳng khẩng 
nhận thơ vua pước Langsa gởi qua. Năm 1832 
có người cháu ông Chaigneau di sử qua lo việc 
thông-thương hai nước với nhau, mà cũng không 
đặng việc gì. Dầu vậy khi hòng tạ-thế, vua Minh- 
mạng cũng sai sứ qua Lang-sa, song vua Luy 
Phi-lip-phô chẳng chịu tiếp sứ ; mà khi sứ về thì 
vua đã băng rồi. 

Năm 182), dân Cao-mên däy loạn, thì quan 
Lê-văn-Duyệt dẹp được: cùng chia nước làm ra 
hai tĩnh : Nam-vang và Gò-sặt. Năm 1831, khi vua 
Néăc-ông-Chăn bị quân Xiêm xông đánh mà phải 
trốn-chạy, thì quan Trương-minh-Giảng cai 
đất Nam-kÿ giúp vua phục hồi làm vua như 
trước, cùng chia nước ra làm ba mươi ba phủ, 
Vua nước Cao-mên qua-đời nắm 1836, thì con- 
gái thứ bai vua ấy lên cai-tri, tên là Ngoc-Vân. 

Trước nầy đã thấy quan Lê-văn-Duyệt thoát 
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được tay độc-dữ vua Minh-Mạng, mà trở-về cai- 
trị trong cối Nam-kỳ. Quan ấy chết năm 1832; 
đời người chẳng bao giờ ưng việc bắt đạo, dầu 
vua ra mấy säc-chi, cũng không vâng. 

Khi quan ấy chết rồi, thì đất Nam-kỳ chia ra 
sáu tĩnh, mỗi tĩnh mỗi quan tông-dôc. Bấy-giờ có - 
quan tông-dôc Sài-gòn muốn bắt tội ông Lé-vän- 
Duyệt, rằng ông ấy muốn lập nước riêng ; lại cáo 
quan Lê-hựưu-Khôi, cũng kêu Ià Lê-văn-Khôi, 
đồng tình với quan Lè-vän-Duyêt mà mở lỗi 
rừng ; các quan hầu quan Lê-văn-Duyệt xưa lấy 
làm tứe mình lắm. 

Vậy khi quan Khôi thấy mình đã mất chức, 
lại phải ra Huế, thì thà phất cờ làm loạn cho rỏi, 
liền dấy loạn ; tức-thì các quan khác đều theo, 
mà chẳng khỏi bao-lâu, thì lấy được hết đất 
Nam-kỳ. Chẳng may quân ấy sinh bất-thuận với 
nhau, lại thêm có người đồng-loã, tên là Thái- 
công-Triều, bỏ phe. | 

Quan Trwong-minh-Giäng mắc lo di đuôi 
quân Xiêm, nên phải bó vây thành Sài-gòn hết 
một nắm tròn, mới bắt được, là ngày 8 tháng 
chín tây nắm 1888. Các quân trong thành phai 
giết hầu hết, tướng nó tbi điệu về Huế mà chịu 
xử hình. Còn tướng Khôi thì chết đương lúc phải 
vây. Vua Minh-Mạng cắn ông Lé-vän-Duyêt đến 
đỗi truyền xiềng mồ ông ấy, cùng đánh một trăm 
trượng. 

Ngoài Bắc có loạn hai lần. Một lần là khi vua 
chư-hầu Bao-lạc là Nùng-văn-Vân bắt tĩnh Cao- 
bằng, chiếm phá ba tĩnh, đoạn chịu chết thiêu 
trên núi mà chẳng chịu ra lai hàng. Dòng vua 
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Lê xưa cũng dấy loạn, song cbỏng phải thua, mà 
tướng Lê-duy-Lương bị quân vua bắt điệu về 
Huế và xử-tử làm một củng các kẻ a-tùng với 
mình. 

Vua Minh-Mạng bị té ngựa mà chết ngày 
bai mươi mốt tháng giêng tãy năm 1841. 

(#) Vua ấy thiệt là người rất hay chữ-nghĩa cùng 
sáng-trí lắm, nhưng-mà bôn-tinh độc-đữ, buồn-bực 
cùng quÏ-quải lắm, cách cai-rị đã điên-đảo lại vô 
nhơn. Vua Minh-Mạng dà giữ được nước Annam cho 
nguyên tuyền như cựu. nhờ vì dà giết hết mấy tay 
làm loạn ; song bởi vua ấy än-0 kiêu-cäng chẳng 
muốn thông-thương với các nước thiên-ha, thì lại 
làm cho nước-nhà nguy-hiềm về đàng khác mà-chớ. 

Câu hỏi, — Vua Minh-Mạng có theo lỗi Gia-leng 


không ? — Độc-dữ với tôn-tộc mình làm sao ? — Quan 
nào thoát-khổi däng ? — Nguyễn-văn-Thiềng bị gì ? — 
Nội sáu năm vua giết Giám-mục và thầy-cả Tây mấy 
đấng ? -- Còn ở với thầy-cä bồn-quốc và bôn-đẹo làm 
sao ? -- Ăn-ở với phương Tây làm sao ? -- Năm 1821 
ông Chaigneau về, vua ở thé nào với ông ? -- Nam 
1822, có cho Hồng-mao vào không ? -- Ông Chaigneau 
và ông Vannier phải bỏ nước Annam nắm nào ? -- 
Năm 1823 có nhận thơ vua Lang-sa không ? — Còn 
năm 1832 cháu ông Chaigneau đi sử có được việc 
không ? — Vua cũng có sai sử qua Lang-sa không ? — 
Năm nào Lé-vän-Duyêt phải đẹp nước Cao-mên ? — 
Chia mấy lĩnh ? — Năm 1834 quan nào vào Cao-mên ? 
— Cở sao ? -- Chia nước ấy mấy phủ ? -- Ai nổi vị 
Néäc-ông-Chăn và năm nào ? — Lê-văn-Duyệt qua- 
đời & đâu ? — Năm nào ? --- Quan ấy có bắt đạo 
không ? -— Ông qua-đời, chia Nam-kỳ mấy tĩnh ? — 
Quan Tông-dôc Sài-gòn làm gì ? — Quan hậu Lê-văn 
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Duyệt ở làm sao ? — Ông Khôi làm gi? — Sao mà 
không được việc ? -—= Ai bắt thành Sài-gòn ? ~- Năm 
nào ? -- Tưởng quân thì sao ? — Vua làm thê nào Z 
— Bên bắc được mấy loạn ? —- Loạn thứ nhứt thì sao 2 
— Loạn thử hai thề nào ? — Minh-Mạng chết cớ sao 
và nắm nào ? 


xi: 
HI — ĐỜI VUA THIÉU TRI ( 1841-1847 ) 


54 — Khi vua Thiệu-Trị lên ngôi, thì rút 
quân giữ nước Cao-mên trở-về ; tức-thì quân 
Xiêm xông-vào nước ấy, vua bà Ngoc-Vân phải 
trốn qua Châu-đốc. Bấy-giờ nước Annam và 
nước Xiêm đánh giặc với nhau cho tới nắm 4847 
mới có hoà-ước đặt ông Néäc-êng-Buông làm 
vua Cao-mên và nước Xiêm được mấy xứ Cao- 
mên là Bát-tam-bang, Ang-kor cùng xứ Lào bên 
nam. Vậy nước Annam phải thua cả thê. 

Đời vua Thiệu-Trị không có người Tây nào 
phải giết, vua chỉ giam tù mà-thôi. Có năm cha 
Tây sang giảng đạo với một Đức-Cha phải tù, mà 
quan Langsa đòi thì vua liền tha. Năm 1847, có 
hai chiếc tàu Langsa qua xin vua cho người Tây 
đượ'e ở' yên trong nước Annam, và người An- 
nam được thong-dong giữ đạo mặc-ý. Xin 
vậy cũng là đều phải lë cùng nhơn-ái. Phải lễ là 
vì trong thiên-hạ chẳng nước nào nỡ đề ai hà- 
hiếp con dân nước mình ; còn nhơn-ải là vì chẳng 
cho người-ta tin thờ mặc-ý mà lại chém-giết 
người-ta, thì chẳng dân nào vän-minh một thí, 
mà chẳng lấy sự ấy làm độe-dữ gớm-ghiếc. 
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Nhưng-mà vua Thiệu-Trị chärg bằng-lòng, 
nên lập mưu mời các quan tàu lên dự yến, có ý 
giết các quan cùng đốt tàu : may quan chúa-tàu 
biết ý, thì kiu chẳng đi. Bấy-;iờ đoàn binh 
thủy Annam kéo ra mà đốt tàu Lang-sa như lịnh 
vua đã truyền, song có một chiếc tàu Langsa bắn 
nội hai giờ mà đã phá-tan cả đoàn bính thủy Au- 
nam là bốn :ắm ngàn con người-ta; đoạn lính 
Langsa kéo lên đất ngày 15 tháng tư tây nắm 
1847. | 

Vua Thiệu-Trị nghe tin quân mình phải thua, 
thì liền ra sắc bắt đạo ; nhưn;-mà cũng một 
năm ấy, là păm 1847, ngày mồng bốn tháng 
mười một tây, vua bị uất máu mà chết. | 

(#) Vua Thiệu-Trị là người kém trí-khôn, du- 
dựa chẳng quyể:-định đều gì cho dứt ; vua ấy có đủ 
raọi đều đở sự hư của vua cha, còn đều hay sự tốt 
thì không có chút nào. Vậy nêa đời Minh-Mang nước- 
nhà đã phải đều gi dỏ-dang hư-tệ, thì đời vua nầy 
cũng còn vậy chẳng sửa được. Đến khi vua chết, thì 
nước phải suy-sút yếu-nhược, đã thua nước Xiêm, 
lại thêm mắc phải cheo-leo đàng khác nữa, là vua 
ăn-ở chẳng thiệt bụng, nên đã bị Lang sa đánh-phá 
cửa Hàn. 

Câu hỏi. — Sao mà quân Kiêm vào Cao-mên ? — 
Vua Bå trốn đi đâu ? — Annam Xiêm đánh giặc tới 
nắm nào ? — Ai làn Vua Cao-mên ? -- Nước Xiêm 
được cái gì? -- Vua ở thê nào với người Tây ? — 
Vua có tha các cha và Đức Cha không ? --- Năm 1847 


tàu Lang-sa qua xin đều gì ? --- Đều ấy có phải không ? 


— Tại sao ? -- Thiệu-Trị lập mưu nào? -— Thé nào 
mà quan Lang-sa khỏi däng ? --- Linh vua thì sao ? -- 
Người Lang-sa làm làm sao ? -- Lên đất ngày nào ? --- 
Vua ra sắc gì ? --- Chết năm nào ? -- Có nào ? 
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Kè tắt từ vua Gia-Long đến vua Thiệu-Trị. 


1802-1820 ĐỜI GIA-LONG. 


Nude Annam được quyền bảo hộ nước 
Cao-mên năm 1807, song nước Xiêm 
chẳng nhận quyền ấy, nên phải đánh 
giäc với nước ấy ; đến năm 1813 mới 
lập được hoà-ước La-bich ; ir đó quân 
Xiêm mới chịu nhận Annam có quyền 
bảo-hộ nước Cao-mên. 

Các quan Langsa đã giúp vua Gia-Long, 
lần lần trở về Tây hết, mà nước An- 
nam thì cứ muốn ở riêng, chẳng chịu 
thông thương với các nước thièn-ba. 
Vua Gia-Long băng-hà mà cüng còn đề 
danh thơm tiếng trọng, người người 
đều kinh vì khen ngợi. 


ĐỜI MINH-MẠNG. 


Vua ăn ở độc đữ với dòng họ vua, với 
các người thân nghĩa cùng vua cha, với 
các Thầy-cả Tây giảng đạo, cùng kẻ có 
đạo. Đời vua ấy cüng chưa nước nào 


được vào buôn bán trong nước An- 


nam. Quân Cao-mên khôi ngụy, mà 
phải thua năm 1822; vua cũng thẳng 
được quân Xiêm, cùng đặt Néäc-ông- 
Chăn làm vua Cao-mên nắm 1834. 

Trong Nam-kỳ có giặc ngụy Lé-van- 
Khôi ( 1833-1835 ), ngoài Bảc-kỳ có giặc 
ngụy Nùng-vắn-Vân và Lê-duy-Lương, . 
song vua dep được cả, 
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1841-1847 ĐỜI THIỆU-TRỊ. 


Vua nầy thua nước Xiêm ( 1841-1847 ) 
chịu hoà cùng giao cho nước ấy xứ 
Bât-tam-bang, Ang-kor và xử Lào bên 
nam, cùng chịu đề cho nước Kiêm đặt 
Néäăc-ông-Đuông làm vua nước Cao- 
mên. Năm 1847 vua toan mưu đốt hai 
chiếc tàu Langsa, thì lại phâi mất hết 
một đạo binh thủy, mà lính Langsa 
kéo lên cửa Hàn. 


IV — ĐỜI TỰ-ĐỨC ( 1847-1883 ) 


55 — Thiệu-Trị băng-bà đoạn, chính phép 
thì con cả là ông Hoàng-Bảo, cũng kêu là An- 
phong, làm vua, song chẳng đặng, mà con thứ 
là Tự-Đức lên nỗi ngôi trị nước Annam. Năm 
1848, vua nầy ra sắc cấm đạo, truyền : hë bắt 
được các thầy đạo Tây, thì cột đá vào cồ mà 
quăng xuống biền ; các thầy đạo Annam thì thích 
tự vào mặt mà đày đi, còn dân phàm thì phạt 
cho nặng. 

Đến năm 1851 vua lại ra sắe khác nhặt hơn 
sắc trước mà rằng : bắt được các thầy-cả bôn- 
quốc thì phân thây, chủ chứa cũng vậy, ai giác 
được các đấng ấy, thì vua trọng thưởng. Vậy nên 
từ năm 1851 đến năm 1857, vua luận xử các däng 


giảng đạo và Lang-sa và I-pha-nho, kề là một 


Giám-mục và năm linh mục. Chẳng những vua 
ra chỉ dụ chung thê ấy mà thôi, mà lại cũng mật 
riêng truyền cho các quan phải bắt đạo cho riết, 
nên đời vua ấy bôn-dao chët hầu như: vô sỡ, 
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Vua chẳng được an gì với trong nước-nhà. 
Vua đã giết anh, là An-phong cho khỏi tranh 
ngôi, song lại có phe âm mưu tâp-lâp quyết tôn 


_ con cå ông ấy, là Hoàng-Tôn lên làm vua; vì vậy 


vua Tự-Đức giết hết cả nhà ông ấy, dầu một đứa 
nhỏ mới sáu tuồi vua cũng chẳng tha. 

Trót đời vua cai-tri, thì ở ĐÐàng-ngoài những 
loan-lac luôn. Có người kia, tên là Phêrô Lê- 
bảo-Phụng, xưng mình là dòng-dõi nhà Lê, cùng 
quyết tranh ngôi trị nước, ông ấy qui được hai 
muôn người, kéo đánh thắng được binh triều 
môt trận ( 1862 ). 

Khi ấy tướng Phụng có xin nước Langsa 
giúp, mà nước Langsa đang lo việc hoà-ướ°e với 
vua Tự-Đức, nên chẳng chịu. Vậy Lê-bảo-Phụng 
cứ đánh cho đến nắm 1865, đoạn kéo binh vượt 
biền vào vây Huế ; rủi bị bão, đoàn tàu tấp vào 
bờ, ông ấy bị bắt cùng xử-tử. 

Năm 1873 quân nhà Lé lại muốn khôi phục 
nữa, đến xin ông An-Nghiệp ( Garnier ) giúp, 
song chẳng được, thì nó cứ đánh một mình, bắt 
được nhiều thành ; giả-như khi ấy nước Lang- 
sa chẳng cứ lời giao mà giúp vua Annam, thì có 
lề nó làm nên việc. 

Nước Annam cũng mất quyền bảo-hộ nước 
Cao-mên nữa. Vì nắm 1863 ngày 11 tháng tám 
tây, vua Phra No-ro-dôm lập hoà-ước với quan 
tồng-thống thủy quân nước Langsa mà giao cho 
nước ấy bảo-hộ nước Cao-mên. Có ông Pù-kầm- 
bô ra sức làm loạn, mà loạn nầy mau an, không 
hại gì lắm. 
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Câu hỏi. — Cử phép ai phải lên ngôi ? — Ai thiệt 


lên ? — Năm 1848 làm gì nghịch đạo Chúa ? — Sắc ấy 
day đêu chi ? — Từ näm 1851 có sắc nào nữa không? 
— Dän đều gì ? ~- Năm 1851 đến năm 1857 vua luận 
xử mấy däng ? — Còn bồn đạo thì sao ? — Vua có 
được an trong Hước nhà không ? — Đã giết ai ? — Có 
phe muốn tôn ai ?— Tự-Đức làm gì ? — Còn ở Đàng- 
ngoài thì sao ? — Ai tranh ngôi? — Có thẳng được 
không ? — Lê-bảo-Phụng xin nước Langsa giúp không 
được, cớ sao ? — Ông Phụng đánh đến năm nào ? — 
Rồi đi đâu ? — Bi sự gì ? — Nhà Lê còn đánh năm - 
nào ? --- Sao mà không được việc ? — Nước Annam 
mất quyền bảo-hộ nước Cao-mên nắm nào ? — Cớ 
sao ? — Bên nước ấy ai loạn ? -—- Có được không ? 


56 — Vua và nước Langsa — Năm 1851 
có thơ nhà-nước Langsa #ởi qua, mà vua chẳng 
cho lọt vào triều, nên quan cai tàu Catinat lên 
đất, bắt đồn cữa Hàn, trám khâu sáu mươi 
súng lớn, rồi bỏ mà đi. Dầu vậy vua cũng chẳng 
ra mềm lòng hơn, vì sau ông Mon-li-gny đi sứ 
qua, thì vua cũng chẳng cho vào. 


Nước Langsa và nước I-pha-nho thấy nước 
Annam đã giết dân mình, lại còn làm si-nhuc 
thê ấy, thì quyết báo-oán. Vậy ngày mồng một 
tháng chin tây, nắm 1858, binh hai nước bắt đồn 
cữu Hàn, rồi kéo thẳng vào Nam-kỳ phá đồn 
Vũng-Tảu tháng hai tây năm 1859 ; đoạn cứ sông 
thẳng lên bắt thành Sài-gdn, ngày 18 cũng một 
tháng ấy. _ 
| Bấy-giờ binh Langsa mắc qua đánh giặc bên 

nước Tàu còn có 800 người ở lại mà chiuj với 
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quan Nguyễn-tri-Phương, mà bên quan ấy có 
đông binh tướng lắm. Khi đoàn binh ở nước Tàu 
về, thì kéo lên Chi-hoà, là đồn kiên-cố đại-tướng 
quân Annam trú đó ; dầu bên ta đánh trả mạnh- 
bạo hẵn-hòi, nhưng-mà cũng bị thất thủ, là ngày 
24-925 tháng hai tây năm 1861. Lần lần mấy 
tĩnh Mỹ-tho, Biên-hoà, Vĩnh-long cũng bị Lang- 
sa chiếm-bắt. 

Tháng nắm tây, nắm 1862, vua Tự- Đức sai 
quan Phan-thanh-Giảng và quan Lâm-duy- 
Hiệp vào Sài-gòn lo việc giao-hoà. Ngày mồng 
năm tháng sáu tây triều thần ký hoà-ước giao 
ba tĩnh Sài-gòn, Mỹ-tho, Biên-hoà cho nước 
Langsa, cùng chịu bồi bốn triệu đồng - bạc, là hơn 
hai mươi triệu quan tiền tây. Vua Tự-Đức đóng 
ấn vào lời giao-ước, ngày 14 tháng 4 tây năm 
1863. 

Hoà thì hoà vậy, nhưng-mà cũng hay còn 
trông lấy lại được mấy tĩnh đã mất. Nên vua 
sai quan Phan-thanh-Giảng làm chánh sứ, 
hai quan khác làm bồi sứ cùng năm mươi 
chín quan hầu đi sứ qua thành Phari, ngày 
mồng bốn tháng bảy. Nhà-nước Lang-sa tiếp 
tử-\ề, song chẳng khẩng chịu các đều sử xin. 
Bấy-siờ quan Phan-thanh-Giảng lai qua nướ°e 
J-pha-nho, mà đến ngày 18 tháng ba tây năm 
1864 mới về tới Nam-kỳ. Khi sứ còn bên Tây, 
thì bên Annam cũng cứ lo bàn hoả, mà vua Tự- 
Đức những kêu cao đòi thấp dần-dà cho đến khi 
được lịnh Hoàng-đế Langsa, thì việc bàn hoà mới 
xong. 
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Dầu nước Langsa đã lấy thành Sài-gòn mặc- 
lòng, mà quan loạn còn hay xôr g đánh đồn nọ 
phá chỗ kia, tìm đàng lấy lại mấy tĩnh đã mất. 
Vậy cho được dep an, cùng oán-trả vua Tu- 
Đức, vi đã hai lần chẳng cho sứ Langsa vào chầu, 
thì bình Langsa lại kéo lên tĩnh Vĩah-long. Nội 
trong bốn ngày, là từ 20 tới 24 tháng sáu tây 
năm 1867, thì đã bắt được ca-và ba tĩnh. 

(# ) Có quan tây kia kề lại giặc nầy mà rằng: 
Quan Phan-thanh-Giảng biết mình chống chẳng lại, 
không sức làm theo linh vua truyền mà binh giữ quê- 
hương cho khỏi mất mấy tỉnh minh cai, thì quyết 
tự-vận. Vì vậy quan ấy đầu đã già bảy mươi bốn 
tuôi cũng ăn-chay hai ngày, đoạn biệp vầy gia-thất 
một lần sau hết, lấy thuốc-độc mà uống trước mặt 
phô kẻ ấy. Uống đoạn nằm trước cái hòm đã dọn 
sẵn, mà trối dặn con-cái chớ có đứa nào theo giúp 
Langsa, song mấẩy đứa còn bé-thơ, thì dặn phải cho 
ăn học theo thói-phép bên Tây. Sáu hết quan thề 
thốt dốc nguyền giữ trọn một lòng trung quân ái 
quốc, bèn sinh-thi. 

Năm 1870, vua Tự-Đức quyết thừa dịp nước 
Lang-sa đánh giặc với nước A-lê-ma-nha mà lấy 
lại mấy tĩnh đã mất, song mắc ngoài Bắc-kỳ 
dấy loạn, nên chẳng làm chi được. 

Từ nắm 1871 có một người lái-buôn Lang-sa 
tên là Đồ-phủ-Nghĩa ( Dupuis ), mở lối thông- 
thương với tĩnh Vân-nam, theo nềð sông Hồng 
giang, là sông chảy qua giữa xứ Bằc-kỳ, Quan 
trấn xứ chẳng chịu thì sở tấu vua. 

Vậy năm 1873 vua xin nước Langsa xử việc 
ấy, thì nước Langsa bèn phái quan An-nghiệp 
( Francis Garnier ). Quan An-nghiép tới Hà-nội 
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cũng một păm ấy, là năm 1873, có ý tra-xét việc 
ông Đồ-phủ-Nghĩa, chẳng hay các quan cai xứ 
chẳng nhận quyền quan ấy, lại dè-duûi, nên 
thành ra việc giặc. 

Vì vậy quan An-Nghiệp đem một trằm tám 
mươi quân bắt thành Hà-nội, mà quan toàn 
quyền Nguyễn-tri-Phương bị thương và phải 
bắt. Có người Langsa lo chữa dấu-vít cho quan 
Nguyễn-tri-Phương, và rit thuốc the, song ông ấy 
đã bại trận, thì tức mình chẳng muốn sống nữa 
bèn mo: thuốc rit mà quäng đi, nên phải chết. 

Cũng một năm ấy quan An-Nghiệp tử trận 
ngày 21 tháng chap tây. 

Ngày 15 tháng ba tây năm 1874, hai nước 
làm hoà-ước với nhau : Annam giao lục tĩnh 
Nam-kỳ làm của Langsa cùng chịu nước ấy bảo- 
hộ : Langsa, thì trả mấy xứ đã bắt ngoài Bắc- 
kỳ. Ngày 31 tháng tám cũng một nắm đó có hoà- 
ước mới điều định việe buôn-bán. 
= Đầu vậy mà vua Tự-Đức cũng còn kêu với 
nước Tàu, nắm 4880, lại sai sý đi tiến cống bên 
Bắc-kinh. Ấy là lỗi hoả-ướe, nên khi nước 
Langsa hay được, thì có lời trách vua, song vua 
chẳng kề sao lời phân trần làm vậy. 

Bởi đó nước Langsa sai quan tư Ri-vi-ère ra 
Hà-nội lấy thành một lần nữa, ngày 25 tháng tư 
tây năm 1882, rồi bắt luôn thành Nam-định ngày 
27 tháng ba tây năm 1883; song đến ngày 19 tháng 
năm, quan ấy lại phải quân Annam giết. Bấy-giờ 
sứ nước Langsa đang ở Huế thì ra khỏi kinh-đồ, 
lại có binh tiếp kéo ra Bắc-kỳ, chẳng hay ngày 


17 thảng 7 tây cũng một năm åy, vua Tu-Ðúc 
băng-hà, tri nước được 36 nắm. 


Bên Nam-kỳ việc nước Langsa như sau nầy. 
Trước hết nước Langsa trả chơ xong mối nợ 
nước Annam còn mắc với nước I-pha-nho, lo dẹp 
an trong đất Nam-kỳ, phá-tan các đẳng ngụy; 
đoạn mới lo cho dân-sự đặng mổ-mang thanh- 
vượng. 


Dầu Annam cứ khắn-khắn một mực chẳng | 


chịu học-đòi sự vän-minh các nước, mà nước 
Langsa cũng lo cất nhà-thwong, nhà-tpường, 
lập đèn-điện tại Vüng-Tàu ( Cap St-Jacques ). 
Năm 1862, gầy nên cuộc dây-thép mà thông tin- 
tức thơ-từ, lập lại trường thi chữ nho, dạy 
chữ quốc-,gữ dạy cân-do theo phép bên Tây, 
đắp đảng quốc sá trong thành, xây bờ: dựa sông 
dựa biên, làm cầu, khai mương. Có hội lo việc 
canh-nông, lo việc tài nghề ; có vườn thảo-mộc, 
có chỗ đề sửa tàu-bè, có hội sim tàu chuyên- 
chở trong sông, lại có xe-lửa từ Sài-gòn tới Chợ- 
lớn ( 1881 ). Lần-lần cũng có người Annam la 
việc trong xứ, vì đã có Hội-Đồng-quản-haf 
( 1880 ) ; năm 1882 lại lập thêm một hội nữa, kêu 
là Hội-Đồng bôn-bat, cũn- là cho Annam nhờ. 


(*# ) Vua Tự-Đức là người minh-mân tốt trí, song 
cách vua cai-trị bất khôn ; bôn-tính hiền-lành, mà đã 
đồ mâu muôn vàn mang-nhon Nên vua caÌ-ir] 
càng lâu thì nước Annam càng khốn. Vua ấy cử 
riêng tư một mình chẳng chịu thông-thương với các 
nước thiên-ha, nhứt-là với Langsa, mà làm cho An- 
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nam ta råy còn đeo chữ đốt-nát, lại thêm mất nước. 
Giã-như vua nghe lời quan Phan-thanh-Giẳng mà mở- 
mang cho dân Annam được học-đòi các nước vän- 
minh, thì có lề lấy lại được ba tĩnh Nam-kỳ ; có đâư 
phải mất luôn lục tYnh, mất quyền bảe-hộ nước Cao- 
mên, sau hết bị Langsa cal-trị cå đất Annam như 
vậy ? 

Câu hôi --- Näm 1851 vua được thơ nước Langsa 
thì làm làm sao ? --- Quan cai tàu làm gì ? --- Ông 
Montigny có vào được không ? — Hal nước Langsa và 
I-pha-nho lë nào mà quyết báo-oán ? — Bắt ca Hàn 
năm nào ? -- Rồi vô Nam-kỳ làm gì ? --- Binh. Langsa 
phải qua bên Tàu nên còn mấy quân lính ở Sàigòn ? 
… Tướng Annam tên là gì ?—- Binh Langsa về thì có 
trận ở đâu ?-- Bên ta thua ngày nào ? -- Người 
Langsa còn bắt IÏnh nào ? -- Năm 1862 ai vào sử việc 
hoà ? --- Kỷ hoà ngày nào ? -- Hoà-ước buộc ta việc 
gi ? --- Vua đóng ấn ngày nào ? -- Vua còn trông gì ? 
— Sai ai đi sử ? -- Ngày nào ? --- Nhà-nước Langsa có 
chju trả mấy tĩnh không ? -- Quan Phan-thanh-Giảng 
còn đi đâu ? --- Trô-vê Nam-kỳ ngày nào ? --- Đương 
st đi, bên Annam làm gi ? -- Sao mà không được 
việc ? --- Quân loạn còn làm gi --- Tại sao quân Langsa 
phải đánh ? -- Kéo lên tỉnh nào ? -- Nội trong mấy 
ngày mà bắt được ba tĩnh ? -- Năm 1870 vua quyết 
đều chi? -- Sao mà không làm đặng ? --- Đốc-phủ 
Nghĩa là ai ? -- Ai không chịu người đi buôn vậy ? -- 
Năm 1873 vua xin gì ? --- Ai đi sứ ? — Năm nào ? -- 
Các quan thì sao ? --- An-Nghiệp có mấy quân mà bắt 
thành Hà-nội ? --- Nguyễn-tri-Phương bị gì ? — Làm 
gì ? -- An-Nghiệp thì sao ? -- Làm hoà ngày nào ? —- 
Hoà buộc ta đều gi ? --- Buộc Langsa sự gi ? -- Còn 
hoà-ước gi nừa? s§ăn) nào vua sai sứ bên Tàu ? --- 
Làm vậy có lỗi bang?) Nước Langsa sai ai? 
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=- Quan ấy bắt thành nào? --- Rồi bị sự gi ? -- Sứ 
Langsa ở Huế làm gì? -- Binh Langsa đi đầu ? --- 
Năm nào Tự-Dức bäng-hà ? -- Bên Nam-kỳ nước 
Langsa làm sự gì ? -- Còn bên Annam thì sao ? 
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V - ĐỜI DỤC-ĐỨC ( :883) 

57 — Vua Tự-Đức không con, nên đã nuôi ba 
cháu là Dục-Đức, Kiến-Phướ"c và Đồng-Khánh 
làm con. Vua Dục-Đứ- lên kế vị theo lời Tư-Đức 
đã trối mà bôi vua nầy chẳng kë sao hai quan 
phụ-cbánh là Tô+-thã:¡-Thuyết và Nguyê--văn- 
Tường, thì hai quan ấy lich lòng thù-oán mà cáo 
cho vua môt tội rất nặng. Vậy vua phải án giam 
mà chết rũ tù ; cho-pên ‹c ai-trị được có mấy ngày 
mà-thôi. Ngày 80 tháng bảy tây năm 1843 
triều-thần tôn Hiệp-Hoà lên ngôi. 

Câu hỏi. — Ba cháu vua Tự-Đức nuôi tên gi ? — 
Ai kể vị ? -- Lễ nào vua phải cáo và ai cáo ? --- Vua 
băng-hà làm sao ? -— Triều-thần tôn ai và ngày 
nào ? 

VỊ - ĐỜI HIÉP-HOÀ , 7893 ) 


58— Vua mới nầy ban đầu thì hết lòng vì nề 
hai quan phụ-chánh đã tôn mình lên làm vua, 
song chẳng khỏi bao-lâu lại lấy làm cbán-ngắn, 
nên viết-thơ' xi: quan kbâx-st Langsa giúp ; 
chẳng may hai quan ấy bắt được thơ liền bày 
đều hạch tội vua, rằng phá của nhà-nướs, cũng 
bắt vua phải uống thuốc-độc mà chết. 

Đời vua Hiệp-hoà có đoàn tàu quan đô- 
thống-thủy-sư Courbet bắn phá đồn cữa Thuận- 


an ngày 20 tháng tám tây, rồi kéo quân lên đất 
bắt đồn ; nhưng-mà có sứ Annam ra cầu hoà, 
thì Langsa đình chiến. 

Ngày 25 tháng ấy có hoà-ước giao cho 
nước Langsa được thêm tĩnh Bình-thuận, cùng 
đượơ'e quyền bảo-hộ đất Trung-kỳ và Bắc-kỳ nữa. 
Bấy-ziở có toán quân Annam nồi dậy nhờ quân 
Tàu phụ-giúp mà chống-cưỡng hoà-ước mới nầy, 
nên nước Langsa còn phải đi đánh giặc với nó 
ngoài Bắc-kỳ. 

Câu hồi. — Vua mới ở với hai quan phụ-chánh 
thề nào ? — Làm gì ? — Hai quan có bắt thơ đặng 
chăng ? — Hach tội nào ? — Ép vua làm gì ? — Đời 
vua ấy quân Langsa phá đồn cữa nào ? — Ngày nào ? 
— Đình chiến chi? — Heà-ước ngày nào ? — Chịu 
đều gì với nước Langsa ? — Ai ehống-cưỡng hoà ấy ? 
— Nước Langsa thì phải đánh ở đâu ? 


VII — ĐỜI KIẾN-PRƯỚC ( 1883-1884 ) 


59 — Vua Kiến- Phước là cháu vua Hiệp-Hoà 
cũng là cháu vua Tự-Đức, còn trẻ tuôi, tính nët 
nhu-mì hoà-ah5, !rí-khôn sâu-sắc tỉnh-tường. 
Vua ấy cai-trị chẳng bao-lâu, lên ngôi ngày 30 
tháng 11 lây nắm 1883, tới ngày 31 thằng 7 lây 
năm 4884 thì băn;-bà. Có kẻ nói vua bị quan 
Nguyễn-văn-Tường bỏ thuốc: độc mà chết. 

Đời vua ấy binh Langsa lần-lần bắt được cả 
đất Đàng-ngoài. Lấy tĩnh Sơna-tây tháng chap 
năm 1833, năm sau tháng ba lấy tĩnh Bắc-ninh, 
tháng tư lấy tĩnh Hưng-hoá. 
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Ngày 11 thắng nắm tây, nước Tàu làm lời 
giao cho nướ. Langsa được quyền bảo-hộ nước 
Annam. Ngày mồng sáu, tháng sáu, näin 1884, 
nuớc Annam và nước Langsa ký một tờ* hoà nữa; 
cứ hoà-ước nầy, thì Langsa nhường lại tĩnh 
Bình-thuận, còn Annam thì chiu nước ấy bảo- 
hộ cả Trung-kÿ và Bắ:-kỳ. 

Câu hỏi. — Vua Kiến-Phước là cháu ai ? — Cai- 
trị bao-lâu ? — Bi gì mà bắng-hà ? — Binh Langsa 
lấy tỉnh nào năm 1883 ? — Còn năm 1884 lấy tỉnh nào 
nữa ? — Nước Tàu làm sự gì với nước Langsa ? — 
Năm 1884 nước Annam ký tờ gi? — Nước Langsa 
nhường tỉnh nào ? — Còn Annam chịu sự gi ? 


—`~— 
Kê tắt lại từ đời Tự-Đức. 


1847-1883 — ĐỜI TỤ-ĐỨC. 
Vua Tự-Đức ra hai sắc bắt đao ( 1848 và 
1851 ). Trót đời vua quân nhà Lê hằng 
muốn khôi plục ngoài Bäc-kÿ luôn, ở 
Huế lại có phe muốn hạ chức vua. 

Nước Cao-mên về quyền Langsa näm 
1863, Langsa giúp vua nước ấy dẹp phe 
loạn Pù-kấm-bô. 

Vua không cho sử nước Langsa vào 
chằu, nên nước ấy bắt cữa Hàn ( 1848 ) 
bắt Sài-gòn ( 1859 ), đánh quan Nguyễn- 
tri-Phwong tại Chi-hoà ( 1861 ) lấy mấy 
tình trong Nam-kỳ Ngày 5 tháng sáu 
năm 1862 có hoà-ước nhường cho nước 
Langsa ba tĩnh Mỹ-tho, Sàigòn và Biên- 
hoà. 
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Có sử Annam qua Langsa và I-pha-nho 
xin chuộc ba tĩnh mới nhường ( 1864- 
1867 ), song không được việc gì. Năm 
1867, nước Langsa có ý đẹp loạn cho 
xong, thì bắt thêm ba tĩnh trong Nam-kỷ 
mà quan Phan-thanh-Giảng thì tự-vận. 

Năm 1873 vua xin nước Langsa tính 
việc ông Pôc-phü-Nghia ngoài Bắc-kỳ, 
thì lại sinh chuyện, nên bị mất thành 
Hà -nội. | 

Nước Annam không giữ lời giao ngày 
15 tháng ba tây nắm 1874, nên Langsa 
bắt thành Hà-nội một lần nữa (1882). 
Đất Nam-kỳ dầu loạn-lac trộm-cướp, 
song dân-sy một ngày một thanh, 

183  — Vua DỤC-ĐỨC lên ngôi trị nước được 
il ngày mà-thôi Rồi toi HIỆP-HOÀ trị 
được bốn tháng. Ngày 25 tháng tám tây 
có hoà-ước chịu nước Langsa kảo-hộ - 
nước Annam và đất Bắc-kỳ 

1883-1884 ĐỜI KIẾN-PHƯỚC. 

Ngoài Bắc-kỳ giặc già hoài. Ngày 6 tháng 
sáu tây năm 1884, có hoà ước mới với 
nước Langsa, 

VIT — ĐỜI HÀM-NGHI ( 1884-1885 ) 

60 — Có lời hoà-ước thì nước Langsa phải 
nhận vua mới. Hai quan phụ-chánh muốn qua, 
nên tự linh mà tòn Ham-Nghi lên làm vua ngày 2 
tháng 8 tây 1884, thì r ưéc Langsa cbẳng chịu, Đến 
khi có lời triéu-dinh xin, thì nước Langsa mới 
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nhận H¿m-Nghi làm vua, nên phải làm lễ tôn 
vương một lần nữa là ngày 17 cũng một 
tháng ấy. 

Cứ hoà-ước ngày 15 tháng ba (ây năm 1884. 
nước Tàu phải rút quân ra khỏi đất Bắc-kỳ, mà 
quân Tàu chẳng rút, nên hai bềa Langsa và Ngô 
đánh nhau. Nước Tàu cứ khäng-khäng chẳng 
chịu giữ lời giao thì nước Langsa qua đánh 
giặc chính bèn nước ấy, phá đồn Phưởớ*e-ehâu 
( Fou-tchéou ) từ ngày -8 tới 29 tháng lắm tây 
nău 1881 ; vây cù-lao Đài-loan ( Formose ) ngày 
20 tháng mười tây ; bắt đồng-gò Bành hồ ( Pes- 
cadores ) tháng ba tây năm 1885, 

Đang lúc Langsa đánh giặc bêa Tàu, thì cũng 
còn đề lính ở lại mà đánh giặc tại Bắc-kỳ. Vậy 
Langsa bắt tĩnh Lang-so’n ngày 13 tháog hai tây 
năm 1855; song phải vây ở Tuyên-quan, mà quan 
tư tên là Đô-mi-nê ( Dominé ) bị vây trong đồn 
làm vậy, đã chịu với quân Tàu hơn hai tháng 
trời, là từ ngày 20 tháng chap tây nắm 1861,- tới 
mồng ba thảng ba năm 1885. Tàu bắn hơn một 
vạn trái- phá và một triệu phát súng tay mà không 
chiếm được thành. Sau hết nước Tàu phải thua 
mà ký hoà-ước ở thành Thiên-Tân ( Tien!sin ) 
ngày mồng 9 tháng sáu tây năm 18385 ;.lân nầy 
nhà-nước Tàu mới rút quân ra khỏi Bắc-kỳ. 

Bên Cao mên ngày mồng 8 thắng giêng tây 
năm 1885 ông Si-Vattha dấy loạn, song tới 
ngày 19 ôr¿ ấy phải thua tại Công-bông-chăm 
( Konpor g‹l:am. ) Quân loạn ngbỶ yêu mội ít lâu, 
đoạn tới cuối tháng tu lây lại nồi đánh nữa cho 
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tới cuối thẳng sáu tây, rồi thắng mười một tây 
cũng còn đánh nữa. 

Năm 1886 thì nước Cao-mên mới thiệt yên. 
Còn ông Si-Vattba chẳng ai ngó tới nữa, lại thêm 
đau-yếu, thì mới chịu ra-hàng đầu năm 1892 và 
chết n ày 31 tháng chap tây cũng một năm ấy. 

Còn trong Nam-kỳ, có người thợ thịt kia tên 
là Nguyéc-vän Hường thừa dịp loạn Cao-mên, 
còn có 130 lính tây giữ thành Sài-gòn, mà quyết 
chiếm thành, Nhà-nướec bắt được nó, song các 
quân a-tùng với nó pbá-phách nhiëu nơi, lúc đó 
là tháng hai tây räm 1885. 

Ngày mồng hai tháng bảy tây nắm 1885, có 
quan Langsa tèn là Cu-rô-xi ( QC OURCI ) tới Huế ; 
tr -thì hai quaa Thuyết và Tường Loan mwa sắt- 
hại. Vậy dẻm mông năm mồng sáu, có hai 
muôn nguûi Anbam xông đánh quân Langsa, mà 
phải :hua vỡ-cbạy. Rạn; này 10 lại tbì vua Hàm- 
Nghi, quan Tôu-thất-Thuyết và bà-thái-hậu đã 
chạy-trến mât rồi. 

Còn quan Nguyễn-văn- Tường cứ 6 gần kinh- 
dò : quan ấy có ý đề thủng-thẳng mà lo, cbẳng 
may vua nghe lời Tòn-thất-Thuyết mà làm vội 
quá. Quan Langsa kỳ ít ngày cho kẻ trốn thì 
được về không sao, thì bả-thái-hậu cùng hai 
em vua bỏ vua ở Quảng-trị mà về Huế. Còn Tôn- 
thất-Thuyết đem 1500 người ra xứ Cam lộ. 

Nguyễn-văn-Tường thì Nhà-nước bắt đày 
qua Côn-nôn, rồi lại đày sang cù-lao Ta-hi-ti 
củng cấp bỗng hằng nắm là sáu vạn quar tiên tây ; 
_èng ấy chết ở chôu dày, ngày 30 tháng bảy tây 


xu. NỔ “mẽ 
năm 1886, mà chưa được hưởng lương ts: 
cấp cho là bao-lâu. 

Bấy-giờ phe Văn-thân tưởng giết kẻ có đạo thì 
khỏi tay Langsa, nên truyền bắt đạo. Trước hết 
quân ấy nôi giết đạo tại tĩnh Quảng-ngãi ngày 13 
tháng bảy tây năm 1585, rồi tràn ra các tĩnh khác, 
Có mười Cð và hơn sáu muôn bồn-đạo phải 
giết như vậy. Mà lịnh truyền bắt đạo chẳng phải 
bỡi Nhà-: ước ra, nên bồn-đạo nghĩ rằng : chống 
lại đượ'c. Vậy ở Quảng-nam bồn-đạo cố Thiên 
( Maillard ) tại Phú-thượng, và bồn-đạo cõ 
Nhơn ( Bruyère ) tại Trà-kiệu thắng được Vän- 
thân ; ở Quảng-ngãi bon-da0 Trung-sơn, ở 
Phú-yên bôn-dao Cây-gia, v. v. cürg thẳng 
được. 

Câu hỏi. — Vua lên ngôi có sinh ` ? — Bên 
Lang-sa và Ngô đánh nhau cớ chỉ ? — Giặc bên Tàu 
thì sao? — Giặc Bäc-kÿ thì sao ? — Quan nào ở 
Tuyên-quan ?— Bên Tàu vậy bản thé nào? — Có được 
việc không ? — Hoà-ước ở đâu? — Nắm nào ? — Nước 
Tàu co rút quân không ? — Bên nước Cao-mên ai dăy 
loạn và năm nào ? — Thua ở đầu ? — Còn loạn mấy 
khi nữa ? — Yên näm nào ? — Còn ông Si-Vattha thì 
sao ? — Pên Nam-kỳ ai dấy loạn ?-- Có được việc 
không ? — Năm nào ? — Quan Tây nào vào Huế ? — 
Ai toan mưu ? — Đêm nào bên ta mà đánh ? — Mấy 

quên lính ? — Thẳng bay-là tkua ?— Vua trốn với ai ?— 
Nguy ễn-vần-Tường thì sao ? — Quan Langsa làm gì ? 


— Ai về ? -- Tôn-thất-Thuyết đi đâu ?--- Còn Nguyên- _ 


văn-Tường thì sao ? -- Chết nắm nào ? -= Phe Vän- 
thân làm gi? -— Eắt đầu làm ở tĩnh nào ? Tử-vì đạo 
mấy người ? -- Các bỏn-đạo tính làm sao? —- Nơi 
nào chống lại dược. | 
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IX — ĐỜI ĐỒNG-KHÁNH ( 1885-1889 ) 

61 — Vua Hàm-Nghỉ chẳng chịu về kinh-đô, 
ihì ngày 14 thắng chín tây năm 1885 triêu-thần 
tôn Đồng-Khánh, là em vua ấy, lên làm vua 
nước Annam. Vua mới nầy được 28 tuổi, trí- 
khôn tinh-tưởng, ăn-ở" lịch-sự tử- tế, ưa ở sang- 
trọng oai-ngbi. Ban đầu có nhiều người Annam 
chẳng phục vua mới, cứ làm loạn binh vua Hàm- 
Nghi. 

Vua Hàm-Nghi trốn lên mọi, ở đó với con 
quan Tôn-lhất-Thuyết tên là Thiép, cùng hai 
quan lớn, một đầy-tó' Annam va một dầy tớ 
Mọi ; triều-thần vua là bấy-nhiêu đó ! Của ăn thì 
là cơm với muối ! Ngày mồng một thắng 11 tây 
năm 1888 cỏ quan lãnh binh, tên là Ngọc, voi 
Nguyễn-tinh- Dinh là đầy-tớ nhà vua khi trước, 


dem hai mươi người Annam di ban đêm lên đẻ, 


thì bắt được cả thầy, Thiệp và bai quan lớn phải 
dàm chết, Bấy-giờ vua Hàm-Nghi thấy mình bị 
kẻ nội-công, thì trao gwom cho quan lãnh Ngọc mà 
rằng : « Giết trẫm đi cho rồi , đừng có nộp cho 
Langsa làm chỉ ». Song chẳng ai giết vua, một 
bắt mà nộp cho quan tây đem về Huế ; vua phải 
chở sang bên A-loi-tw ( Algérie ) mà mở đó cho 
tới rày. Một năm nhà-nước Langsa phát bồng là 
một vẹo hai van quan tiền tây ; vua đã cưởi 
vợ Langsa, cùng ở yên không làm gì nữa. 

Còn lãnh Ngọc thì cũng cứ bậc lãnh-binh, 
song được phái đi tĩnh nọ tĩnh kia; mà bỡi các 
quan ai-ai cũng khinh-dđề, nên pbải bồi hương. 
Ngày 24 tháng chap lây năm 1893, có quân kéo 
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vào nhà đánh bị thương-tích nặng, rồi chém đầu 
đem nộp cho Phan-đình- Phụng, là tướng loạn 
đóng đồn chính nơi vua Hàm-Nghi phải bắt ngày 
trước, thì tướng ấy truyền bêu đầu nó tại chỗ lều 
tranh vua đã ở xưa. 

Các đẳng ngụy trong nước lai-hàng Có quan 
làm quyền thượng-thợ bộ binh, tên Đàm, thấy 
vua bị bắt, thì truyền cho các dinh-co phải lai- 
hài g với Langsa song cấm giúp vua mới, Truyền 
lịch doạn, qua xế chiều ông ấy thắt cồ mà chết, 
mới được 22 tuôi mi-thôi, Ông Lê-Trực cũng vậy, 
không làm giặc-giã gi nữa, một về nhà hưu-trí ; 
ai-ai Tây Nam tbảy đều tâng-trọng mến-thương. 

(*) Có quan Tây kia khen ông ấy rằng: « Ông 
ấy là kẻ nghịch, mà thật đáng khen, tánh-tình rộng- 
rãi khoát-đạt, ai-ai dầu nghịch đầu cbäng cũng đều 
yêu-chuộng ; ông ấy chẳng hề làm đều-gì độc-đữ, có 
kiếm lương-phạn cho quân lính, cũng là vì muốn phỏ 
vna vực nước mà-thôi ; hết lòng trung-ngẩi cùng vua ; 
lai đầu tước-lộc cao-sang, må cũng đành chịu chữ 
bần-cùng. » 

Hai con quan Tôn-thất- Thuyết đã trọn trung 
với vua mình ; mà cba thì khác xa lắm, khi thấy 
việc bất thành, liền bỏ vua mà chạy qua Tàu, 
giả-bộ di cầu binh cứu-viện Có kẻ muốn bắt nộp 
cho Langsa hầu kiếm bạc thưởng; song Nhà-nước 
tính quan ấy không làm gì được nữa nên không 
bắt làm chỉ. 

Ngày 28 tháng giêng tây năm 1889 vua Đồng- 
Khánh băng-hà. Đời vua ấy có sắc rao thành Hà- 
nội và Hải-phòng là đất nhượng-địa nước Lang- 
sa ( ngày 1 tháng 10 tây năm 1888 ). Ngày 3 tháng 
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mưởi môt tây näm 1887, ông Constans lên làm 
toàn-quyền dầu hết cõi Đông-Dương nầy. Sau hết 
khi vua ấy băng-hà thì cả nước đều yên, nước 
Langsa đã khỉ công làm nhiều việc đại-sự ngoài 
Bắc- kỳ. 

Câu hỏi. --- Triều-thần tôn ai thể vị vua Hàm- 
Nghi ? — Vua Đồng-Khánh thì sao ? — Cũng có nhiêu 
người chẳng phục ? — Hàm-Nghỉ ở đâu ? -- Ai ở với 
ngài ? — Đêm nào ngài bị bắt ? — Ai båt ? — Hàm-Nghi 
xin đều gì ? — Nay ở dâu ? An bông bao-nhiêu ? — 
Cưới vợ nào ? — Lãnh Ngọc nội-công bị sao ? — Phải 
chém nắm nào ? — Nộp đầu cho ai ? — Đàm làm gì ? — 
Lê-Trực làm làm sao ? — Còn Tôn-thất-Thuyết đã đi 
đâu ? — Khi có kê muốn nộp quan ấy, nhà-nướ»› 
Langsa có chịu không ? — Đồng-Khánh băng-hà năm 
nàe ?— Đời vua ấy nhượng thành nào ? Ai làm 
toàn-quyền đầu hết và năm nào ? — Khi vua bäng-hà 
nước Annam thì sao ? 

X — ĐỜI THANH-THÁI. ( 1689-1907 ) 

62 — Thành-Thái, là con vua Dục-Đức, lên 
ngồi được mười tuôi. Đời vua nầy trị nước thì 
trong lĩnh Quảng-ngãi, Bìph-dịnh, Phú-yên 
cũng có loạn nhiều khi, Mà thiệt loạn cả. là 
có một lần lúc tháng chap tây, nắm 1893, ở 
ngoài bắc côi Trung-kỳ. Tướng loạn nầy là một 
người hay chữ đậu nhứt trong nước. tên là 
Phan-đình-Phụng. Năm 1895 ông ấy chết thì 


- mới yên giặc; còn các kẻ a-tùng, kẻ thì bị giết, kẻ 


thì trốn qua bên Xiêm. Nước Langsa còn phải 
đánh dẹp quân cướp bốc ngoài Bắc-kỳ nhiều 
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năm, lần-lần cũng được yên, và người nhà-quê 
mới được thong-thả làm-ăn. Từ nầy về sau các 
vua Annam chung quyền với nước Langsa mà 
cai-trị, nên trong đoạn sau sẽ thấy hai nước rập 
nhau mà lo cho xứ ta được nhờ là thê nào. 
Câu hỏi. --- Thành-Thải con ai? Mấy tuôi ? — 
Có loạn ở đâu ? — Loạn cả ở đâu và năm nào ? — 
Ai làm đầu ? -- Yên năm nào ? -- Bên Bắc-kỳ ai phá 
nữa ? -- Quyền vua Annam tử nầy về sau thì sao ? 
eTR 
XI — ĐỜI DUY-TÂN ( 1907-1916 ) 


63 — Ngày mồng ba tháng chín tây năm 1907 
vua Tbành-Thải đau-yễu, thì làm tờ từ chức 
nhượng vị cho con thử năm mới nên tám tuổi, 
hiệu là Duy-Tân. Năm 1908, có kẻ xui dân kéo 
nhau tới tỉnh thành mà xin giảm thuế. Loạn ấy 
kêu là loạn Đồng-bào, chẳng phá-phách đánh 
giết ai, dầu vậy cũng là xôn-xao làm cho nước 
lâu tbạnh. Trước đã lập nhiều trường học, kế 
việc Đồng-bào ngăn-trở ít lâu. 

Năm 1916 vua Duy-Tân nghe lời đôi kẻ 
nghịch thần, mống lòng dấy loạn quyết đuồi người 
Langsa ra khỏi nước. Những việc bất thành, vua 
pbải bắt điệu vào cữa Hàn. Ngày mồng hai thẳng 
bảy tây vua phải xuống tàu di lưu dày qua cù-lao 
La Réunion. Luôn dịp ấy nhà-nước cũng điệu 
vua Thành-Thải đang ở Vùng- Tàu ( Cap Saint- 
Jacques ) đi một lượt với nữa. Nay cả hai vua 
ở tại cù-lao ấy binh-an, 


lì Î 


11400 7. 

Câu hoi. --- Vua Thành-Thái nhượng-vị cho ai ? =- 
Duy-Tân mấy tuôi ?-- 1908 có loạn nào? -- Làm 
hại gì ? -- Năm nào Duy-Tân muốn dấy loạn ? --- Có 
được không ? — Bị bắt điệu đi đâu ? -- Còn vua 
Thành-Thái thì sao ? | 

—————_--—- 
XII — ĐỜI KHẢI-ĐỊNH ( 1916-1995 ) 

64 — Cũng năm 1916 vua Khải-Định là con 
vua Đồng-Khánh lên ngôi. Nắm 1918 vua ngự giá 
ra chơi xứ Bắc-kỳ, thiên-hạ mäng rước rất là 
long-'rọng. 

Năm 1922 vua đi du-lịch qua bên Tây, luôn 
dịp Ngài đem Hoàng-thải-tử Vĩnh-Thụy theo 
đặng cho ở học tại nước Pháp. Hoàng-thái-tử 


nầy đã được vua phong làm Đông-cung 28 thắng 


tư tây cũng trong năm ấy. 

Năm 1924 vua mäng lễ Tứ tuần, khắp Nam 
Bắc thảy đem lễ đãng mầng-chúc. 

Khi Ngài lên ngôi thì bên tày đìng đảnh giặc 
cả thề ( 1914-1918 ). Ngài truyền cho dân đâu dó 
bäy sẵn lòng giúp bin giúp của cho Mâu-quû” ; 
vì vậy có hoa veo nưởi người Annam qua Tây 
hoặc đi lính hoặc làm thợ ; còn bạc thì gởi sang 
hơn mấy triệu. Chính vua cựu Hàm-nghi hết lòng 


muốn giúp nước Pháp nữa. 


Năm 1925, ngày mồng 6 thắng 11 tây vua 
băng-hà ; nên Bông-cung Vĩnh-thụy kế vi cba. 
Năm 1926 mông 8 thắng giêng tây ngài lên ngôi 
lấy hiệu Bảo-Đại. 

Câu hôi. -- Ai kế vị vua Duy-Tân ? — Năm 1918 
vua Khải-Định đi đâu ? — Qua bên Tây năm nào ?— 
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Ai làm Bông-cung ? — Ngày nào ? — Khäi-Pinh mäng 
lễ tử tuần năm nào ? — Giặc bên Tây ta có gìúp Mẫu- 
quấc thê nào ? — Thợ lính mấy người sang bền ? — 
Giặc ấy vua Hàm-Nghi cũng muốn làm gi? -- Khải- 
Định bäng-hà năm nào ? -— Ai kế-vị ? 
o- — i ca ——— — i =- . = 
Kề tắt từ vua Hàm-Nghi cho tới vua Bảo-Đại. 
1884-1885 ĐỜI HÀM-NGHI, 
Vua lên ngôi ngày mồng hai tháng tám. 
mà việc chưa thành, tới ngày 17 tháng 
ấy mới xong, 
Nước Tàu chẳng giữ. hoà-ước 
Thiên-tân, thì nước Langsa phá đồn 
Phước-châu 1884, vây cù-lao Đài-loan, 
đoạn năm 1885 bắt gò Bành-hồ. Ở Bäc- 
tỳ quân Langsa đánh quân Tàu nhiều 
trận cùng chịu vây làu ngày tại Tuyên- 
quang. Ngày mông 9 tháng sáu tây năm 
1885 có hoả-ước ở thành Thiên-tân thì 
gišc mới yên và binh Tàu rút ra khôi 
Bắc-kỳ, 
Năm 1885-1886, nước Langsa đánh E | 
quân loạn Si-Vattha bên Cao-mên, rồi i 
dẹp Nguyễn-văn-Bường trong Nam-kỳ 
tháng hai tây nắm 1885. 

Đêm mồng năm mông sáu tháng bầy 
năm 1885, binh Annam xông đánh quân | 
Langsa khi bất kỷ, song cũng phải thua. 
Vua Hàm-Nghi với quan Tôn-thất- 

Thuyết trốn mắt, mà cách ít lâu quan 
ấy lại bổ vua. Còn quan Nguyễn-văn- 
Tường bị đày. 

Quân Vän-thân truyền giết đạo ; chết 

hết mười Cố và hơn sáu muôn bồn đạo, 


1885-1889 — ĐỜI ĐỒYG- KHÁNH. 
Vua Hàm-Nghi bị nộp cho nước Langsa 
năm 1888, Nhà-nước đày qua A-lợi-tư; 
còn kẻ theo vua lai hàng, 

Đất Đông-pháp được quan toàn qnyên 
thứ nhứt 1887, — Annam nhượng Hà- 
nội Häi-phông cho nước Langsa 
năm 1888, 

1899-1907 — ĐỜI THÀNH-THÁI. 
Loan lạc nhiều nơi, nhứt là loạn Phan- 
đình-Phụng ngoài bắc Trung-kÿ ( 1893- 
1895 ). Năm 1907 vua Thành-Thái dau 
từ chức. 
1907-1916 ĐỜI DUY-TẢN. 
Loạn Đồng-bào bên Trung-kÿ, măm 
1908. 
Năm 1916, vua dấy loạn, bị bắt phải 
1 Ne đày cù-lao La Réunion. 
ki Vus Thành-Thái ở Vũng-tàu cũng 
p phải điệu đi cù-lao ấy. 
1916-1925 — ĐỜI KHẢI-ĐINH. 
Khải-Định là con vua Đồng-Khánh lên 
ngôi. Năm 1918 đi Bảc-kỳ. Năm 1922 di 
qua bën Tây, Năm 1921, mäng lễ Tử- 
tuần 

Năm 1922 vua phong Hoàng-thái-tử 
Vinh-Thuy làm Đông- Cung, rồi đem đi 
theo qua Tây ở đó mà học. 

Lúc giặc cả bên Tây ( 1914-1918 ) bên 
ta thì giúp lính thợ hơn veo rwõi và 
tiền bạc nhiều triệu. 

Nắm 1925, ngày 6 tháng 11 tây vua 
bäng-hà. 
1926... Vĩnh-Thụy lên ngôi lấy hiệu Bäo-Bai 
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DOAN THỦ TẮM. 
Việc nwe Langsa làm bên 
Đông-Pháp. 
65 — Nướe Lào: — Từ năm 4893 tới nắm 


1896 có nhiều hoà-ước ưng cho nước Langsa 
được quyền bảo-hộ nước Lào, nên nước Langsa. 


lo cho nước ấy được mổ-mang, ˆ 
66 — Nước Cao-mên: — Trước nầy đã thấy : 


năm 1847, nước Cao-mên đánh giặc với nước - 


Xiêm mà phải mất hai tĩnh ; thì ngày 33 tháng ba 
tày năm 1907 nước Xiêm làm hoà-ước với nước 
Langsa mà (trả hai tĩnh ấy lại cho nước Cao-mên. 

67 — Đàng thông-thươnng : — Nước nào mà 
chẳng có đàng thông-thương cho nhiều, thì không 
lè nào mở-mang cho thanh- vượng. Côi Đông-pháp 
nầy đã được hơn 18.000 đặm tây ( kilomètres ) 
đang lát-đá, và 19.000 đặm đàng tốt dễ đi. Sông 
Cửu-long ( Mé-kong ) và sông Nhị-hà ( Fleuve 
Rouge ) đã dọn cho tàu chạy được. Lại Nbhà-nuớc 
mượn bạc bên lây mà làm được hai ngàn. ba 
trăm chín mươi lầm däm đàng xe-lửa, chẳng 
phải là lấy bạc thuế mà làm đâu. 

68— Việc canh nông ; — Lai Nhà-nước 
có ý cho nước nầy được nhiều ruộng đất làm ăn, 
nên đã sửa lại cùng khai thêm nhiều mương, dåp 
nhiều đập. Vậy trong các nước thế-gian trừ nước 


Miến-diện ( Birmanie ) thì không đâu được xuät- 


cảng nhiều lúa bằng đất Đông-pháp. Nhà-nướe 
cũng lo đem giống khắc qua cho người-ta trồng, 
như ca-pha ( café ) ngoài Bäc-kÿ ; cây lấy mủ 
( arbre à caoutchouc ) trong Nam-kỳ. 
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69 — Nghề nghiệp — Trong nước cũng đã 
lập nhiều nhà dệt vải, dệt lụa. Mở được mỏ than 
mó kẽm, mô vàng, nay còn đang khai. Cudi nắm 
1906, có hai trăm nhà-máy được 800 người Tây 
và năm vạn rưởi người Annam làm công trong 
các nhà ấy. Tiền vốn lo trong các việc đó là bốn 
mươi chín triệu đồng -bạc, tính năm 1906 ; mà từ 
đó đến nay càng ngày càng thêm. Thí-dụ năm 
1928 lấy ra trong các thứ mô 2.189.166 tấn, giá là 
18.460.000 đồng bạc. Trong các mô ấy thì cớ 437 
người Tây và 54.955 người bồn-quốc mà làm việc. 


7U — Việc buôn-bán : -— Việc buôn-bán ngoại 
quốe xưa bên Annảm thì hầu như không : có năm 
ba chiëc ghe qua tới Phố-mới hay là Ma-nÿ thì là 
hết sức. Mà nay là những tàu to-lớn thường qua 
lại hằng nắm chở đồ vô giá chừng ba tăm hai 
mươi triệu bạ: ; đồ chở ra giá cũng chừng lỗi 
đó ( 859 triệu ). 


71 — Sự học-hành — Lo cho được giàu có 
mà-thôi, thì chưa đủ, còn phải dạy-đỗ tập-luyện 
dân bồn-quốc cho có sức mà lo việc nước-nhà ; 
ấy mới gọi là giáo-hoá. Vì vậy lần-lần nhà-nước 
lo cho học-trò học thêm nhiều đều mới mà thị 
cử. Lại thêm lập trường dạy tiếng Langsa cho con 
nhà Annam cũng được nên thông giỏi lịch-lãm ; 
lập trường tập nghề-nghiệp cho có thợ khéo ; sau 
hết cũng lập trường dạy đủ thứ như bên Tầy, cho 
người bôn-quôc được học-hành khôi bå quê- 
hương mà đi đầu xa như bấy-lâu nay. 
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72 — Vié: giúp người tât-biah: — Nước 
Langsa cũng tưởng tới người bịnh-hoạn ; lập nhà- 
thương, nhà chứa kẻ phung-đơn. Lại cũng cất 
trường dạy thuốc cho ngày sau có những thầy tài. 
Đương bây-giờ có dư hai trăm thầy thuốc Tây, 
hai trắm thầy thuốc bồn-quốc ở trong xứ ta. 

(# ) Có người Annam làm thầy-thuốc bên Tây nay 
về tên là Lê-quang-Trinh nói vê phép trồng trái rằng ; 
« Bên Nam-kÿ mới có phép trồng trái được ba mươi 
nắm nay, mà người-ta đã bớt chết ; xưa chết mười 
phần, nay dà giảm môt; lại không mấy người lên 
trái nữa. » 

73 — Nước Langsa chịu phi-t6n là thé 
nào ? — Cho được làm nên bấy nhiêu công việc, 
thì trước sau cũng phải có bạc. Mà bạc thuế, thì 
không thấm vào đâu, nên bên nước Langsa lớp 
thì cho mượn, lớp thì cho không, cho đủ mà tiêu 
chuần bên nầy. Coi như chuyện xe-lửa mới nói 
trên, thì tốn-hao là chừng nào ; lại đừng kề lính 
tập, thì hằng nắm nhà nước Langsa tốn mà nuôi 
lính khác đề binh giữ bà-côi, cùng an-bài moi sự 
trong nước. Năm 1925 tỉnh vốn người Langsa góp 
mà lo việc canh-nông, tài nghề, buôn-bán, thì tới 
ước chừng 3.000 triệu quan tiền tây ; nay nhiều 
hơn nữa. 

Người Annam kêu rêu thuế-viết nặng-nề vì 
chưa quen chịu, chớ như có sánh với các nước 
khác, như nước Langsa, nước Hồng-mao, nước 
Nhựt-bồn, vân vân, thì thuế nước ta nhẹ hơn 
bằng năm bằng sáu. Vã lại vì việc học-hành còn 
sút, Ít người thông-thuôc, nên việc thuế-má không 
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rảnh, nbiều khi thuế nhẹ mà pbải nộp nặng. Nước 
Langsa ra sức lo cho người-ta tbâu thuế cho phải 
lề cũng như đã lo giåm-bót những luật nặng-nề 
của Annam cho khỏi mang chữ vô-nhơn ; mà 
thương-hại ! e còn lâu nắm chầy ngày người-ta 
mới hiều được bấy-nhiêu sự ấy. 

74 — Lời kết : Dầu loạn-lạc, nơi thì tập- 
lập pbe-đảng, nơi lại tung-hoành phá-phách, 
chẳng bao-giờ thấy yên cho thật, mà nước Langsa 
còn làm nên bấy-nhiêu công-việc mới kê trên ; 
giả-như từ khi mới khỉ công mà hai nướ°e Lang- 
sa và Annam có đồng tâm hiệp lwe với nhau. 
thì bây-giờ mọi sự đã nên tấn phát thạnh-vượng 
biết là chừng nào nữa. 


Câu hỏi. -- Năm nào nước Đại-pháp được bảo hộ 


nước Lào ? -- Nước Xiêm trả hai tỉnh cho nước Cao- 
mên năm nào ? -- Đường đi lát đá mấy đặm tây ? --- 
Đường đi chưa lát đá mà cũng tốt mấy dặm ? — Đàng 
xe-lửa mấy dặm ? --- Nước Đại-pháp làm đều gi giúp 
Việc canh nông ? --- Nghề-nghiệp ? -- Mó bên ta nay 
thì sao ? --- Nhập-cẳng thì bao-nhiêu ? -- Xuãt-cång 
thì bao-nhiêu ? --- Nước Đại-pháp làm gì về sự học- 
hành ? -- Mà giúp người tật binh ? --- Chịu phi-tôn 
thé nào ? — Thuế thì sao ? Phẩi có đều chi cho 
bên ta thạnh lợi ? 


Kè tắt : 


1893-1896 Nước Langsa được bảo hộ nước Lào. 
1907 Nước Xiêm lập lời hoà ước mà trả 


lại cho nước Cao-mên mấy tĩnh đã 
chiếm näm 1847. 
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Nước Langsa lo cho cõi Đông-pháp 
được tấn-phát : lập đàng, khai sông, 
làm hai ngàn ba trăm chín mươi đặm 
tây đàng xe-lửa, đào mương nọ, sửa 
mương kia ; lập nhà máy. Nghề buôn- 
bán càng ngày càng thanh, trường-học 
lhiêm nhiều, nhà-thương cũng đông. 
Nước Langsa cũng sắn lòng hao phí 
nhiều tiền-bạc mà lo cho nước Annam 
được thạnh-lợi. 


Sô các vua nue Annam. 


Từ năm 1603 đến năm 1450 


ae ee 

1802-1820 Gia-Long 

1520-1841 Minh-Mạng 

1841-1847 Thiéu-Tri 

1847-1883 Tự-Đức - 

1883 Dục-Đức 
1883 Hiệp-Hoà E 
1883-1884 Kiến-Phước E 
1884-1885 Hàm-Ngbi f. 
1885-1589 Ðöns-Khánh | 
1889-1907 Tbành-Thái 
1907-1916 Duy-Tân E 
1916-1925 Khải-Định. 

192077 Bảo-Đạn, 


€-cCŒ- na €*x> S 


1797-1836 
1836-184? 
1847-1859 
1859-1904 
1904-1927 
192:-... 
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Sô các vua Cao-mén. 


Neăc-ăng-Chan 

Ngọc-vân ( äng-Uey ) là hoàng hậu 
Neăc-ăng-Đuông 

Norodom 

Sisowath 

Sisowath Monivong 


— ` T 


S6 các quan Toàn-quyền Đông-pháp 


1887-1888 
1888-1889 
1889-1891 
1898-1894 
1894-1896 
1897-1902 
1902-1908 
1908-1911 
1911-1914 
1915-1916 
1916-1919 
1919-1923 
1923-1925 
19-5-1926 
1928- .. 


Constans 
Richaud 
Piquet 

De Lanessan 
Rousseau 
Doumer 
Beau 
Klobukowski 
Sarraut 
Roume 
Sarraut 
Long 

Merlin 
Varenne 
Pasquier 
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